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LỜI NÓỈ ĐÀU 


Các em học sinh lớp 8 thân mến! 

o lớp 6, 7 , chúng ta đã làm quen với cách học môn Lịch sử theo tinh 
thân (hoa học. Lên lớp 8, số lượng tiết học khá lớn, vì vậy nội dung kiến 
thức ùng nhiều hon, khó hơn (đặc biệt là phan Lịch sư Việt Nam). Sách 
giáo '(hoa Lịch sư lớp 8 được viết theo tinh thần đổi mới nội dung và 
phuơtg pháp dạy học nham phát huy tính tích cực học tập cùa học sinh. Do 
vậy, ken thức trong sách giáo khoa rất cô đọng, những câu hỏi ơ cuối môi 
mục, nơi hài cỏ càu hoi khó, đòi hoi các em phai suy nghĩ nhiều hơn. 

Với mong muốn giúp các em tích cực, chủ dộng trưng việc lĩnh hội 
kiến nức, học hài cũ và chuẩn bị hài mới trước khi đến lớp, đồng thời giúp 
cúc btn dồng nghiệp, các bậc phụ huynh tham khao, chúng tôi hiên soạn 
cuốn Lỉuớng dẫn tra lời câu hói và hài tập Lịch sử 8". 

"Hưởng dẫn trá lời câu hói và hài tập Lịch sứ 8" dựa vào nội dung 
cua chcnmg trình SCÌK Lịch sư lớp 8 được áp dụng từ năm học 2004 - 2005. 

Tuy chúng tôi đã có nhiều cố gang, song trong quả trình biên soạn 
chắc lơn không tránh khoi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ỷ 
cùa bợt đọc. 


Tác giả 
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PHẢN MỘT 
LỊCH SỬ THE GIỚI 

LỊCH SỬ THÉ GIỚI CẬN ĐẠI 
TỪGĨỦATHÉKỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 

CHƯƠNG I 

THỜI Kì XÁC LẬP CHỦ NGHĨA Tư BẢN 
(Từ GIỮA THÉ Kỉ XVI ĐÊN NỬA SAU THÉ KỈ XIX) 

BÀI I 

NHŨNG CUỘC CÁCH MẠNG TU SẢN ĐẦU TIÊN 

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV-XVII. Cách 
mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 

l.Nen sản xuất mói ra đòi. 

Chi hỏi. Nền sản xuất mới ra đời troíig điều kiện lịch sử như thế nào ? 

* Hướng dần trả tời 

Giữa thế kí XV, một nền sản xuất mới được ra đời ngay trong lòng xã hội 
ptong kiến đậ suy yếu, bị chính quyền phong kiến kim hãm, song không thể ngăn 
cồn được sự phát triền của Ỉ 1 Ó. Đó là nền sản xuất tu bản chủ nghĩa, với sự hình 
thành 2 giai cấp mới: giai cấp vô sản và giai cấp tir sản. 

Càu hỏi Hãy nêu những biểu liiện mới về kinh tế , xã hội ở Tây Âu trong các thế 
kiXV-XVII? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Những biểu hiện mớĩ về kinh té, xã hội ở Tây Âu trong các thế ki XV-XV1I: 

- Sau những cuộc phát kiến địa lí, các quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức 
cướp bóc của cải, tài nguyên các nước thuộc địa mang vẻ châu Au nhò* thê, những 
người này giàu lên nhanh chóng. 

- Họ còn buôn nô lệ từ châu Phi sang các đồn điền châu Au, châu Mĩ. Trong 
nước, quý tộc phong kiến, tư sản dùng bạo lực cướp ruộng đất nông nô không 
có ruộng, phái làm thuê trong xí nghiệp của tư bản. 

- Có vốn, có công nhân làm thuê, nên tư bàn mò* rộng kinh doanh, lập các 
xường sàn xuất lớn, công trường thủ công, các công ti thương mại, những đồn 
điền,..., nhiều thành thị trờ thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngân hàng 
được thành lập và ngày càng có vai trò lớn hơn. 

- Cùng với sự phát triển của sản xuất, xã hội có những chuyến biến: các chủ 
xưởng, chù đồn điền và những thương nhân giàu có trò* thành giai cấp tư sản. Đông 
đào công nhân làm thuê trở thành giai cấp vô sản “> đây là hai giai câp mới: tư sản 
và \ô sản. 
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Câu hỏi. Vậy theo em , mâu thuẫn mới nào sẽ náy sinh và dẫn tới hệ quá ‘gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Mâu thuẫn cơ bản của xã hội phong kiến là mâu thuẫn giữa giai cấp tltiốnịg ttrị 
phong kiến và giai cấp nông dân (nông nỏ, nông dân lĩnh canh) bị trị. Vậ|y tr oing 
lòng xã hội phong kiến suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sàn xuấìt tư 
bản chủ nghĩa, dân tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa phong kiến và tư sảm và Cỉác 
tầng lớp nhân dân lao động —> Hệ quà là một cuộc cách mạng sẽ nổ ra để lật đổ clhế 
độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 

Câu lĩỏi. Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Vào đầu thế kỉ XVI, trong các nước Tây Âu, vùng đất Nê-đéc-lan có nền k-imh 
tế tư bản chủ nghĩa phát triền nhất. Vùng đất này lại bị tư bản Vương qutốc Tây 
Ban Nha thống trị, ngăn cản sự phát triền kinh té, vì vậy nhân dân Nê-đéc-dam 
nhiều lần nồi dậy chống sự đô hộ của Tây Ban Nha. Tháng 8-1566, một cuộc kih(ởi 
nghĩa lớn nổ ra nhưng bị đàn áp đẫm máu. Đến năm 1581, các tỉnh miền Biắc TNtê- 
đéc-lan thành lập nước Cộng hòa. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục cho đến nărm 16»4í8, 
nền độc lập của Hà Lan mới chính thức được công nhận. 

Câu hỏi. Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Một cuộc đâu tranh giải phóng dân tộc lật đô ách thông trị của Vương qiưô)c 
Tây Ban Nha. Kết quả: Hà Lan được giải phóng, nước Cộng hoà ra đời, tạio điiêĩu 
kiện cho kinh tế tư bàn chù nghĩa phát triển. 

II. Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII. 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ỏ’ Anh. 

Câu hỏi. Vài điểm về tình hình nước Anh trước cách mạng? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Vào đầu thế kỉ XVII. nước Anh có một nền kinh tế phát triển nhất châu Â\li 
Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều. Kinh tế hàng hóa phátí triển. 
Thành thị cùa AnhÌỊỜ thành trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chíỉĩìh b>ậc 
nhất châu Âu, kinh tế tư bản thâm nhập vào nông nghiệp... Xã hội dần dầm phiân 
hóa thành những giai cấp có địa vị kinh tế, chính trị khác nhau, chia thành hiai pfhe 
đối lập: một bên là quý tộc phong kiến phản động, một bên là quý tộc mới, tư sấm, 
nông dân và các tầng lớp lao động thành thị. Chính mâu thuân giữa hai phe mày (đà 
dẫn tới sự bùng nổ cách mạng tư sàn Anh. 

Câu hỏi. Vì sao nông dân phải rời bỏ quê hương đi nơi khác sình sống? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Ở Anh, số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhò chuyển sang kinh doanlh Ineo 
lối tư bản. Họ đuổi tá điền, rào đất, biến ruộng thành đồng cò (hiện tượng "rảcđlât 
cướp ruộng"), thuê nhân công nuôi cừu, lấy lông cung cấp cho thị trường, "c ừi íăn 
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thịt ngíời". Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới, có thế lực về kinh tế. Nông dân trở 
nên ngièo khố, kéo ra thành thị làm thuê, hay di cư ra nước ngoài. 

Cảu lui. Quỷ tộc mới có vai trò như thế nào đối với cách mạng Anh? 

* Huớtg dẫn trả lởi. 

Ting lớp quý tộc mới có quyền lợi kinh tê gắn liên với giai câp tư sản, muôn 
xoá bỏ những trở ngại của quan hệ sản xuất phong kiến, nhưng quyền lợi chính trị, 
thân phận xà hội lại gắn bó với chế độ phong kiến. Vì vậy tầng lớp này vừa tham 
gia lãm đạo cách mạng, vừa tìm cách hạn chế cách mạng cho phù hợp vói lợi ích 
của mìih. Nó chi phối tiên trinh, kết quả và tính chất của cách mạng. Quý tộc mới 
vừa rruốn kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghfa nhằm thu nhiều lợi 
nhuận, vừa muốn giữ lại quyền lợi quý tộc phong kiến nên không thể tiến hành 
cách mạng.triệt để. 

Câu hii. Trình bày sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả 
cua nó? 

* ìỉườĩg dẫn trả lời. 

-+- 5ự phát triển của chù nghĩa tư bản Anh: 

- Nhiều công trường thủ công: luyện kim, co- khí, làm đồ sứ, dệt len dạ... ra 
đời, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khâu ra nước ngoài. 

- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình 
thảnh, iêu biểu là Luân Đôn. 

- Những phát minh về kĩ thuật, về các hình thức tồ chức lao động hợp lí 
làm ch) năng suất lao động tăng nhanh. 

- Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhò chuyển sang kinh doanh theo lối tư 
bản. H> trở thành tầng lớp quý tộc mới. 

Hệ quả: Sự thay đồi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc 
với chí độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh mâu thuẫn cũ giữa nông dân và địa chù, 
quỷ tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đồ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất 
tư bảnchủ nghĩa. 

2. Tiếi trình cách mạng: 

Cảu hiL Trình bày những nẻt chính về cuộc nội chiến ở Anh? 

* Hurớtg dẫn trả lời. 

* Giai đoạn từ 1640 - ì 648: 

' 1640, Quốc hội được triệu tập. 

- 8-1642. Nội chiến bùng nổ do Crôm-oen chỉ huy. 

- 1648, nội chiến chấm dứt. 

* tết quả: 

-Tố cáo chính sách cai trị độc đoán^của nhà vua Sác-lơ I, yêu câu vua không 

được: <ặt thuế mới. 

Đánh bại quân đội nhà vua. 

'Két thúc giai đoạn 1 nội chiến. 

* Giai đoạn 1649 - 1688: 

30-1-1649, Sác-lơ I bị xử tử 
12-1688, Quốc hội làm đảo chính. 
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* Kết quả: 

- Đỉnh cao của Cách mạng: chế độ phong kiến bị sụp đổ, chê độ cộnig hòa 
được thành lập. 

- Chế độ quân chủ lập hiến ra đời. 

Câu hỏi. Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cách mạng diễn ra dưới hình thức một cuộc.nội chiến, giữa quân đội nhà vua 
Sác-lơ I - dựa vào địa chù quý tộc phong kiến mộ lính đánh thuê với quân d<ội của 
Ọuốc hội - dựa vào giai cấp tư sản, quý tộc mới, nông dân, thợ thủ công, đứng đầu 
là Crôm-oen. Nó phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa hai thế hực đối 
lập: quý tộc, địa chủ phong kiến phản động với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân 
dân khác. 

Câu hỏi. Sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử) tại sao cách mạng Anh vẫn chưa chấm dth ? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước Cộng hoà. Cách mạmg đạt 
tới đỉnh cao. Song, cách mạng vẫn chưa chấm dứt, bời vì quần chúng, trước hết là 
nông dân, chưa được hường quyền lợi gì, muốn đẩy cách mạng đi xa hơn nũra và 
nêu ra những yêu sách riêng của mình. Nền cộng hòa đã đàn áp họ không thương 
tiếc. Để có một chính quyền mạnh mẽ hơn, tư sản và quý tộc mới đã đưa Crôim-oen 
lên cầm quyền với chức Bảo hộ công, thiết lập chế độ độc tài quân sự. 

Câu hỏi. Vỉ sao nước Anh từ chế độ cộng hòa lại trở thành chế độ quăn chủ lập hiến ? 

* Hướng dẫn trả lời: 

Quý tộc mới liên minh với tư sản lãnh đạo cách mạng, xử tử vua Sác-lơ* I, lập 
nền cộng hòa, mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản. Nhân dân độing lực 
chính của cách mạng không được hưởng một chút quyền lợi gì, nhân dân tiiêp tục 
đấu tranh. Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản lại chủ trương khôi 
phục chế độ quân chủ mà vẫn giũ* thành quả cách mạng. 

Câu hỏi. Chế độ quân chủ lập hiến là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Là chế độ xã hội vua không có thực quyền, chỉ có Quốc hội, cơ quan (quyền 
lực cùa tư sản và quý tộc mới mới có quyền định đoạt các chính sách và bam hành 
các đạo luật. 

Câu hỏi. Tại sao nói Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản Ikhông 
triệt để? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sàn - quý tộc mới, nên nhiêu tíàn dư 
phong kiến không bị xoá bò. Nông dân không những không được ruộng đất miàcòn 
tiếp tục bị chiếm ruộng đất và bị đầy tới chỗ bị phá sản hoàn toàn. 

Câu hỏi. Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mang tư sản Anh? 

* Hướng dãn trả lời. 

Đây là một cuộc tấn công quyết liệt vào thành trì của chế độ cũ để xây đrng 
xã hội mới, lật đô quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, mờ đường cho sản xiuâ tư 
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bản phát triên. Đây là cuộc cách mạng tư sản thử hai trên thê giới nhưng là cuộc 
cáci mạng đầu tiên cỏ ý nghĩa to lớn đổi với quá trình hình thành chú nghĩa tư bản 
ở châu Âu và trẽn thế giỏi. 

Càu hỏi. Em hiếu tlìế nào về chu nói cua Mác: "TltắHỊỊ lợi của giai cấp tu sán cỏ 
nghĩa la thang lợi cùa chế ílộ xà hội mới, thẳng lợi của chế độ tư hữu tư hán 
chu nghĩa đối với chế ílộ phong kiến"? 

* Hướng (lẫn trà lời. 

Thắng lợi của giai cấp tư sản và quý tộc mới trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp 
phong kiến, lật đó quan hệ sán xuất phong kiến lỗi thời lạc hậu đã xác lập chế độ tư bản 
chủ nghĩa (hình thức quân chủ lập hiến), mở đường cho nền sản xuất mới: quan hệ sán 
xuât tư bản chủ nghĩa phát triẻn và thoát khôi sự thông trị của chê độ phong kiên. 

Câu hỏi. Kêt quá cua cách mạng tư sán Anh? 

* hường dẫn trá lời. 

Cách mạng tư sàn Anh thành công mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triên 
mạnh mẽ hơn, đem lại thăng lợi cho giai cấp tư san và quý tộc mới. Nhưng quyền 
lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng. 

Càu hỏi. Lập háng niên biêu các giai đoạn phát triền cùa Cách mạng tư sàn Anh 

( 1640 - 1688 ). 


* hưởng dần trả lời. 


Các giai đoạn 

Sự kiện, diễn biến chính 

Kết quà 

* 1640-1649 

- 1640, Ọuốc hội được triệu 

- Tổ cáo chính sách cai trị độc 

tập. 

đoán của nhà Vua Sác-lơ I, yêu 
cầu Vua không được đặt thuế 
mới... 


- 8-1642. Nội chiến bùng nổ 
do Crôm-oen chỉ huy. 

- Đánh bại quân đội nhà vua. 


- 1648, nội chiến chấm dứt. 

- Kỏt tluìc giai đoạn 1 nội chiến. 

* 1649-1688 

- 30-1-1649, Sác-lơ I bị xừ 

- Đỉnh cao của Cách mạng: chế 

tử 

độ phong kiến bị sụp đô, chế độ 
cộng hòa được thành lập. 

•* 

- 12-1688, Ọuốc hội làm đào 

- Chế độ quân chú lập hiến ra 


chính. 

đòi. 


III- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ỏ* Bắc Mĩ. 

1. Tinh hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiên tranh. 

Câu hội. Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực 
dãn Anh ỏ Bắc Mĩ? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiêu nước châu Au lân lượt chiêm và 
chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. 
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Các thuộc địa Anh ờ Bắc Mĩ (ven bờ Đại Tây Dương) lần lượt được thành lập 
từ đầu thế ki XVII đến nửa đầu thế ki XVIII. Đây vốn là đất đai của người In-đti-an 
(thô dân da đỏ). Thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn đuổi họ vào rừng sâu phía Tây 
để chiêm đoạt vùng đất đai phì nhiêu này và mua nô lệ da đen từ châu Phi san g để 
khai khẩn đồn điền. Trong hai thế ki XVII - XVIII, thực dân Anh vừa di CƯ lặp 
nghiệp, cướp đất đai cùa người da đỏ, vừa tiến hành những cuộc chiến tranh chống 
những di dân Hà Lan, Pháp. Dần dần, Anh xây dựng được một vùng đất thực dân 
rộng lớn, giàu có gồm 13 thuộc địa ò Bắc Mĩ. 

Càu hỏi Vì sao nhân dãn các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anlt ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Do mâu thuẫn giữa sư phát triển kinh tế tư bản chù nghĩa ở các thuộc địa với 
chính sách thống trị của thực dân Anh. 

Biểu hiện: Đen giữa thế kỉ XVIII, nền kinh tế của 13 thuộc địa đang trên đà 
phát triên theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nhiều ngành sản xuất như luyện kim, 
đóng tàu, dệt vải... đã cạnh tranh được với chính quốc. Trong khi đó, chính phủ 
Anh lại tìm cách hạn chế sự phát triển kinh tế ờ các thuộc địa, coi nơi này chỉ là noi 
cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa. Những chính sách trên của chính phủ Anh 
đã xâm phạm quyền lợi của tất cả các tầng lớp nhân dân thuộc địa, từ tư sản, chủ 
nô, chù trại đến công nhân và nô lệ. Do đó, đã gây nên một phong trào phản tứng 
mạnh mẽ, kích thích nguyện vọng độc lập và tinh thằn đoàn kết của các thuộc địịa. 

2. Diễn biến cuộc chỉến tranh. 

Câu hỏi. Theo em, tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" (Mĩ) thể hiện ở 
điểm nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tuyên ngón Độc lập (4-7-1776) xác định quyền của con ngưòi và quyên Cia 
các thuộc địa. Tuyên ngôn mang tính chất dân chù tự do, thấm nhuần tư tưởng ttién 
bộ của thời đại. Nó nêu các nguyên tắc bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, qựyôi 
mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. 

Nhưng Tuyên ngôn còn hạn chế: không thù tiêu chế độ nô lệ, người phụ lữ 
không có quyền tham gia bầu cử, khẳng định quyền lực của người da trắng, qiryêi 
tư hữu tài sản.v.v... 

Câu hỏi. Cuộc chiến tranh giành độc lộp cùa các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ềiểi 
ra như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Mặc dù đến năm 1775, cuộc chiến tranh giữa các thuộc địa với thực dân AVm 
mời bùng nổ, nhưng nhiều cuộc bạo động khởi nghĩa đã nổ ra trước đó: Cuố» Iiỉăn 

1773, nhân dân Bô-xtơn nổi dậy tấn công ba tàu chò' chè của Anh và ném các thíỉing 
chè xuống biển. Đe trả thù hành động này, Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa câng 
Bô-xton. Mâu thuẫn giữa thuộc địa với chính quốc ngày càng căng thăng. N.ăn 

1774, các thuộc địa cử đại biểu đến họp đại hội Phi-!a-đen-phi-a, yẻu cầu Chúm 
phủ Anh bãi bò các chính sách hạn chế công thương nghiệp ờ Bắc Mĩ. Năm 17 75, 
chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa. Ngày 4-7-1776, trong khi ch iêi 
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sự dang diên ra ác liệt, đại hội Phi-la-đen-phi-a thông qua hàn Tuyên ngôn Độc lập, 
tô cáo chẽ độ áp bức thuộc (.lịa cùa thực dân Anh, thành lặp một quốc gia độc lập. 

Thíng 10-1777. quân thuộc địa chiến thắng quân Anh trong trận đánh lớn ở 
Xa-ra-tó-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiên tranh. Năm 1781, quân Anh ở Bac 
Mì phải đâu hàng và nãm sau chiên tranh kẻt thúc. 

3. Kú quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 
Anh 0 * Bắc Mĩ. 

Câu ho. Cuộc chiến tranh giành độc iập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đạt 
được kít (Ịna gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

CuỊc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ờ Bắc Mĩ đạt được kết 
quá la nột nước Cộng hòa tư sản ra đời: Họp chủng quốc Hoa Kì (viết tắt theo 
tiếng Anh là USA, tlurờng gọi là nước Mĩ hay Hoa Kì) với hiến pháp 1787. 

Câu hỏi Hiến pháp 1787 ớ Mĩ đua đến kết quá gì? Những điếm tích cực và hạn 
chế của Hiến pháp 1787 ? 

* Hướng dẫn trá lời: 

- Kết quả: Theo Hiến pháp, Mĩ là nước Cộng hòa liên bang. 

- Đem tích cực và hạn chế của Hiến pháp 1 787: 

t- Tích cực :Thể hiện tính tư sản: Tăng cường bộ máy chính quyên trung 
ương, cíc bang được quyền tự trị rộng rãi. Tồng thống nấm quyền hành pháp, 
Quốc hạ nắm quyền lập pháp. 

+• Hạn chế :Quyển dân chủ bị hạn chế: phụ nữ, nô lệ da đen, người In-đi-an 
không co quyền chính trị. 

Câu hỏi Tọi sao nói cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ là mĩt cuộc chiến tranh giải phỏng dân tộc , đồng thời lả một cuộc cách mạng 
tư sản? 

* Hưởn' dẫn trả lời. 

Vì ló thực sự giải phóng nhân dân Bấc Mĩ thoát khỏi ách thống trị của thực 
dân Anh thiết lập một quốc gia tư sản độc lập ờ Bắc Mĩ. Hợp chủng quốc Hoa Kì 
ra* đời SÌU cuộc chiến tranh này. Mặt khác, nó gạt bỏ những cản trở của chế độ 
phong kến, thiết lập quan hệ sản xuất tư bán chủ nghĩa, thống nhất thị trường dân 
tộc, mở lương cho tư bản chủ nghĩa phát triển, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản. 

Câu hỏi Nêu ỷ nghĩa của cúc cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? 

* HướnỊ dẫn trả lời. 

Xác lập sự thắng lợi của Chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến ở mức 
độ khác nhau (ờ Anh chưa triệt đế vì sụ tham gia của quý tộc mới), tạo điều kiện 
cho sản vuất tư bàn chủ nghĩa phát triển (ờ Hà Lan: thành lập nước Cộng hòa, ở 
Anh: nhí nước quân chủ lập hiến, ờ Mĩ là nước Cộngdiòa liên bang). 

Nhing các cuộc cách mạng tư sàn đầu tiên chưa triệt để (ờ Anh: Vua còn 
nhưng kiông cai trị, quyền lực thuộc về Quốc hội, ờ Mĩ chưa xóa bò chế độ I 1 Ô lệ, 
chi có nịười da trắng mới được hưởng các quyền tự do dân chủ. Tất cả các cuộc 
cách mạig nhờ động lực là quần chúng nhân dân nhưng cuối cùng họ không được 



hưởng quyền lợi gi, chế độ tư bản chủ nghĩa xác lập chẳng qua thay đổi hìnỉh tthức 
bóc lột mới mà thôi). 

Càu hỏi. Lập niên biếu về Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở 
Bắc Mĩ theo mẫu sau: 



Thời gian 

Sự kiện, diễn biến chính 

Ket quà 

1/12/1773 

Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 3 
tàu chở chè Anh. 

- Tạo điều kiện cho 
nền kinh tế Mĩ phát 
triển. 

- Một nước Cộng 
hòa ra đời với Hiến 
pháp 1787. 

5/9 -> 26/10/1774 

Đại hội Phi-la-đen-phi-a 

4/1775 

Chiến tranh bùng nổ do G. Oa- 
sinh-tơn chỉ huy 

4/7/1776 

Tuyên ngôn Độc lập ra đời 

17/10/1777 

Chiến thắng Xa-ra-tỏ-ga 


Càu hỏi. Lập bảng so sánh sự kĩĩác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sàn Anh và 
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau: 



Cách mạng tư sản Anh 
’ (1) 

Chiến tranh giành độc lâp 
(2) 

Hình thức cách mạng (a) 



Ket quả cách mạng (b) 




* Hướng dẫn trá lời: 

1. a. Là một cuộc nội chiến. 

b. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

2. a. Là một cuộc chiến tranh giành độc lập. 
b. Thiết lập chế độ cộng hòa. 



























RẢ ỉ 2 

CÁCH MẠNG Tư SẢN PHÁP (1789- 1794) 

I. ỈNircVc Pháp trưóc cách mạng. 

1. Tìnhthình kinh tế. 

Câu hói . Tính chất lực hậu cùa nền nông nghiệp Pháp thế hiện ớ nhưng diêm nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Cóng cụ và phương thức canh tác vẫn còn rất thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dùng 
cày cuốc nên năng suât thâp. 

Ruộng đât bị bỏ hoang nhiều. 

Mât mùa, đỏi kém thường xuyên xảy ra. 

Câu hỏi Nguyên nhãn của sự lục hậu này là do đâu? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Nguyên nhản của sự lạc hậu này là do sự bóc lột tàn bạo của phong kiến địa 
chủ. Nông dân cày cấy phải đóng sưu cao thuế nặng, khi đó kĩ thuật canh tác lạc 
hậu, năng suất lao động thấp. Tình cành nông dân lao động Pháp trước cách mạng 
vô cùng co cực, không còn du sức dẽ phát triển sản xuất. 

Càu hỏi. Chế dộ phong kiến đã kìm hãm sự phát triên của công , thương nghiệp 
nhu thế nào? 

* Hướng dẫn tra lời. 

Nhà nước phong kiến đánh thuế rất nặng. 

Không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất. 

2. Tình hình chính trị - xã hội. 

Câu hói. Tinh hình chinh trị , xã hội Pháp trước cách mạng có gì đặc hiệt? 

* Hướnụ dẫn trá lỏ i. 

Chế độ quân chủ chuyên chế hàng trăm năm đã lâm vào tình trạng khủng 
hoảng. Vua Lu-i XVI (lên ngôi từ năm 1774) cỏ quyên tối cao và vô hạn. Xã hội 
Pháp phân chia thành 3 đăng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đăng cấp thứ ba. 

Cảu hỏi. Vẽ sơ đô 3 dăng cấp ớ Pháp , vị tri , quyền lợi của các đăng cấp này 
trong xã hội Pháp trước cách mạng? 

* Hướng dẫn trả lời. 



Không có quyền gì 

Phải dóng thuế và làm nghĩa vụ với phong kiến 
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* Nhân xé í: 

Tăng lữ và quý tộc là những đắng cấp trên của xã hội, chi chiếm Ikhoàng 
10% dân số, nlurng có tất cả các đặc quyền đặc lợi: được vào triều, miễn thuế, được 
thu thuế, nắm giữ những chức vụ cao trong quân đội, chính quyền, tôn giáo. 

Đẳng cấp thứ ba chiếm tới 90%, gồm nhiều giai cấp, tầng lớp: tư sảm, nông 
dân, bình dân thành thị. Đẳng cấp thứ ba phải gánh chịu tất cả gánh nặng của chế 
độ phong kiến chuyên chế như nộp thuế, chịu mọi nghĩa vụ phong kiến. Họ mâu 
thuẫn với hai đẳng cấp trên và với chế độ phong kiến chuyên chế, nên đòi hỉỏi phá 
bò chế độ ấy. 

Càu hỏi. Em có nhận xét gì khi quan sảt hình 5 - Tình cảnh nông dân Pháp 
trước cách mạng (SGK trang 10)? 

Sơ đồ này minh họa bằng bức tranh trong SGK (hình 5): "Một nông dân già, 
tay chống chiếc cuốc (tiêu biểu cho nền nông nghiệp lạc hậu), cõng trên lưng quý 
tộc và tăng lừ (chịu sự áp bức). Trong túi áo, túi quần của người nông ậẫn có 
những tờ văn tự vay nợ, cầm ruộng đất. Các hình chim, thỏ nói lên đặc quyền của 
thế lực phong kiến (có quyền nuôi các loài vật này, nếu nông dân bắt giếtĩ sẽ bị 
trừng phạt) và chuột (phá hoại mùa màng)". 

Câu hỏi. Trước khi cách mạng tư sán Pháp bùng nỏ , cuộc đẩu tranh chổng chế độ 
phong kiến của giai cấp tư sản trên lĩnh vực tư tưởng đã diễn ra như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Trước khi cách mạng tư sàn Pháp bùng nổ, các nhà tư tưởng của giai câp tư 
sản đều tiến hành đấu tranh trên lĩnh vực tư tường, mờ đường cho cách mạng. 

Cuộc đấu tranh tư tường diễn ra sôi nổi, quyết liệt. Họ xây dựng hệ tư tường và lí 
luận của giai cấp tư sản, trào lưu này ở Pháp vào thế kì XVIII được gọi là thế ki Ánh 
sáng, triết học Ánh sáng mà ba đại diện xuất sắc là: Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xồ. 

Câu hỏi. Vai trò của đấu tranh tư tưởng đối với cách mạng Pháp? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cuộc đấu tranh tư tưởng đã thức tinh mọi người và có tác dụng chuẩn fa)ị cho 
cuộc cách mạng. 

Cău hỏi. Dựa vào những đoạn trích ngắn trong SGK , em hãy nêu một vài điêm 
chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ ; Vôn-te 9 Rút-xô? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc đảrm bảo 
quyền tự do. Vôn-te: thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (thể h ện 
sự dối trá) và tăng lữ "bọn đê tiện". 

II. Cách mạng bùng nổ. 

1. Sự khủng hoảng của chế độ quan chủ chuyên chế. 

Câu hỏi. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở nlìtữtg 
điêm nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của tư sản klbôig 
trà được (5 ti livrơ). 

Công thương nghiệp đinh đốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu. 

Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ. 
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Câu hỏi. Vì sao cách mạng hùng nỏ? 

* Hường dẫn trá lời. 

Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên ché đã thôi thúc nhân dân đấu 
tranh mạnh mẽ chống chế dộ phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông 
dân nổ ra khắp nơi, riêng mùa xuân năm 1 789 đã cỏ hàng trăm cuộc nối dậy của 
nông dàn và bình dân thành thị -> chứng tỏ mâu thuẫn giữa vua, quý tộc phong 
kiên với đang cấp 3 rất sâu sác, không thề diều hoà -> cuộc cách mạng chống 
phong kiến, do giai cấp tư sản đứng đâu nô ra là điều tất yếu. 

2. Mỏ’ đầu thắng lọi của cách mạng. 

Câu hỏi. Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt dầu như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Bước vào năm 1788, tài chính của nước Pháp khủng hoảng trầm trọng, sỏ nợ 
nhà nước vay của tư sản lẻn tới 5 ti livrơ. Vua Lu-i XVI triệu tập Hội nghị ba đắng 
cấp, hi vọng vay thêm tiền và tăng thuế. Hội nghị khai mạc ngày 5-5-1 789, diễn ra 
căng thăng, không có kết quà. Mâu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với đắng 
cấp thứ 3 không thể điều hòa, mà đã đạt tới tột đỉnh. 

Câu hỏi. Vi sao việc đánh plĩỉío đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Pháo đài Ba-xti được xây dựng để bảo vệ kinh thành Paris, về sau dùng để 
giam cầm, giết hại những người chống chế độ phong kiến. 

Ngục Ba-xti tượng trưng cho uy quyền cùa phong kiến. Tấn công Ba-xti “> 
chế độ quân chù chuyên ché bị giáng một đòn quan trọng đẩu tiên, cách mạng bước 
đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển. 

III. Sự phát triển của cách mạng. 

1. Chế độ quản chủ lập hiến (từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792). 

Câu hỏi. Em có nhận xét gì về "Tuyên ngôn Nhãn quyền và Dãn quyền”? 

* Hướng dẫn trá lời. 

* Mặt tiến bộ: Tủyên ngôn đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người. 

* Mặt hạn chế: Tuyên ngôn chi phục vụ cho quyền lợi của giai cấp tư sản, 
quân chúng nhân dân không được hưởng quyên lợi gì. 

Câu hỏi. Nhân dân Pháp dã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lăm nguy"? 
Ket quá ra sao? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Tháng 4-1792, Liên minh Áo-Phổ cùng bọn phản động trong nước chống lại 
cách mạng. Tháng 8-1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp. 

Trước tỉnh hình 'Tồ quốc lâm nguy", ngày 10-8-1792, nhân dân Paris cùng 
quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đồ sụ thống trị của phái Lập hiến, 
đồng thời xoá bỏ chế độ phong kiến. 

* Kết quả: Nen thống trị của đại tư sàn bị lật đố, chế độ phong kiến bị xoá bỏ 
hoàn toàn, nền cộng hòa được thành lập. 
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2. Bưóc đẩu của nền Cộng hòa (từ ngày 21-9-1792 đến ngày 2-6-1793). 

Câu hói. Trình hày diễn hiến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792-/793? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Ngày 20-9-1792, quân Pháp đánh thắng quân xâm lược Áo-Phồ một trận lớn ở 
cao điểm Van-ni (thuộc Đông.Bắc Pháp, gần nước Bỉ). Sau đó quân Pháp chuyên 
sang phàn công, đuổi địch ra khỏi đất nước, trẽn đường truy kích chiếm luôn Bi và 
vùng tà ngạn sông Ranh. 

Mùa xuân 1793, quân Anh cùng các nước phong kiến châu Au tấn công nước Pháp. 
Trong nước, bọn phản động nồi loạn ở vùng Văng-đẽ và cả miền Tây Bắc. 

Câu hỏi. Vì sao nhân dân Paris phải lật đổ phái Gi-rỏng-đanh? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Trước sự tấn công của quản Anh và phong kiến châu Au, trong nước, bọn 
phàn cách mạng nồi loạn ờ vùng Văng-đê và cả miền Tảy Bắc, nạn đầu cơ tích trữ 
hoành hành, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân khốn khổ phái Gi-rỏng-đanh 
không lo tổ chức chống ngoại xâm, ổn định phần nào đời sống nhân dân mà chi lo 
củng cố quyền lực 

-ỳ trước tình hình đó ngày 2-6-1793, nhân dân Paris dưới sự lãnh đạo của R.ô-be- 
spi-e đă lật đồ phái Gi-rông-đanh để bảo vệ Tổ quốc. 

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 2-6-1793 đến ngày 
27-7-1794). 

Câu líoi. Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp cùa Rô-be-spi-e? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Rô-be-spie (1758-1794), là một luật sư trẻ tuôi, đại biêu Ọuôc hội, có tài 
hùng biện. 

Trong Qụốc hội, ông tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. 

Rô-be-spie trở thành lãnh tụ xuất sấc của phái Gia-cô-banh và nôi tiống là 
"Con người không thể bị mua chuộc". 

Câu hỏi. Chính quyền cách mạng đã làm gì trước tình hình ngoại xăm và nộipjt(in? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừmgtrị 
bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân: 

Lấy đất công xã mà quý tộc phong kiến chiếm đoạt chia cho nông dân. 

Tịch thu ruộng đất của giáo hội và quý tộc trốn ra nước ngoài bán cho nông diản 
Trưng thu lúa mì, quy định giá bán các mặt hàng thiết yếu cho dân nghèo>, cuy 
định mức lương tối đa của công nhân. 

Câu hỏi. Em có nhận xét gì về các biện pháp của chinh quyển Gia-cô-banh? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các biện pháp cùa chính quyền Gia-cỏ-banh là những biện pháp tiến bộ' đun 
lại quyền lợi cơ bán cho nhân dân, vì thế có tác dụng động viên quần chúng, ập 
hợp đỏng đào quần chúng, khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng, sức mạih 
của quần chúng trong việc chống ngoại xâm và nội phàn. 
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Câu hỏi. Vì sao t IV san phản cách mạng tiên hành (táo chỉnh? 

* Hướng dẫn trà ỉời. 

Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triẻn vì sợ động chạm đên quyên lợi của chúng. 

Câu hỏi. Vì sao sau nam ỉ 794 , cách mạng tư sán Pháp không thế tiếp 'tục phát triêth 

* Hướng dẫn trá tời . 

Sau năm 1794, nội*bộ phái Gia-cô-banh chia rẽ, mâu thuẫn, nhân dân không 
ủng hộ chính quyên nữa vì quyên lợi cùa họ không được bảo đảm như giới câm 
quyên Cìia-cô-banh đã hứa. 

Câu hỏi. Vẽ sơ đồ diễn hiến Cách mạng tư sản Pháp 1789 đế thấy được sụ phát 
triên đi tên cùa cách mạng Pháp? 

* Hướng dẫn trá tời. 



Câu hỏi. Nêu những sự kiện chú yếu qua các giai đoạn đế chúng tỏ sự phát 
triên của Cách mạng tư sàn Pháp? 


* Hướng dẫn trá tời. 

* Giai đoạn 1 : 

Ngày 14-7-1789, quần chúng nhân dân nổi dậy phá ngục Ba-xti, mờ đầu cho 
Cách mạng. 

Tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 


với khẩu hiệu "Tự do - Bình đăng - Bác ái". 

Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến. 
Tháng 4-1792, Liên minh Áo-Phồ can thiệp chống Cách mạng Pháp. 

* Giai đoạn 2: 

10-8-1 792, nhân dân Paris nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, xóa bỏ 
ché độ phong kiến. Cách mạng đi lên. 

21-9-1792, nền Cộng hòa Pháp được thiết lập. 

21-1-1 793, vua Lu-i XVI bị kết án ph ệ * *-qaố€ --và-bị-4u ^ máy chétự 


21-1-1793, vua Lu-i XVI bị kêt án phatt -q u êe và bị ri in.lẽn..máy chém 
Đầu năm 1793, quân Anh và các nuớc^Ịfh ! ơí1g ) í<iểS ỉ -líMìi < ^ẦIỚ'tấÀ òôàg 

> Phán TRƯNG TAM THỐNG TIN THƯ VIÊN 

r ! ỉ ỉ r-r*, 


mạng Pháp. 
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* Giai đoạn 3: 

Ngày 2-6-1793, dưới sự lành đạo của Rô-be-spi-e, nhân dân Paris đà khởi 
nghĩa lật đỏ phái tư sản công thương, đưa phái Gia-cô-banh lên nam chính quyêm. 

Phái Gia-cô-banh thi hành các chính sách tiến bộ, giành thắng lợi trong c ông 
cuộc báo vệ Tổ quốc, bảo vệ cách mạng. 

Ngày 27-7-1794, tư sàn phản cách mạng tiến hành đảo chính. Rô-be-spie và 
các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử. Cách mạng kết thúc. 

Câu hỏi Vai trò của giai cấp nông dãn trong Cách mạng tư sản Pháp 1789 - / 794 ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Giai cấp nông dân vũ trang tấn công chiếm pháo đài-nhà ngục Ba-xti. 

- Trước tình hình Tổ quốc lâm nguy, ngày 10-8-1792, nhân dân lặt đô phái 
Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến . 

- Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phàn, nhân dân đà lật 
đổ phái Gi-rỏng-đanh (2-6-1793). 

- Ọuần chúng nhân dân hường ứng lệnh tồng động viên của phái Gia-cô-banh, 
chiến thắng thù trong, giặc ngoài. 

- Giai cấp nông dân lcà lực lượng đã làm nên Cách mạng tư sản Pháp, nhưng 
sau khi Cách mạng thắng lợi, giai cấp nông dân không dược hưởng quyên lợi gì. 
Bản chât của cách mạng tư sản. 

4. Ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

Càu hỏi. Vì sao nói "Cách mạng tư sán Pháp 1789-1794 là cuộc Cách mạng tư 
sản triệt để nhất"? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết đe trừng trị bọn phàn cách mạng. 
Lặt đồ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng dất cho nhân dân, đưa giai 
cấp tư sản lên cằm quyền. 

Thiết lập nền cộng hòa tư sản. 

Cách mạng đã đạt đến đinh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh. 
Càu hỏi. Cách mạng Pháp đã đạt được kết qua gì? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Cách mạng Pháp 1789 đă hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùa một cuộc cách 
mạng tư sản và dân chủ. về nhiệm vụ dân tộc, Cách mạng Pháp không chi bảo vệ 
được Tổ quốc, dân tộc trước sự can thiệp của liên minh phong kiến châu Au mà 
còn xóa bò tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc. về dân chủ, đã lật đô 
chế độ quân chù chuyên chê. Mọi tàn dư cùa ché độ phong kiên bị thủ tiêu, người 
nông dân được giải phóng, vấn đề ruộng đất được giải quyết thoả đáng. Kinh tế tư 
bản chủ nghĩa phát triền nhanh sau cách mạng. 

Càu hỏi. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư 
hán, cách mệnh không dến nơi, tiếng lù cộng lĩòa vù dan chủ, kì thực trong thì 
nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài thì áp lực thuộc địa ” (Hô Chí 
Minh). Đoạn trích trên đã nói lên điều gì? 

* Hướng dẫn trà lời. 

- Đó là điểm hạn ché của Cách mạng Pháp 1 789. 
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- Bới vì, Cách mạng đã lạt đô dược chế độ phong kiẽn. dưa giai câp tư sản lên 
cầm quyền, thành lập chế độ cộng hòa. tạo điều kiện phát trién tu bản chu nghĩa ờ 
Pháp. Quân chúng nhân dân la lục lượng chủ yưu cua cách mạng, nhưng: 

+- Cách mạng chua đáp ứng day đù quyền lợi cư ban của nhân dãn. 
t- Không giai quyẽt triệt dê vấn đề ruộng dất cho nông dân: 
t- Không hoàn toan xỏa bo chế độ hóc lột phong kiến. 

Câu hỏi. ý nghĩa lịch sử' cua Cách mạng Pháp cuối thế ki XVIII? 

* Hướng (lan trả lòi. 

- Đã lật đô chê độ phong kiến, dưa giai cấp tư sản lẻn cầm quyền. 

- Quần chúng nhân dân là lực lượng đông đào tham gia cách mạng, đưa cách 
mạng đạt đến đinh cao. 

- Thức tỉnh lực lượng dân chu tiến bộ trên thế giỏi đứng lên chống chế độ 
.phong kiến. 

- Mỏ' ra thời kì thăng lợi và cúng cô của chu nghĩa tư ban trên thế giới. 

Câu hỏi. Tại sao Cách mạng Pháp (lược cơi là "Đai Cách mạng " ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt dê, điên hình nliât trong các cuộc cách 
mạng tư san: nỏ đê lại dâu ân sâu săc trong lịch sử toàn thẻ giói: nó như "cái chòi 
khổng lồ" quét sạch mọi rác rươi cùa chế độ phong kiến cháu Âu; nó thức tỉnh 
nhùng lực lượng dân chủ và tiên bộ dửng lên chông chê độ phong kiến chuyên chế, 
chống chê độ thực dân. 


BẢI 3 

CHỦ NGHĨA TU BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP 
TRÊN PHẠM VI THE GIỚI 

I. Cách mạng công nghiệp. 

1. Cách mạng công nghiệp ỏ’ Anh. 

Câu hỏi. Quan sát hình 12 và 13 (SGK trang 18-19), em hãy cho biết việc kéo sợi 
đã thay đổi như thế nào? 

* Hướng (lẫn trá lời. 

Hình 12: rất nhiều phụ nữ kéo sợi dể cung cấp cho chủ bao mua. Máy kéo sợi 
Gien-ni (hình 13) so với chiếc xa cổ truyền - từ chỗ một người kéo sợi với một cọc 
sợi đã tăng lên 16 cọc sợi, làm cho năng suất tăng lẻn nhiều lần (lúc đâu tăng 8 lân, 
sau tiếp tục tăng hơn trước nữa). Phát minh này không chỉ giải quyết được nạn "đói 
sợi* trước đây mà còn dẫn đến tình trạng thừa sợi. 

Câu hỏi. Theo em, điều gì đã xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo 
sợi Gìen-ni được sử dụng rộng rãi? 

* Hưởng dẫn trá lời. 

Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi thì năng suất tăng lên, sợi kéo 
ra cược nhiều đòi hỏi phải cải tiến máy dệt: 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo 
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sợi chạy bằng sức nước. Năm 1 785, Ét-mon Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở 
Anh năng suất dệt tăng 40 lần so với dệt bằng tay. 

Câu hỏi . Vỉ sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh? 

* Hướng dẫn trả lời . 

Cách mạng tư sản giữa thế ki XVII đã gạt bò những trở ngại về chính trị và xã 
hội, tạo điều kiện cho cách mạng trong sản xuất. 

Cách mạng công nghiệp Anh phát triển mạnh, có nhiều tiến bộ về kĩ tluiỉật. 

Sự tích luỹ tư bản ờ Anh diễn ra sớm và van dựa vào sự bóc lột trong nurớc kết 
hợp với việc buôn bán, cướp bóc ở các thuộc địa. Như vậy, ò' Anh đã xuất hiện 
những điều kiện để tiến hành cách mạng công nghiệp: vốn nhân công và pháit minh 
kĩ thuật. 

Câu hỏi. Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thong vận tải? 

* Hướng dẫn trả lài. 

Do nhu cầu vận chuyến vật liệu đén nhà máy và đưa hàng hóa đi cáíc nơi, 
khách hàng đi lại ngày càng tăng. 

Câu hỏi. Hình 15 (trang 20 SGK) muốn diễn tả điều gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Qua hình 15 ta thấy ngành đường sắt ở Anh đã phát triển, đây là hình ảmh buổi 
lễ khánh thành đường sắt đầu tiên ỏ' Anh vào năm 1825, đường sắt đầu tiên trên thế 
giới. Đen giờ quy định, xe lửa chuyển bánh. Đầu máy kéo theo 33 toa >xe, do 
Giooc-gio-xti-phen-xơn lái. Quần chúng đi trước rồi đến một người cầm C(ò' cưỡi 
ngựa, theo sau là đoàn kị sĩ... 

Câu hỏi. Vỉ sao vào giữa thế kì XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và ttìum đá. 

* Hướng dẫn trá lời. 

Máy móc và đường sắt phát triển đòi hỏi cần nhiều gang, thép và than đái. 

Câu hỏi. Ket quá của cách mạng công nghiệp ở Anh? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Đã làm thay đổi bộ mặt của một nước tư bản, năng suất lao động lêm cao, 
nhiều khu công nghiệp, nhiều thành phố lớn xuất hiện. Từ sản xuất nhiỏ thủ 
công sang sản xuất lớn bằng máy móc, đây là một cuộc cách mạng công nghiệp. 
Anh từ một nước nông nghiệp trờ thành một nước cộng nghiệp phát triểm nhất 
thế giới. Làm xuất hiện 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là giai cấp tư s>ản và 
giai cấp vô sản. 

Câu hỏi. Thế nào là một cuộc cách mạng công nghiệp? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Là sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực sàn xuất - từ sàn xuất nhcỏ, thủ 
công sang sản xuât băng cơ khí, máy móc. Bước phát triển cùa sản xuất tư hảíp chù 
nghĩa diễn ra đầu tiên ờ Anh rồi lan ra các nước khác. Nó thúc đấy việc phátt ninh 
máy móc, đẩy mạnh sản xuất và hình thành hai giai cấp tư sàn và vô sản. 
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Câu hỏi Lập bàng thống kê các cái tiến, phát minh trong ngành dệt ớ Anh theo 
thứ tự tềời giun. 


TT 

Năm 

Ten các cai tiến phát minh 

Người phát minh 

1 




2 




3 




4 





* Hướnỉ dẫn trả lời: 


TT 

Năm 

Tên các cải tiến phát minh 

Người phát minh 

MO 

Máy kéo sợi Gien-ni. 

Giêm Ha-gvi-vơ. 


1769 

Máy kéo sợi chạy bằng hơi nước. 

- A-crai-tơ. 

3 

1784 

Máy hơi nước. 

Giêm-Oat. 

4 

1785 

Máy dệt đầu tiên. 

Ét-mơn Các-rai. 


2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức. 

Câu hỏi Khi tiến hành cách mạng công nghiệp, Pháp, Đức có khỏ khăn, thuận 

lợigì ? 

* tíưùnị dẫn trả lời. 

Kló khăn: Nen kinh tế Pháp lạc hậu, Đức chưa thống nhất đất nước. 

Thuận lợi: cả 2 nước - Pháp, Đức, thừa hưởng được những thành tựu và kinh 
nghiệm của Anh. 

Câu hỏi Sự phát triển cùa cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện ở 
những nặt nào? 

* Hưởnĩ dẫn trả lời. 

- Pháp: 

- Sản xuất gang, sắt tăng ba lần. 

- Độ dài đường sắt tăng 100 lần (từ 30 km lên đến 3000 km). 

- Giữa thế ki XIX Pháp có trên 5000 máy hơi nước, đén năm 1870 có 27000. 
Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế phát triển, đứng thứ hai sau 

Anh. 

- Pức: 

- Sản lượng than, sắt, thép và độ dài đường sắt tăng từ 2 đến 3 lần, số máy 
hơi nưcc tăng 6 lần. 

- Nhờ tiếp thu những thành tựu khoa học - kĩ thuật mới, công nghiệp hóa 
chất, côrg nghiệp luyện kim phát triền và có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Đức. 
Câu hỏi So sảnh quá trình tiến hành cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp, Đức 
cỏ diêu ỊÌ giống và khác nhau? 

* Hưởnị dẫn trả lời. 

- Gông: Đều muốn đưa đất nước trỏ’ thành những nước công nghiệp phát triền. 

- Kiác: 
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+ Anh: Tiến hành cách mạng công nghiệp sớm (giữa thế ki XVIII)), đạt 
nhiều thành tựu. 

+ Pháp: Tiến hành cách mạng công nghiệp muộn (1830) nhưng phát triển 
nhanh nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, sắt, sử dụng nhiều máy hơi nước. 

+ Đức: Tiến hành cách mạng công nghiệp muộn (1840), phát triển nihanh 
về tốc độ và năng suất. Do tiếp nhận những thành tựu kĩ thuật của Anh. 

Câu hỏi'. Vì sao ở Pháp cách mạng công nghiệp diễn ra bắt đầu muộn (từ nlhững 
năm ĩ830) nhưng lại phát triển nhanh hơn? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Vì: Nhò* Pháp đẩy mạnh sản xuất gang, sắt và sử dụng máy móc nhiều hơin. 

Câu hỏi. Vì sao ở Đức cách mạng công nghiệp phát triển muộn hơn (Anh, Pháp) 
(từ những năm 1840) song lại phát triển nhanh về tốc độ và năng suất ? 

* Hướng dẫn trả lời . 

Vi: Đức tiếp nhận được những thành tựu khoa học - kĩ thuật cùa Anh để áp 
dụng vào nền công nghiệp nước mình. 

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp. 

Câu hỏi. Quan sát hai lược đồ (hình 17 và hình 18 - trang 22 SGK) em hãy nêu 
những biến đoi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp ? 

* Hướng dẫn trả lời 

Ọuan sát hai lược đồ ta thấy sự biến đồi của nước Anh sau khi hoàn thành 
cách mạng công nghiệp, làm thay đồi bộ mặt nước Anh, được thê hiện: 


Nước Anh giữa thế kỉ XVIII 

Nước Anh nửa đầu thế ki XIX 

- Chi có một số trung tâm sàn 
xuất thủ công. 

- Xuất hiện vùng công nghiệp mới bao trùm 
hầu hết nưóc Anh. 

- Xuất hiện các trung tâm khai thác than đá. 

- Có 4 thành phổ trôn 50.000 dân. 

- CÓ 14 thành phố trên 50.000 dân. 

- Chưa có đường sắt. 

- Có mạng lưới đường sắt nối liền các thành 
phố, hải cảng, khu công nghiệp. 


Câu hỏi. Vậy theo em, hệ quả của cách mạng công nghiệp là gì? 

* Hướng dẫn trá lời. 

- Làm thay đồi bộ mặt các nước tư bản. 

- Hình thành hai giai cấp của xã hội tư bàn: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 
Câu hỏi. Vì sao có mâu thuẫn giữa tư sản và vô sán? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nhân dân lao động là người sáng tạo, là chủ nhân của các thành tựu kĩ thuật 
nhưng giai cấp tư sản lại nấm kinh tế, thống trị xã hội ; vô sản là người lao động 
làm thuê, bị áp bức bóc lột -> vô sàn mâu thuẫn với tư sản. 


II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới. 
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1. Các cuộc cách mạng tư sản thế ki XĩX. 

Câu hỏi Quan sát lược đồ (hình 19 trang 23 SGK), lập hang thống kê các quốc 


gia tư sán ở khu vực Mĩ La-tinh theo thử tụ niên dụi thành lập? 
* Hướng dạn trả lời. _ __ 


Thời gian giành được độc lập 

Tên các quốc gia 

1804 

Ha-i-ti 

1 809 

E-cu-a-đo 

1810 

Ac-hen-ti-na 

1811 

Pa-ra-goay 

1818 

Chi-lê 

1819 

Cô-lôm-bi-a 

1821 

- Mê-hi-cô 

- Goa-tô-ma-la 

- Ex-xan-va-do 

- Hôn-đu-rat 

- Cô-xta-ri-ca 

- Pê-ru 

1822 

Bra-xin 

1825 

Bô-li-vi-a 

1828 

U-ru-goay 


Câu hỏi. Lập báng so sánh quá trình thống nhất ĩ-ta-li-a và Đức có gì giống và 
khác nhau? 


Tiêu chí 
so sánh 

I-ta-li-a 

(a) 

Đức 

_ <b) 

1. Giống 

- Thống nhất đắt nước. 

- Thống nhất đất nước. 


- Mờ đường cho chủ nghĩa tư bản 

- Mở đường cho chù nghĩa tư 


phát triển. 

bàn phát triển. 

2. Khác 

- Cuộc vận động thống nhất “từ 

- Cuộc vận động thống nhất 


dưới lên”. 

“từ trên xuống”. 


- Lãnh đạo: quý tộc tư sản hóa 

- Lãnh đạo: quý tộc quân phiệt 


(Ca-vua) đứng đầu nhưng quyết 

(Bi-xmác) thông qua con 


định thắng lợi lại là phong trào 
dân tộc của quần chúng (do Ga-ri- 
ban-đi lãnh đạo). 

đường chiến tranh chinh phục. 


- Quần chúng đóng vai trò quyết 

- Lãnh đạo quý tộc Phổ đóng 


định trong cuộc vận động thống 

vai trò quyết định dẫn tới 


nhất dẫn đến thành lập Vương 

thành lập Nhà nước tư sàn 


quốc ỉ-ta-li a. 

quân phiệt. 


' -—-*--- -JỊ - -Ị - -Ị - - -- ' ---" — —-^ 

Cầu hỏi. Vi sao các cuộc đau tranli thong nhất Đức , ỉ-ta-li-a, cải cách nông nô ở 
Nga đều là các cuộc cách mạng tư sản? 

* Hướng dẫn trà lời. 


Vì nó mở đường cho chủ nghĩa tư bàn phát triền. 
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Câu hởi . Vì sao cuộc vận động thống nhất I-ta-li-a (1859-1870) lại được coi là 
cuộc vận động thống nhất “từ dưới lên”? Vai trò của quần chủng trong cuộc 
vận động thống nhất là gì ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Lãnh đạo cuộc vận động thống nhất là quý tộc tư sản (do Ca-vua đứng đầu), 
nhưng quyết định thắng lợi lại là phong trào đấu tranh của quần chúng nhâm dân 
(do Ga-ri-ban-đi lãnh đạo) 

Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong cuộc vận động thống nhất 
dẫn đến sự thành lập Vương quốc 1-ta-Ii-a. 

Câu hỏi Tại sao cuộc vận động thống nhất Đức (1864-1871) được coi là cuộc 
vận động thống nhất “từ trên xuống”? Vai trò lãnh đạo của quý tộc Phổ là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Cuộc vận động thống nhất Đức do quý tộc quân phiệt Phổ lãnh đạo, đứng 
đầu là Thủ tướng Bi-xmác, bằng các cuộc chiến tranh chinh phục. 

- Lãnh đạo quý tộc Phồ đứng đầu là Bi-xmác đóng vai trò quyết định dần tới 
thành lập Nhà nước tư sản quân phiệt. 

Câu hỏi. Lập báng thống kê các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ỞÂu-Mĩtừthế 
kỉ XVI-đen thế kỉXIX. 


Các cuôc cách mang tư sản 
(a) 

Hình thức đấu tranh 
(b) 

1 . 


2. 

.*> 

3. 


4. 


5. 


6. 


7. 



* Hướng dẫn trả lời. 


Các cuộc cách mang tư sản 

(a) 

Hình thức đấu tranh 

(b) 

1. Cách mạng tư sản Hà Lan 1566. 

Chiến tranh giành độc lập. 

2. Cách mạng tư sản Anh (1640-1689). 

Nội chiến. 

3. Cách mạng tư sản Mĩ 1776. 

Chiên tranh giành độc lập. 

4. Cách mạng tư sản Pháp 1789. 

Nội chiến. 

5. Cách mạng tư sản I-ta-li-a (1859- 
1870). 

Phong trào đấu tranh giai cấp “ừ 
dưới lên”. 

6. Cách mạng tư sản Đức (1864-1871). 

Chiến tranh chinh phục “từ Itriri 
xuống”. 

7. Cách mạng tư sản Nga (1861). 

Cải cách nông nô. 
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2. Sự xâm lược của tư bán phương Tây dối vói các nưcVc Ả, Phi. 

Câu hỏi. Vì sao các nước phương Tây dây mạnh xâm chiếm thuộc địa? 

* Hướng dần trá lời. 

Vì trong thòi kì cách mạng công nghiệp, kinh tế chu nghĩa tu bản phát triên 
nhanh chóng làm cho nguyên liệu và thị trường tăng nhanh, do đó các nước tư bản 
phương Tây đây mạnh xâm lược thuộc địa. 

Câu hỏi. Đỏi tượng xâm tược cứa các nước tư hán phương Tày? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Các nước châu Á (Án Độ, Trung Ọuốc, Đông Nam Á), các nước châu Phi. 

Câu hỏi. Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế ki XIX , chủ nghĩa tư bán dã 
thăng lợi trên plĩạm vi toàn thế giới? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sự xác lập của chủ nghĩa tư bàn trên phạm vi thế giới được thế hiện ờ thắng 
lợi của cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau ỏ các nước châu Au và 
Mĩ La-tinh (các nước cụ thê trong nội dung bài đã học). 

Câu hỏi. Dùng lược dồ thế giới , đánh dấu các nước châu A, châu Phi đã trở 
thành thuộc địa (của các nước thực dân nào)? Trên cơ sở đỏ em cỏ nhận xét gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Lược đồ (tự vẽ). 

Nhận xét: Hầu hết các nước châu A, châu Phi trở thành thuộc địa hoặc phụ 
thuộc của thực dân phương Tây. 


BÀI 4 

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ sụ RA ĐỜI 
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 

I. Phong trào công nhán nứa đầu thế kỉ XIX. 

I. Phong trào đập phá máy móc và bãi công. 

Câu hỏi. Vì sao ngay từ lúc mới ra đời , giai cấp công nhân đã đấu tranh chống 
chủ nghĩa tư bản? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Bị bóc lột ngày càng nặng do lộ thuộc vào máy móc, nhịp độ nhanh và liên 
tục. Công nhân phải làm việc nhiều giờ (14-l6h/ngày), nặng nhọc mà tiền lương 
thấp, điều kiện lao động, ăn ỏ' thấp kém. 

Câu hoi. Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Lao động trẻ em bị trả lương thấp, trẻ em chưa có ý thức chông lại chủ. 

Câu hói Vỉ sao trong cuộc đau tranh chổng tư bủn , công nhân lại đập phá máy móc? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sự xuất hiện của máy móc trong xã hội tư bàn không cải thiện đời sống công 
nhản, thậm chí nhờ đó mà bọn chủ tăng cường bóc lột công nhân. Họ tường rằng 
chính máy móc là nguyên nhân cùa tình trạng làm họ khổ. Vì vậy họ trút căm thù 
vào máy móc. Phong trào đập phá nổ ra mạnh mẽ trong thập niên đầu thế ki XIX ở 
Anh, sau đó lan sang các nước Pháp, Đức, Bỉ. 
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Câu líỏi. Ngoài đập phá máy móc , cuộc đấu tranh của công nhân còn (tiến ra 
(tưới hình thức nào? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Còn nhiều hình thức khác, từ thấp lên cao như bãi công, biểu tình, đòi tâng 
lương, giảm giờ làm,, thành lập nghiệp đoàn, công đoàn. 

Câu líỏi. Vai trờ của công đoàn đối với phong trào công nhăn? 

* Hướng dấn trà tời. 

Công đoàn là tổ chức nghề nghiệp của công nhân, có nhiệm vụ đoàn két, tồ 
chức họ đấu tranh đòi quyền lợi cho mình, như đòrtâng lương, giảm giờ làm, cải 
thiện điều kiện làm việc (vệ sinh môi trường, an toàn lao động...), giúp đờ nhau khi 
gặp khỏ khăn (đau ốm, tai nạn, thất nghiệp...). 


2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840. 

Câu hỏi. Lập niên hiếu về phong trào công nhăn nửa đầu thế ki XIX theo mẫu sau: 
* Hướng dẫn trá lời. ___.__ 


Năm 

Phong trào 

Nội dung chủ yếu 

Kết quà 

HgQỊl 

- Đập phá máy 
móc. 

- Bãi công 

- Phá máy móc, đốt công 
xưởng. 

- Đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

- Thành lập các 
công đoàn. 

1831 

- Khởi nghĩa 
công nhân dệt tơ 
ỜLi-ông(Pháp). 

- Đòi tăng lương giảm giờ 
làra. 

- Đòi thiết lập chế độ cộng hòa. 

- Cuộc khởi nghĩa 
bị đàn áp. 

1844 

Khởi nghĩa 
công nhân dệt 
Sơ-lê-din (Đức). 

- Chống sự hà khắc của chủ 
xưởng và điều kiện lao động 
tồi tệ. 

- Khởi nghĩa bị 
đàn áp đẫm máu. 

836- 

1847 

- “Phong trào 
Hiến chương” ờ 
Anh. 

- Mít tinh, biểu tình đưa kiến 
nghị . 

- Đòi quyền bầu cử, tăng 
lương, giảm giờ làm. 

- Phong trào bị 
dập tắt nhưng đă 
mang rõ tính chất 
quần chúng rộng 
lớn, có tính tồ 
chức và mục tiêu 
chính trị rõ nét. 


Câu hỏi. Nét mới trong phong trào công nhân những năm 1830-1840 là gì? 

* Hướng dẫn trá tời. 

Nét mớ.i trong phong trào công nhân những năm 1830-1 840 là đấu tranh chính 
trị, tiến tới đấu tranh vQ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

Càu hỏi. Kết cục phong trào đấu tranh cùa cong nhăn ở các nước châu Ẩu nửa 
đầu thế kỉ XIX? 

* Hướng dân trả tời. 

Các phong trào đau tranh của công nhản ở các nước châu Au nửa đầu thè kì 
XIX đều thất bại, bị đàn áp đẫm máu song nỏ đánh dấu sự trường thành của phong 
trào công nhân quốc tế, là cơ sờ cho sự ra đời lí luận cách mạng. 


26 














Câu hỏi. Nguyên nhân thất hụi cua phong trảo công nhân các nước châu Âu 
nửa dầu thế ki XIX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Phong trào công nhân các nước châu Au nửa đầu thế kỉ XIX thất bại vì nhừng 
nguyên nhân sau : 

- Trình độ giác ngộ và tô chức của giai cáp công nhân còn yêu. 

- Chịu ảnh hưởng cua trào lưu tư tưởng phi vô sản. 

- Chưa có lí luận khoa học và cách mạng. 

- Thiếu sự lãnh đạo cua một chính đảng cách mạng. 


- Giai cấp tư sản còn rất mạnh. 

Câu hỏi. Lập niên biêu theo mẫu dưới đây về phong trào công nhăn quốc tế 
(1830 -1840) 


Ọuốc gia 

Thời gian 

Hình thức đấu tranh 

Ọuy mô 

Kết quà, ý nghĩa 

Pháp 





Đức 





Mì 






* liư ớng dẫn trá lòi. 


Quôc gia 

Thòi gian 

Hình thức đấu tranh 

Quy mô 

Kết quả, ý nghĩa 

Pháp 

1831 

Khởi nghĩa vũ trang. 

Lớn. 

Đều thất bại. 

Đức 

1844 

Khởi nghĩa vũ 
trang. 

V ừa. 

Đánh dấu sự trưởng 
thành. 

Mĩ 

1847 

'Đâu tranh chính 
trị. 

Rộng lớn. 

Đánh dấu sự trưởng 
thành của phong trào 
công nhân quốc tế. 


Câu hỏi Phong trào công nhãn ở các nước châu Ầu trong những năm 1830- 
1840 có điểm gì khác so với các phong trào công nhân trước đó? 

* Hướng dẫn trả lời 

Giai cấp công nhân đã trò’ thành một lực lượng chính trị độc lập, tiến hành 
cuộc đấu tranh chính trị trực tiếp chông lại giai câp tư sản. 

II. Sự ra đ(Vi của chủ nghĩa Mác. 

Câu hỏi . Ai là người đã sáng lập ra chu nghĩa xã hội khoa học? 

* Hướng dẫn trả lời. 

c. Mác và Ăng-ghen. 

Câu hỏi. Em hãy tóm tắt vài nét về tiểu sử của c. Mác và Ang-ghen? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gôc Do Thái ờ thành phố 
Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đã nồi tiếng thông minh, học giòi. Năm 23 tuôi, đô 
Tiến sĩ triết học. Năm 1843, bị trục xuất khỏi Đức vì hoạt động cách mạng, Mác 
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sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Mác 
sớm kết luận rằng, giai cấp công nhân phải được vũ trang bằng lí luận cách mạng 
mới cỏ thể đảm đương sứ mệnh lịch sử là giải phóng loài người khỏi ách áp bức. 

Ảng-ghen sinh năm 1820 trong gia đình chù xưởng giàu cỏ ờ thành phố Bác- 
men (Đức). Ông sớm nhận ra bản chất bóc lột, thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư 
sản. Cũng như Mác, Ăng-ghen sớm nhận thấy sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản 
là lật đổ sự thống trị của tư sàn, giải phóng mọi áp bức bất công. 

Câu hỏi. Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ang-ghen? 

* Hướng dẫn trả lời . 

Nhặn thức rõ được bản chất của chế độ tư bản và nổi thống khổ của giai cấp 
cỏng nhân và nhân dân lao động. 

Cùng có tư tường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bàn bất công, xây dựng một xã 
hội bình đẳng. 

Tình bạn đẹp, cao cả và vĩ đại, được xây dựng trên cơ sở tình bạn, tình yêu 
chân chính, tinh thần vưọt khó, giúp đỡ nhau đề phục vụ sự nghiệp cách mạng mà 
hai ông theo đuổi. 

Nhận thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là đánh đổ ách thống trị .của 
giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người khỏi ách áp bức bóc lột. 

2. "Đồng minh những ngưòi cộng sản" và "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. 
Câu hỏi Sự kiện nào đánh dấu sự ra đò : chủ nghĩa xã hội khoa học? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tháng 2-1848, cương lĩnh được công bố ờ Luân Đôn dưới hình thức tuyên 
ngôn - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - do Mác và Ăng-ghen soạn thảo. 

Câu hỏi: Hoàn cảnh ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Trước sự phát triển của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, yêu cầu 
bức thiết phải có một lí luận khoa học cách mạng cho phong trào công nhân quốc tẻ. 

Câu hoi. Nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tuyên ngôn đã trinh bày những vấn đề cơ bàn về lí luận cách mạng: 

Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử của sản xuất và lịch sử cia 
đấu tranh giai cấp. 

Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội dựa trên chế độ tư hữu. 

Sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản 
Giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản có sứ mệnh xoá bỏ chế độ tư hữu, xìy 
dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tiến bộ. 

Câu hỏi: Ý nghĩa lịch sử của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ”? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tuyên ngôn là một kiệt tác trinh bày học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa hoc 
một cách ngắn gọn, rõ ràng, có hệ thống (sau được gọi là chủ nghĩa Mác). 

Chủ nghĩa Mác là một hệ thống lí luận cách mạng, phản ánh quyền lợi cùa gai 
cấp công nhân, nhân dân lao động, là vũ khí lí luận trong cuộc đấu tranh chống gai 
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câp tư sản, chi cho họ con dường dấu tranh đi đốn thẳng lợi cuối cùng. Trước đỏ, 
do thiêu vũ khí này nên giai câp vô san còn đâu tranh tụ phát và gặp nhiều thất bại. 

Mơ ra một giai đoạn *4ự giác" của phong trào công nhân quốc tế, phong trào 
cọng sản. 

3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đen năm 1870 - Quốc tế thứ nhất. 

Câu hỏi: Phong trào công nhân từ 1848 đến 1870 cỏ nét gì nổi bật? 

* Hướng (lẫn trả lời. 

Giai cấp công nhân đã nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình. Có sự đoàn 
kct quốc té trong phong trào công nhân vì có chung kè thù. 

Càu hòi: Vì sao giai cấp công nhàn nhận thức rõ tầm quan trọng của sự đoàn 
kết quốc tế? 

* Hướng dấn trá lời. 

Cỏ cùng một kẻ thù chung, đoàn két mới có sức mạnh, vì thế đòi hỏi phải 
thành lập một tô chức cách mạng quôc tê của giai cấp vô sản thế giới. 

Câu lỉỏi: Quốc tế thứ nhất được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đen giữa thế kỉ XIX, mâu thuẫn giữa tư sán và võ sàn ngày càng gay gắt (điển 
hình là cuộc khởi nghĩa của công nhân Pa-ri ngày 23-6-1848). Nhiều cuộc đấu 
tranh của giai cấp vô sàn đã diên ra đều thất bại do thiếu lãnh đạo và chiến đấu lé 
tẻ. Thực tế đòi hỏi giai cấp công nhân phải đoàn kết và thành lập một tồ chức cách 
mạng quốc tế của giai cấp vô sản ngày càng trờ nên cần thiết. 

Câu hỏi: Vai trò của Quốc tế thứ nhất đổi với phong trào công nhân quốc tế? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Từ khi thành lập đến năm 1870, Ọuốc tế thú nhất vừa truyền bá chủ nghĩa 
Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đay phong trào công nhân quốc tế. Ọua các kì 
đại hội được tô chứ chàng năm, Ọuôc tê thứ nhât đã đâu tranh chống lại tư tưởng 
phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội... 

Câu hỏi: Nêu vai trò cùa Các-Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất? 

* Hướng dần tra lòi. 

C.Mác đã chuẩn bị cho sự thành lập Quốc té thứ nhất rồi đưa Quốc tế thứ 
nhât đấu tranh chống lại các tư tường sai lệch và thông qua những nghị quyết 
Đại hội hết sức đúng đắn (đòi ngày làm 8 giờ, thành lập công đoàn...) tiến hành 
những hoạt động cụ thẻ (vận động vô sản quốc tế ủng hộ công nhân Anh, Pháp 
bãi công đến thăng lợi. Mác không chỉ lãnh đạo mà còn có những đóng góp 
xuất sắc, giữ vững đường lối hoạt động của Quốc tế thứ nhất, kết hợp lí luận 
VỚI thực tiễn —> C.Mác còn được xem là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”). 
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CHƯƠNG II 
CÁC NƯỚC ÂU - Mĩ 
CUỐI THÉ Kỉ XIX - ĐẾN ĐẦU THÉ KỈ XX 

BÀI 5 

CÔNG XÃ PA-RI 1871 

I. Sự thành lập công xã. 

1. Hoàn cảnh ra dòi của công xã. 

Câu hỏi: Công xã Pa-ri ra ílời trong hoàn cảnh nào? 

* Hướng dẫn trả tời 

Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ. Do quân Pháp không đtược 
chuẩn bị đầy đủ nên đã thất bại liên tiếp, và ngày 2-9-1 870, tại chân thành Xơ- 
đăng, Na-pô-lê-ông 111 cùng toàn bộ đạo quân 100 000 người bị Phô băt S(ông. 
Ngày sau đó, 4-9-1870, nhân dân Pa-ri đã đứng lẽn khởi nghĩa, kêu gọi “Tô 
quốc lâm nguy”. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập mang tên “Clhính 
phủ vệ quốc”. Trước sự tiến quân của Phổ, chính phủ tư sàn vội vã xin (đình 
chiến. Ngược lại, nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lẻn bào vệ Tồ quốc. 

Câu hỏi: Mục đích của chiến tranh Pháp - Phổ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Pháp: gây chiên tranh bên ngoài đê tăng cường đàn áp phong trào đâu tỉranh 
của công nhân trong nước, lấn chiếm đất đai ờ vùng phía Tây nước Đức và tngăn 
cản thống nhất Đírc. 

Phổ: nhằm gạt bỏ trở ngại chủ yếu trong việc hoàn thành thống nhất iĐírc, 
củng cố quyền lực của Phổ và đàn áp phong trào dân chủ trong nước. 

Câu hỏi: Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhăn dân Pháp trước tình 
hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” xin đĩnh chiên, đâu hàng, thậm chí đàm áp 
nhân dân. 

Thái độ nhân dân: Bất chấp thái độ đầu hàng và hành động đàn áp phong trà (0 đấu 
tranh của chính phủ, nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên chiến đấu bảo vệ Tô quôc.. 

2. Cuộc khỏi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập công xã. 

Câu hỏi: Mẫu thuẫn giữa chính phủ với nhăn dân và vấn đề hao vệ Tổ iquốc 
được giải quyết như thế nào? 

* Hướng dẫn trả ỊỜL 

Chính phủ vệ quốc đứng đầu là Chi-e ra lệnh đàn áp nhân dân, tước vũ khú sủa 
dân quân. 

Ngày 8-3-1871, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên bùng nổ. Nhân dân làrm chủ 
được Pa-ri. Ngày 26-3-1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng công xã tieo 
nguyên tắc phố thông bầu phiếu. Ngày 28-3-1871, công xã Pa-ri tuyên bố thành Ilập. 
Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày ỉ8-3-ỉ871? 

* Hướng dân trả lởi. 

Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hoà giừa quần chúng nhân dân Pa-rri với 
chính phủ tư sản. 
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Nhân dân chống lại sự đầu hàng, sự phán bội lọi ích dấu tranh của tư sán Pháp 
đỗ bảo vệ Tô quốc. 

Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác, nơi tập trung đại bác của Quôc dân quân. 
Câu hỏi: Sau cuộc khỏi nghĩa ngày 18-3-187 /, chính quyền thuộc về tay ai? 

* Hướng dãn trá lời. 

( hình quyên thuộc về Uỷ ban Trung ương Quỏc dân quân (đại diện cho nhân 
dán Pa-ri) “dam nhận vai trò chính phủ lâm thời". 

Câu hỏi: Nêu tính chất vù ý nghĩa cua cuộc khới nghĩa ngày 18-3-1871 ? 

* Hướng dẫn trá lời 

Tính chât: Khởi nghĩa ngày 1 8-3-1 871 là một cuộc cách mạng vô sản. 

Y nghĩa: Lân dâu tiên trên thẻ giới, giai câp vô sản đã đứng lẽn lật dô chính 
quyền của giai câp tư sàn, thành lập chính quyên cách mạng của mình. 

Câu hỏi: Vì sao cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 được xem là một cuộc cách 
mạng vô sản? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Lực lượng cách mạng là quân chúng nhân dân lao động Pa-ri. 

Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. 

Thành lập chính quyền của giai cấp vô sản. 

II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri. 

Câu hỏi: Trong chế độ tư hán chủ nghĩa , ai nắm chính quyền? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Trong chế độ tư bàn chủ nghĩa, giai câp tư sản năm chính quyền. 

Câu hỏi: Chính quyên tư sán có đại diện cho nhân dân không? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Chính quyền tư sán không đại diện cho nhân dân mà chi đại diện và bào vệ 
quyèn lợi của tư sản mà thôi. 

Câu hoi Vẽ sơ đồ hộ máy Hội đồng công xã. Nltận xét về hộ máy Hội đồng công xã? 

* Hướng dẫn trả tời. 



* Nhận xét: Hội đòng công xã đầy đủ và chật chẽ, đảm bảo quyền làm chủ của 
nhản dân lao động. 
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Câu hỏi: Những điếm nào chứng tỏ công xà khác hẳn nhà nước tư săn? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Tách nhà thờ ra khỏi nhà nước. Nhà trường không được dạy Kinh thánh. 

Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn. 

Quy định về tiền lương tối thiêu, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân. 

Hoàn trả tiền thuê nhà, hoàn trả nợ. 

Quy định giá bán bánh mì. 

Thực hiện chế độ giáo dục bẳt buộc, miễn học phí. 

Câu hỏi: Trong các sắc lệnlt công xa ban bố để phục vụ quyền lợi cùa nhan dền , 
Sắc lệnh nào thể hiện tính ưu việt cứa công xã? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước. 

Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí. 

Câu hỏi: Những chính sách trên của công xã phục vụ quyền lợi cho ai? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Phục vụ quyền lợi của quần chúng nhân dân nói chung, trước hết là công 
nhân. 

Câu hỏi: Vì sao nói công xã Pa-ri là một nhà nước kiếu mới? 

* Hướng dân trả lời. 

Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân. 
Bàn chất của công xã là do dân và vì dân, khỏng như nhà nước tư sản chi phục vụ 
quyền lợi của giai cấp tư sản. 

III. Nội chiến ỏ* Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã. 

Câu hỏi: Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Véc-xai trong việc chống lại công xũ Pii-rị? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Công xã Pa-ri thực sự là Nhà nước của dân do dân và vì dân, đối lập với Nhà 
nước tư sản —► giai cấp tư sản điên cuồng chống lại Công xã, kê cả chính phu tư sản 
Đức; vi quyền lợi của giai cấp tư sản, chúng sẵn sàng cấu kết nhau đàn áp nhân dân. 

Câu hỏi: Việc chính phủ Chi-e kí hoà ước với Đức , cắt đất cho Đức v.v... thế 
hiện điều gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Giai cấp tư sàn Pháp quyết tâm tiêu diệt cuộc cách mạng vô sản. Chúng không 
ngần ngại bán rẻ Tổ quốc cho quân xâm lược. Tư sàn phản động ở Pháp 'à quân 
xâm lược Đức cấu kết với nhau đề đàn áp cách mạng. Chúng đã phạm nhiều tội ác 
ghê tởm, dã man. 

Câu hỏi: Nguyên nhân thất bại của công xã Pa-ri? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Giai cấp vô sản Pa-ri chưa đủ mạnh đề lãnh đạo cách mạng. 

Công xầ không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu, không tước đoạt, tịch 
thu triệt để tài sản của bọn phàn động. Chưa thực hiện tốt liên minh công nông, giai 
câp tư sản Pháp còn mạnh, lại nhận được sự giúp đờ của thế lực quân phiệt Phổ. 
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Câu hài: Ý nghĩa lịch sử của câng xã? 

* Hưởng dãn trá lời. 

La hình ánh của một ché độ mới, xã hội mói. Nó cổ vũ nhân dân lao động thế 
giới trong sự nghiệp đâu tranh cho một tương lai tôl đẹp. Công xã còn đê lại nhiêu 
bài lì ọc khởi nghĩa quý báu cho giai cấp vô sản thế giói. 

Câu Itri: Công xã dà dể lụi những bài học kinh nghiệm quỷ báu gì cho giai cấp 
vỏ sún thế giới? 

* Hướng dẫn trá lởi. 

Phái đập tan bộ máy nhà nước tư sản, xây dựng nhà nước vô sản. 

Phải có Đảng tiên phong lãnh đạo. 

Phải xây dựng được liên minh công nông. 

T iệt đê cách mạng, không thỏa hiệp với lư sản phan dộng. 


Càu hỉL Lập niên biêu những sự kiện cơàíncủo Công xà Pa-ri: 


Thời gian 

Diễn biến 

Kết quả 

1 



2 



3 



4 



5 



6 




* Hư&ig dẫn trả lời. 


Tiòi gian 

Diên biên 

Kết quà 

4-9-1370 

Nhân dân Pa-ri (công nhân 
và tiều tư sản ) khởi nghĩa. 

Lật đổ chính quyền Na-pô-lê- 
ông HI, lập chế độ cộng hòa 

18-3-1871 

Khởi nghĩa ỏ’ Pa-ri. 

Nhân dân làm chủ Pa-ri 

26-3-1871 

Bầu cử Hội đồng Công xã. 

86 đại biêu trúng cử -» Công 
xã được thành lập 

Đầu báng 4 đến 
đầu tláng 5-1871 

Quân Véc-xai bắt đâu tấn 
công Pa-ri. 

Quân Véc-xai chiếm phía Tây 
và phía Nam Pa-ri. 

20-5- 871 

Quân Véc-xai tổng tấn 
công Pa-ri. 

“Tuần lễ đẫm máu”. 

27-54 871 

Trận chiến đấu ở nghĩa địa 
Cha-la-se-dơ. 

Trận chiến cuối cùng, Công xã 
sụp đô 
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BÀI 6 

CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐÚ C, MĨ 
CUỐI THẺ KÍ XIX - ĐÀU THỂ KỈ XX 

I. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ. 

1. Anh. 

Câu hỏi. Vì sao từ thập niên 70 của thế kỉ XIX, tốc độ pluít triển công nghiệp 
Anh chậm lại, bị Mĩ rồi Đức vượt qua? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng , ,ạt máy 
móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sàn Anh lại chú trọng dây tư 
vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đôi mới và phát triển công nghiệp trong nước. 

Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức. 

Câu hỏi. Vì sao giai cấp tư sàn Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đầu tư vào thuộc địa để tạo điều kiện cho kinh tế Anh phát triển. 

Đầu tư vào thuộc địa vì ờ đây có nguồn nhân lực lao động dôi dào. 

Câu hỏi. Tình hình phát triển của kinh tế Anh cuối thế kỉ XIX như thế nào? 

* Hướng dân trả lời. 

Tuy mất địa vị thứ nhất về công nghiệp, nhưng Anh vẫn dửng đâu vê tài 
chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hài quân và thuộc địa. 

Câu hỏi. Tinh hình chính trị ở nước Anh như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Anh là nước quân chủ lập hiến. Hai đảng: Đảng tự do và Đảng bảo thủ thay 
nhau cằm quyền, bảo vệ quyẽn lợi cho giai cấp tư sản. 

Câu hỏi. Vi sao hai Đáng thay nhau cầm quyền qua bầu cử là một thủ đoạn của 
giai cấp tư sản nhằm lừa gạt và xoa dịu nhăn dân ? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Mặc dù bề ngoài 2 Đảng mâu thuẫn nhau song hai Đảng đều phục vụ quyền 
lợi của giai cấp tư sản, chống lại nhân dân. Qua bầu cử, chung tranh thủ sự ủng hộ 
của quần chúng để lên nám chính quyền, đó chính là thủ đoạn của giai câp tư sản 
nhằm xoa dịu nhân dân. 

Câu hỏi. Chỉnh sách đối ngoại của Anh cỏ gì đặc biệt? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đầy mạnh sàn xuất thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu cùa giới cầm 
quyền ở Anh. Anh có nhiều thuộc địa nhất, trải dài từ châu Á sang châu Phi. Chính 
vì vậy mà Lê-nin gọi chù nghĩa đế quốc Anh là kt chủ nghĩa đế quốc thực dẩn”. 

Câu hỏi. Nhìn vào bảng thống kê dưới đây, hãy nhận xét về quá trình xuất khẩu 
của nước Anh từ năm 1870 dến năm 1910? 


Năm 

Xuất khẩu hàng hoá 
(Triệu Stéc-linh) 

Xuất khấu tư bản 
(Triệu Stéc-linh) 

1870 



1890 



1910 


• 
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* Hướng dân trú lời. 


Năm 

Xuât khâu hàng hoá 
(Triệu Stéc-linh) 

Xuất khẩu tư bản 
(Triệu Stéc-linh) 

1870 

139.6 

51,2 

1890 

263,5 

101,3 

1910 

430,4 

207,1 


* Nhận xét : Trong 40 năm xuất khẩu, hàng hóa của Anh tăng 3 lần, xuất khâu tư 
bản tăng len 4 lần. Xuất khấu tư bản là một đặc trưng của Anh và các nước đế quốc. 


Câu hổi. Em hãy cho biết tình hình nước Pháp sau năm 1871? 

* Hướng dẫn trả lời 

Là nược thua trận, phải bồi thường chiến tranh và diễn ra cuộc cách mạng vô sản. 

Câu hỏi. Vì sao Pháp chú ỷ nhiều đến xuất cáng tư bán hơn là xây dựng , phát 
triển cỏng nghiệp trong nước? 

* Hưởng dần trả lời. 

Do nghèo tài nguyên đẻ phát triên công nghiệp trong nước so với các nước tư 
bản khác nên tư sản Pháp chú ý nhiều đến xuất càng tư bản hơn là xây dựng và 
phát triển công nghiệp trong nước. 

Câu hỏi. Tại sao kinh tế Pháp phát triển chậm lại? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Trước 1870, Pháp là một nước công nghiệp tiên tiến, chỉ đứng sau Anh. 
Nhưng cuối thế ki XIX - đầu the kỉ XX tốc độ phát triển kinh tế của Pháp chậm lại, 
tụt xuống hàng thứ tư sau cả Mĩ. Đức vì: Pháp bị thiệt hại sau chiến tranh Pháp - 
Phổ, thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thị trường trong nước bị thu hẹp. 

Câu liỏi. Việc chú ỷ đến xuất càng tư bản hơn là xây dựng, phát triển công 
nghiệp đã dẫn đến kết quả gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đen thập niên 80, công nghiệp Pháp tụt xuống thủ 4 sau Mĩ, Đức, Anh. 

Câu hỏi. Hình thức xuất cáng tư bán giữa Anh và Pháp cỏ gì khác nhau? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đê quốc Anh đầu tư tư bản chủ yếu vào các thuộc địa. 

Đe quốc Pháp hầu hết tư bản đều đầu tư cho những nước chậm tiến như cho 
Nga vay. 

Câu ItỏL Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào? 

* Hướng dần trả lời. 

Các tồ chức độc quyền ờ Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế: 

Một số ngành công nghiệp mới ra đời và tăng trường nhanh: điện kim, hóa 
chất, ché tạo ỏ tô... 

Một số ngành được phát triển: đường sắt, khai mỏ, luyện kim, thương mại. 
Nông nghiệp vẫn trong tình trạng sản xuất nhò, gặp khó khăn trong việc sử 
dụng máy móc và kĩ thuật canh tác. 
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Câu hỏi. Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là u chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Vì Pháp chú ý đến xuất cảng tư bản dưới hình thức cho các nước chậmi phát 
triển vay lấy lãi nặng. 

Câu hỏi Tinh hình chính trị ở Pháp cuối thế ki XIX như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nen cộng hỏa được thiết lập (Cộng hoà thứ ba) sau khi đế ché thứ hai stụp đổ 
ngày 4-9-1870. Chính phủ thi hành chính sách đàn áp nhân dân, tích cực chạy đua 
vũ trang. 

Càu hỏi. Nêu chính sách đối ngoại của Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế ki XX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Quan hệ giũa Pháp và Đức vẫn căng thẳng. 

Pháp tăng cường xâm chiếm thuộc địa ờ châu Á và châu Phi: Hoàn thành xâm 
lược Việt Nam (1884), chiếm Lào (1893), thôn tính Ma-đa-ga-xca, Ma-rốc.... 

Hệ thống thuộc địa của Pháp rộng lớn, chỉ đứng sau Anh. 

2. Đức. 

Câu hỏi: Nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Đức phát triển nhanh chóng vào cuối 
thế kỉ XIX ịén đầu thế kỉ XX? 

* Hướng dẫn tr ả lời. 

Đức đã thống nhất được thị trường dân tộc, cướp được của Pháp 5 ti phrăng 
vàng, chiếm vùng Lo-ren giàu quặng sắt, than đá và ứng dụng được những thành 
tựu mó i nhất của khoa học - kĩ thuật và sản xuất. 

Câu hỏi: Các công tiđộc quyền ở Đức ra đòi trong điều kiện kinh tế như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế Đức phát triển rất 
nhanh, đặc biệt là ngành công nghiệp. 

1890-1914, khai thác than ờ Đức tăng 2,5 lần, trong khi Anh, Pháp tăng chưa 
được 2 lần. 

Gang: Đức tăng 5 lần (hơn Anh 1 lần, Pháp 2 lần). 

Thép: tăng 11 lần (Anh 2 lần, Pháp 8 lần) —> Đức vưọt Pháp, đuổi kịp rôi vượt 
Anh, trở thành nước đứng đầu châu Âu. 

Câu hỏi: Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Theo Hiến pháp 1871, đó là một liên bang do Hoàng đế đứng đầu. Bọn quân 
phiệt nắm giữ các chức vụ chù chốt trong quân đội và chính quyền. Nhà nước đó 
thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, đề cao chủng tộc Đức, đàn áp 
phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang. Chính vì vậy, chủ 
nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”. 

3. Mĩ. 

Câu hỏi: Tại sao kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng trong 30 năm cuối thế ki XIX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Thị trường trong nước không ngừng được mở rộng, thu hút hàng chục triệu 
nhân lực nhập cư của thế giới (nhất là từ châu Âu). 
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ủng dụng được những thành tựu khoa học - kĩ thuật và hợp lí hoá sản xuất, 
lợi dụng nguồn đầu tư của châu Âu và hoàn cảnh hoà bình lâu dài đồ phát triền 
kinh té. 

—> Từ vị trí thú 4 Mĩ nhảy vọt lên dứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. 
Câu hỏi: Cức công ti dộc quyền ớ Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các công ti độc quyên ỏ' Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế phát triển với 
tốc độ nhanh 

+ Từ vị trí thứ 4 (sau Anh, Pháp, Đức) nhảy vọt lên đứng đầu thế giới về 
sản xuất công nghiệp. Năm 1894, sản phẩm công nghiệp của Mĩ gấp đôi Anh và 
bằng '/2 các nước cliâụ Âu gộp lại —► xuất hiện các công ti độc quyền khổng lồ có 
ảnh hưởng đến kinh tế. chính trị. 

+ Nông nghiệp Mĩ phát triển đã trở thành nguồn cung cấp lương thực, thực 
phẩm cho châu Âu. 

Câu hỏi: Tai sao nói Mĩ lù xứ sở của các u ông vua công nghiệp”? 

* Hướng dẫn trả lời. 

MT có nền kĩ thuật công nghiệp phát triển mạnh mẽ, hình thành các tồ chức 
độc quyền “tơ-rớt” công nghiệp không lồ (thép, dầu, ô tô....) đứng đầu các công ti 
đỏ là những ông vua như “vua dầu mỏ” Pvốc-phe-lơ; “vua thép” Moóc-gan, “vua ô- 
tô” Pho... 

Câu hỏi: Điểm nỗi bật của chế độ chính trị ở Mĩ là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đề cao vai trò của tổng thống, do hai Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ thay 
phiên nhau cầm quyền, thi hành các chính sách đối nội và đối ngoại phục vụ giai 
cấp tư sàn. 

Càu hỏi . Chế độ chính trị hai đáng của Mĩ cỏ điếm gì giống với chế độ hai đảng 
của Anh? Liên hệ với chê độ chính trị ở Mĩ hiện nay? 

*Hướng dẫn trả lời. 

- Ở Mĩ tồn tại chế độ cộng hòa tư sản do hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ thay 
nhau cầm quyền giống chế độ quân chù lập hiến, ờ Anh do hai đàng Tự do và Bảo 
thủ thay nhau cầm quyền đều nhàm bảo vệ quyên lợi cho giai cấp tư sản, chống lại 
nhân dán. 

- Hiện nay chế độ hai đảng ở Mĩ vẫn tồn tại, vẫn thi hành chính sách đối nội, 
đối ngoại phục vụ cho quyền lợi của giai cấp tư sản, chống lại nhân dân. 

II. Chuyển biến quan trọng ở các nưóc đế quốc. 

1. Sự hỉnh thành các tổ chức độc quyền. 

Câu hỏi: Qua tình hình của các nước Anh , Pháp, Đức , Mĩ cuối thế kỉ XIX đến 
đâu thê kỉ XX , hãy nêu dặc diêm chung , nôi bật trong sự phát triển kinh tế của 
các nước dó? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sự cạnh tranh đưa đến tình trạng tư bản lớn “nuốt” tư bản nhỏ, tập trung sản xuất 
và tư bán, các tô chức độc quyền ra đời, chi phối đời sống xã hội của các nước đó. 
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Câu hỏi Chuyển hiến quan trọng nhất trong đời sổng kinh tể của các nước đế 
quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là sự hình thành các cong ti độc quyền. Vậy 
em hiểu gì về quyền lực của các công ti độc quyền đó? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Các công ti độc quyền chiếm ưu thế, nắm giữ và chi phối toàn bộ đời sống 
kinh tế ờ các nước đế quốc. 

- Các công ti độc quyền chi phối tình hỉnh chính trị và phục vụ quyền lọi của 
giai cấp tư sản các nước. 

- Chính sự xuất hiện các công ti độc quyền, chủ nghĩa tư bản các nước chuyển 
sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. 

Câu hỏi: Quan sát hình 32 (SGK tr.43) em hãy cho biết quyền lực của các tổ 
chức độc quyền ở Mĩ dược thể hiện như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Con rắn khổng lồ, có cái đuôi quấn chặt vào trụ sờ chính quyền (Nhà Trắng 
của Mĩ) há to mồm đe doạ, nuốt sống người dân (đối với những nhà tư tường châu 
Au và Mĩ, người phụ nữ tượng trưng cho tự do). Điêu này thê hiện vai trò quyền 
lực cùa các công ti độc quyền (Mĩ), cấu kết chặt chẽ và chi phối Nhà nước tư bản 
đề thống trị và khống chế cuộc sống của nhân dân, được xem là “tự do” ờ xã hội 
các nước đế quốc. 

2. Tăng cường xâm !ưọc thuộc địa chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giói* 

Câu hỏi: Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Do nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, xuất khẩu tư bản tăng nhiều... các 
nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa. 

Câu hỏi: Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các 
nước đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức). 

* Hướng dẫn trả lời. 

Mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) và các nước đê quốc 
“trẻ” (Mĩ, Đức) là sự phát triển kinh tế và vấn đề thuộc địa không đều nhau. 

Câu hỏi: Mâu thuẫn dỏ đã chi phoi chính sách đoi ngoại của các nước đế quốc 
như thế nào? 

* Hưởng dan trả lời. 

Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gây 
chiến tranh để phân chia lại thế giới. 

Câu hỏi. Lập háng so sánh về vị trí cùa các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản 
xuất công nghiệp ở hai thời điểm: 1870, 1913. Hây điền vào (?) trổng tên các nước 
theo thứ tự: 


Năm 

Thứ nhất 

Thứ hai 

Thứ ba 

Thứ tư 

1870 

' 




1913 


ì 
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* Hường dãn tra lò ỉ. 


Năm 

Thứ nhất 

Tlìứ hai 

Thứ ba 

Thừ tư 

1870 

Anh 

Pháp 

Mĩ 

Đức 

1913 

Mĩ 

Đức 

Anh 

Pháp 


BÀI 7 

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUÓC TÉ 
CUỐI THỂ: KỈ XIX - ĐẦU THE KỈ XX 

I. Phong trào công nhân quốc te cuỏị thê kỉ XĨX. Quốc tẽ thứ hai. 

1. Phong trào công nhân quốc te cuối the kí XIX. 

Càu hỏi Em có nhận xét gì về cuộc dấu tranh cùa giai cấp công nhăn cuối thế 
ki XIX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Cuộc đâu tranh của giai câp công nhân cuối thẻ kỉ XIX phát triển mạnh mẽ: 

- Số lượng: giai cấp công nhân ở Mĩ, Đức, Anh, Pháp phát triển nhanh chóng. 
Dội ngũ công nhân những nước này đã lên tới hàng triệu người, số lượng công nhân 
tham gia đấu tranh đỏng đảo, điên hình là cuộc đấu tranh ờ Mĩ ngày 1-5-1886, hơn 
350.000 công nhân đình công, biểu tình, 40 vạn công nhân Si-ca-gô biểu tình. 

- Qui mô: các cuộc đâu tranh có qui mỏ lớn. 

- Phạm vi: ỏ' tất cả các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ. 

- Tính chất: Các cuộc đấu tranh nô ra quyết liệt, có mục tiêu rõ ràng: đòi 
ngày làm 8 giờ. 

Câu hỏi Những sự kiện nào chửng tỏ phong trào công nhăn thế giới vẫn tiếp 
tục phát triển trong những năm cuối thế ki XIX? 

* Hướng dẫn trả lời 

Ờ Anh, có cuộc đau tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ 
phải tăng lương (1899). 

Ớ Pháp, công nhân giành thằng lợi trong cuộc bầu cử (1893). 

Ở Mĩ: ngày 1-5-1 886 có hơn 350.000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày 
làm 8 giờ. Đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô. 

Những tồ chức chính trị độc lập cùa giai cấp công nhân ra đời như Đàng xã hội 
dân chủ Đúc, Đàng công nhân Pháp (1 879), nhóm giải phỏng lao động Nga (1883). 
Cảu hỏi. Vì sao sau thất hại cùa công xã Pa-ri (1871), phong trào công nhân vẫn 
tiếp tục phát triển? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Vì số lượng và chất lượng công nhân tăng nhanh cùng với sự phát triên công 
nghiệp tư bàn chù nghĩa. 

Mác, Ảng-ghen với uy tín lớn lao vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào. 

Học thuyết Mác đã thâm nhập vào phong trào công nhân, ý thức giác ngộ của 
công nhân lên cao. 


39 



Câu hỏi'. Kết quả lớn nhất của phong trào công nhăn cuối thế kỉ XIX là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân mỗi nước ra đời. 

Câu hỏi Lập bảng về phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX theo mẫu saui : 


Phong trào 
công nhân 
cuối thế*kỉ 
XIX 

Nguyên nhân 

Quy mô 

Hình thức 
đấu tranh 

Mục tiêu 

K.ết c|Uiả 







*Hướng dẫn trả lời. 


Phong 
trào 
công 
nhân 
cuối thế 
ki XIX 

Nguyên nhân 

Quy mô 

Hình thức 
đấu tranh 

Mục tiêu 


- Mâu thuẫn giữ 
tư sàn và vô sản 
sâu sắc. 

- Chù nghĩa Mác 
xâm nhập vào 
phong trào công 
nhân. 

- Ý thức giác 
ngộ của công 
nhân lên cao. 

Công nhân 
ở tất cà các 
nước tư bản 
Âu-Mĩ. 

Bãi công, 
biểu tình (có 
tồ chức). 

Đòi tăng 
lương, 
giảm giờ 
làm. 

Thành lập 
các tổ chức 
chính trị của 
giai cấp công 
nhân ở mỗi 
nước. 


2. Quốc tế thứ hai (1889-1914). 

Câu hỏi. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự ra đời của Quốc tế thứ hai? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sự phát triển mạnh của phong trào công nhân, đặc biệt là sự ra đời của tồ chức 
công nhân ở các nước, đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc té mới thay thê cho 
Quốc té thứ nhất. 

Câu hỏi. Quốc tế thứ hai được thành lập như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Ngày 14-7-1889, nhân kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti, gằn 400 đại biểu 
công nhân của 22 nước họp Đại hội ở Pa-ri tuyên bố thành lập Quốc tế thử hai. 

Câu hỏi. Ý nghĩa của việc thành lập Quốc tế thứ hai? 

* Hướng dẫn tr ì lời. 

Đại hội Pa-ri 1889 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nó khôi phục tồ chức quốc tế của 
phong trào công nhân, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho thắng lợi cùa chủ nghĩa Mác. 
Câu hỏi. Quốc tế thứ hai hoạt động như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức các đại hội. Hoạt 
động của Quốc tế thứ hai trải qua hai giai đoạn: từ 1889 đến I 895 và từ 1895 đến 1914. 
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- Giai đoạn thứ nhất (í 889-1 895): Áng-ghen Íẫnli đạo. Quốc tế thử hai thúc 
đây sự phát triên của phong trào công nhản quôc tẽ. 

- Giai đoạn thử hai (1895-1914): Ăng-ghen mất. Quốc tê thứ hai bị chia rẽ, 
xa rời đường lối đấu tranh cách mạng, thỏa hiệp với tư sản, đây quân chúng nhân 
dán vào cuộc chiến tranh đố quốc. 

Câu hỏi. Quắc tế thứ hai cỏ vai trò nhiv thế nào? 

* Hướng dần trá lởi. 

Từ năm 1889 đến 1895, dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen, Quỏc te thứ hai có 
những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh của phong trào công nhân 
quốc tế. 

Kiên quyết đấu tranh vói các khuynh hướng cơ hội, phát động quần chúng đấu 
tranh hợp pháp, đòi cài thiện đời sống công nhân, tăng lương, giảm giờ làm... 

Câu hỏi. Vì sao Quốc tế thú hai tan rã? 


* Hướng dẫn trả lời. 

Do sụ xâm nhập cua chu nghĩa cơ hội, Ọuôc tẻ thứ hai đã từ bỏ lập trường vô 
sản, úng hộ chính phu tư sản, đây công nhân, nông dân các nước vào cuộc chạy đua 
vũ trang, chuân bị chiên tranh thê giới. 

Câu hỏi. Lập háng so sánh về tư tướng chủ nghĩa Mác và chu nghĩa cơ hội 
trong Quốc tế thứ hai? 


* Hưởng dẫn t rá lòi . 


Tiẽu chí so sánh 

Thái độ đối với giai cấp 
công nhân 

Thái độ đối với giai cấp 
tư sản 

Chủ nghĩa Mác 

Đấu tranh bảo vệ, bênh vực 
quyên lợi công nhân 

Kiên quyết dấu tranh 
chống giai cấp tư sản. 

Chủ nghĩa CO' hội 

Xa rời quyên lợi của công 
nhân 

Thỏa hiệp và bắt tay với 
giai cấp tư sàn 


II. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905-1907. 

1. Lê-nin và việc thành lập đảng vô sản Jkiều mới (V Nga. 

Câu hỏi. Trình bày vài nét về cuộc dời và hoạt động của Lê-nin ? 

* Hướng dẫn trá lời. 

V.I.Lê-nin (1870-1924) là tên bí danh hoạt động cách mạng của Vla-đi-mia I- 
lich U-li-a-nốp, sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay từ 
thời sinh viên, Lê-nin đã hoạt động cách mạng chống Nga hoàng. Năm 1893 ông 
đen thủ đỏ Pê-tec-bua và trờ thành người lãnh đạo nhóm mác xít ở dây (mầm mong 
đau tiên của chính đảng vô sản). Sau khi bị bắt và bị đi dày ở Xi-bia, Lê-nin sống ở 
nước ngoài một thời gian, dến năm 1903 thành lập Đáng Công nhân xã hội dân chủ 
Nga. với Cương lĩnh cách mạng. 

Càu hỏi. Những diêm nào chừng tỏ Đáng Công nhăn xã hội dan chù Nga lù 
Đàng kiêu mới? 

* H ưửng dân trả ỉ ('ri. 

Đảng Công nhản xã hội dân chủ Nga triệt để đau tranh vì quyền lợi của giai 
cáp còng nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đâu triệt để. 
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Đảng Công nhân xã-hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo nhung 
nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đồ chế độ tu* bản chú nghĩa, đưa giai cấp 
vô sàn lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sán) 

Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng 

Câu hỏi. Ý nghĩa việc thành tập Đáng kiểu mới (Đảng Bôn-sê-vích)? 

* Hướng (lẫn trả lời. 

Mỏ' ra một giai đoạn mới trong phong trào công nhân Nga và thế giới: 

Lần đầu tiên giai cấp công nhân có một chính Đảng có đủ khả năng lãnh đạo 
cuộc đấu tranh tất thẳng chống giai cấp tư sản, Lê-nin là người đóng vai trò quan 
trọng cho sự ra dời của Đàng kiểu mói. 

2. Cách mạng Nga 1905-1907. 

Câu hỏi. Em hãy nhắc lại kết quả của cuộc cải cách nông nô ở Nga 1861? 

* Hướng dẫn trà lởi. 

Ket quả cuộc cải cách nông nô ờ Nga 1861 tạo.điều kiện cho chù nghĩa tư bản 
phát triển ở Nga, nhưng kết quả còn hạn ché vì nhiều tàn dư của chế độ nông nô lạc 
hậu còn tồn tại. 

Câu hỏi. Đầu thế kỉ XX tình hình nước Nga như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lởi. 

Đầu thể ki. XX nước Nga trở thành một đế quốc phong kiến quân phiệt, Mâu 
thuẫn giai cấp đặc biệt gay gẳt và phức tạp. Ngoài mâu thuẫn giữa giai cấp tư sàn 
và giai cấp vô sán, còn mâu thuẫn giữa địa chủ, quý tộctư sản với nông dân, giữa 
đẻ quốc Nga với các dân tộc thuộc địa. 

Kinh té lâm vào tình trạng khủng hoàng. Nhiều nhà máy bị đóng cửa, công 
nhân thất nghiệp ngày càng tăng, tiền lương giảm sút... 

Sự thất bại của Nga trong chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905) làm cho nền 
kinh tế, chính trị xã hội Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

Câu hỏi. Cuộc cách mạng (1905-1907) diễn ra trong hối canh nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Thất bại trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905) làm cho nền kinh té, 
chính trị, xã hội ở Nga lâm vào khùng hoảng trầm trọng. Từ cuối 1904 phong trào 
phản chiến đã nồ ra khắp nơi. Khắp nước Nga vang lên khẩu hiệu “Đánh dô chế dộ 
chuyên chế”, “Đã dảo chiên tranh”, “Ngày làm 8 giờ” lớn nlìât là phong trào của 
công nhân, nông dân, binh lính diên ra trong những năm 1905-1907. 

Càu hỏi. Vì sao cuộc dàn áp đăm máu cùa Nga hoàng lại làm bùng nô phong 
trào cách mạng mạnh mẽ khắp cả nước? 

* Hướng dãn trá lòi. 

Thức tỉnh nhân dân Nga không còn áo tường vê lòng tỏt của Nga hoàng, bộc 
lộ bàn chất phan động của Nga hoàng... 

Câu hỏi. Cách mạng 1905-1907 do ai lãnh dạo? 

* Hướng (lăn trả lời. 

Do giai cấp công nhân Nga lãnh đạo, đứng đầu là Lê-nin và Đảng Bỏn-sẽ-vích. 
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Câu hỏi. Lập báng niên biêu các sự kiện chính về Cách mạng ỉ905-1907 ở Nga 
theo nội (lung: Thời gian , diễn biến , kết quá. 

* Hướng dẫn trả lời. 


Thời gian 

Diễn biến chính 

Kết quà 

9 1 1905 

14 vạn công nhân Pỗ-téc-bua 
đưa bán yêu sách lên nhà vua 
(Nga hoàng). 

Bị đàn áp dam máu 

5 1905 

Nông dân nổi dậy ở nhiêu nơi 
đánh vào địa chủ pỉìong kiến 

Thiêu hủy văn tự, khé 
ước, lấy cùa nhà giàu chia 
cho dân nghèo 

6 1905 

Thủy thủ chiến hạn Pô-tem-kin 
khởi nghĩa 

Các đơn vị hải lục quân 
cũng nổi dậy 

12 1905 

Khỏi nghĩa vù trang ờ Mát- 
xcơ-va 

Thắt bại 


Câu hôi. Vì sao cuộc cách mạng 1905-1907 được gọi là cách mạng dân chủ tư 
sản kiêu mới? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Nó làm nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản, đánh đô che độ phong kiến 
Nga hoàng, nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo. 

Càu hôi. Nguyên nhân thát bại của cách mạng 1905-1907? 

* Hướng dẫn trả lòi. 

Do khối liên minh công nông chưa vững chắc. 

Quân đội chưa ngả hăn vê phái cách mạng. 

Thế lực Nga hoảng còn mạnh, lại được sự giúp đờ của các nước đế quốc Tây Âu. 

Cữu hỏi. Ỷ nghĩa cùa cuộc cách mạng 1905-1907? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Đối với nước Nga: cách mạng 1905-1907, đã giáng một đòn nặng nề vào nền 
thòng trị của địa chủ và tư sản. Nò làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước một 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nô ra. Nó là cuộc tông diễn tập, tạo nên đicm 
xuất phát cho cách mạng năm 1917. 

Đối Với quốc tế: có ảnh hường lớn đến phong trào dấu tranh ờ các nước Tây 
Au, châu Á. phong trào giải phóng dân tộc ờ các nước thuộc địa thòi kì “châu Á 
thức tinir. 

Câu hỏi. Cách mạng 1905-1907 dà đê lại những bài học kinh nghiệm quý báu gì 
chơ giai cấp vô sán thế giới? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Bài học: Cách mạng 1905-1907 đã đế lại bài học quý giá: 

+ Cách mạng muốn thành công phải biết tố chức, tập hợp, đoàn kết dược các 
tầng lớp nhân dân (công nhân, nông dân, ,thợ thú công, binh lính...). 

+ Phải kiên quyết đấu tranh đánh đồ chế độ phong kiến, ché độ tư sàn, xây 
dựng chế độ mới của dân, do dân, vì dân. 






BÀI 8 

SỤ PHÁT TRIÉN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VẢN HỌC 
VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX 

I. Những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật 

Câu hoi. Để hoàn toàn chiến thắng chế độ phong kiến về kinh tế , giai cấp tư săn 
cần phải tiến hành cuộc cách mạng thứ hai sau cách mạng tư sản. Đó là cách 
mạng gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đỏ là cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - đâu thê kỉ XIX, tiếp đó là 
cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

Cầu hỏi. Ví sao giai cấp tư sản phải tiến hành cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật? 

* Hướng dẫn trả lời 

Phải tiến hành cuộc cách mạng này vì giai câp tư sàn không thê tôn tại nếu 
không luôn luôn cách mạng công cụ lao động (cách mạng công nghiệp —* cách 
mạng khoa học - kĩ thuật). 

Câu hỏi. Nêu các thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Kĩ thuật luyện kim, chế tạo máy móc, đặc biệt là máy hơi nước, sử dụng 
nguyên liệu than đá, dầu mỏ (phát triển nghề khai thác mỏ). 

Câu hỏi. Các thành tựu trong littlt vực giao thông vận tải và thông tin liên lục. 
Vĩ sao cỏ sự phát triên đó? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Đóng tàu thủy, chế tạo xe lửa, phát minh máy điện tín. 

- Do sự phát triền của công, nông, thương nghiệp, việc chuyên chỏ' hàng hỏa, 
sàn vật từ miền này sang miền khác, nước này sang nước khác tăng nhanh, đòi hỏi 
phải có sự phát triền nhanh chóng của những phương tiện chuyên chở liên lạc. 

Câu hỏi. Tiến hộ trong nông nghiệp? 

* Hướng dẫn trả lời 

Sử dụng phân hỏa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất.và năng suất 
cây trồng. 

Câu hỏi. Thành tựu trong lỉnh vực quân sự? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sản xuất nhiều loại vũ khí mới, chiến hạm, ngư lôi, khí cầu... 

Câu hỏi. Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt , máy móc và động cơ hoi nước? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Sự tiến bộ về kĩ thuật: lò luyện kim, ứng dụng động cơ hơi nước trong sán 
xuất, sự chuyển biến mạnh từ công trường thủ công sang nền sàn xuất công nghiệp 
co khí mà trong đó sắt, máy móc và động cơ hơi nước được sản xuất và sử dụng 
pho biến. 
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Câu hỏi Lập bảng thống kê các tliành tựu chủ yếu cua kĩ thuật thế kì XVIII - 
XIX theo mẫu sau: 


Lĩnh vực 

Tác giả 

Thành tựu 

Công nghiệp 



Cỉiao thông vận tài, 
thông tin liên lạc 



Nông nghiệp 



Quân sự 




* Hướng dẫn trả lời. 


Lĩnh vực 

.. ... 

I ác giá 

Thành tựu 

Công nghiệp 

Các nhà khoa học Anh và 
các nước Âu, Mĩ 

Kĩ thuật luyện kim, chế tạo 
máy móc (máy hơi nước), 
máy chế tạo công cụ 

Giao thông vận tải, 
thông tin liên lạc 

- Phơn-tơn (Mĩ); 

-Xti-phen-xơn (Anh); 

-Người Nga, Mĩ. 

-Moóc-xơ (Mĩ). 

- Đóng tàu thủy chạy bằng 
động CO' hơi nước. 

-Chế tạo xe lửa chạy trên 
đường sắt. 

- Phát minh máy điện tín. 

- Sáng chế bảng chữ cái 
cho điện tín 

Nông nghiệp 

Các nhà khoa học Âu, Mĩ 

Sử dụng phân hóa học, máy 
kéo, máy cày 

Ọuâin sự 

Các nhà khoa học Ảu, Mĩ 

Nhiều vũ khí mới: đại bác, 
súng trường, chiến hạm, 
ngư lôi 


II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 
1. Khoa học tự nhiên 

Câu hỏi Em hãy kể tên các nhà khoa học và các phát minh vĩ đại của họ trong 
thế kỉ XIX mà em biết? 

* Hướng dẫn trá lời. 

- Toán học: 

+ Niu-tơn: Phép tính vi phân, tích phân 
+ Lô-ba-sép-xki : Hình học phi Ơcơlít 
+ Lép-ních : Phép tính vi phân, tích phân 

- IHoa học: Men-đê-lê-ép: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

- Vìt lý: 

+ Lô-mô-nô-xốp : Định luật bào toàn và chuyển hóa năng lượng. 

+ Niu-tơn: Thuyết vạn vật hấp dẫn, ba định luật Niutơn. 






















Sinh vật: 

+ Đác-uyn: Thuyết tiến hoá di truyền. 

+ Puốc-kin-giơ: Thuyết tế bào. 

Câu líỏi Ỷ nghĩa của những phát minh khoa học trẽn? 

* Hướng dan trư lởi. 

+ Thể hiện sự tiến bộ của nhân loại trong việc tìm hiểu, khám phá và chinh 
phục thiên nhiên, chống lại những học thuyết phàn động, chứng minh sự đúng dãn 
của triết học duy vật Mác-xít. 

+ Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh. 

+ Đặt cơ sở cho những nghiên cửu ứng dụng sau này đê thúc đây sản xuât và 
kĩ thuật phát triện. 

2. Khoa học xã hộỉ. 

Cẩu hỏi, Nêu những phát minh về tĩnh vực khoa học xã hội? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sự xuất hiện của chủ nghĩa duy vât và phép biện chứng của Phoi-ơ-bách và 
Hê-ghen. 

Kinh tế chính trị học tư sản đại biểu là Xniít và Ri-cac-đô. 

Chủ nghĩa xã hội không tường: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ẻ, O-oen. 

Phát minh lớn nhất ỉà chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác và Ăng-ghen. 

Câu hỏi Các phát minh về khoa học xã hội có vai trò như thế nào đoi với dờì 
sống xã hội toài người trong các thế kỉ XVIII - XIX? 

* Hướng dẫn trả lời, 

Đã phá ỷ thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ. 


Giải thích rõ quy luật vận động của thế giới và thúc đấy xã hội phát triển. 

Câu hỏi, Lập bảng thống kê các tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xà 
hội trong các thế ki XVI1I-XĨX theo mẫu sau: __ 


Khoa học tự nhiên 

Khoa học xã hội 

Tác giả 

Thành tựu 

Tác giả 

Thành tựu 


















* Hướng dẫn trả lời. 


Khoa học tự nhiên 

Khoa học xã hội 

Tác già 

Thành tựu 

Tác giả 

Thành tựu 

Niu-tơn 

Ị 

Thuyết vạn vật hấp 
dẫn 

Phoi-ơ-bách, Hê-, 
ghen (Đức) 

Chủ nghĩa duy vật và 
phép biện chửng 

Lô-mô-nô-xốp 

(Nạa) 

Định luật bảo toàn vật 
chất và năng lượng 

Xmít và Ri-các- 
đô (Anh) 

Kinh tê chính trị học 
tư sản 

Puốc-kin-giơ 

(Séc) 

Bí mật của sự phát 
triển của thực vật và 
đời sống mô động vật 

Xanh-xi-mông, 
Phu-ri-ê (Pháp) 
O-oen (Anh) 

Chủ nghĩa xầ hội 
không tường 
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Đác-uy n 

Thuy-êt tiến hóa và Ị 

Mác, Ảng-ghen 

1 1 lọc thuyết chủ nghĩa 

(Anh)_ 

di truyền 


xã hội khoa học 


Câu hài. Nhưng tiến hộ cửa khoa học có tác dụng nhu thế nào đồi với đời sổng 
ỉ oài ng.rờị? 

* Hướng dan trá lời. 

Các liên bộ của khoa học giai thích rò quy luật vận dộng thế giới, góp phần 
thúc đấy xã hội phát triển. 

- Các phát minh khoa học được ứng dụng trong sàn XLiât và dời sông xã hội 
tạo ra khôi lượng của cải vật chất không lồ cho xã hội. 

' Những học thuyết xã hội góp phần đấu tranh xóa bo ý thức hệ phong kiên, đề 
xướng những tư tưởng tiến bộ. 

3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật. 

Cãti hài. Hãy nêu những thành tựu tiêu biêu trong lĩnh vực văn học? 

* Hướng dẫn trà lời. 

Thời kì này xuất hiện trào lưu văn học lãng mạn và hiện thực phê phán với 
các đại biều ưu tú: 

+ Ban-dăc (Tấn trò đời, ơ-giê-ni Gơ-răng-đẻ, Vờ mộng, Trời không có mắt). 

+ Vích-to Huy-gô (Những người khôn khỏ) 

+ Pu-skin (Thơ) 

Câu hà. Hãy nêu tên những thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật? Nội (lung của 
các tác phẩm nghệ thuật đỏ ? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Các nhạc sĩ thiên tài: Mô-da (người Ảo), Bách và Bét-tô-ven (người Đức), Sô- 
panh (người Ba Lan), Trai-côp-xki (người Nga)... 

Các tác phẩm phàn ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu 
tranh cko tự do 

Câu ha. Nhiều danh hoạ nổi tiếng , họ là ai? Các tác phẩm nỗi tiếng của họ 
phán áth điều gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Daih hoạ nổi tiếng người Pháp Đa-vít, Đơ-la-croa Cuốc-be. Gôi-a (Tây Ban Nha). 
Các tác phẩm của họ là những kiệt tác phê phán bọn phong kiến giáo hội, đặc 
biệt là t anh châm biếm. 

t 

Câu hở. Vai trò của văn học , nghệ thuật trong cuộc dấu tranh vì quyền sống và 
hạnh ptúc của nhân (lũn. 

* Hướrg dẫn trả lời. 

Các tác phẩm đã vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản và lên án những tệ 
nạn xã lội đương thời, phản ánh khát khao về một cuộc sống tự do, hạnh phúc của 
những rgười dân lao động. 
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CHƯƠNG III 

CHÂU Á THẾ Kỉ XVIII - ĐÀU THÉ KỈ XX 

BÀI 9 

ÁN Độ THÉ KỈ XVII - ĐẦU THÉ KỈ XX 

I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh 

Cău hỏi . Nguyên nhân chủ yếu nào thực dãn phương Tây , nhất tà Anh , Pltáp lại 
tranh giành An Độ ? 

* Hướng dẫn trả tòi. 

Ấn Độ đất rộng, người đông, tài nguyên phong phú, có một nền văn hóa lâu 
đời và là những miếng mồi ngon không thể bỏ qua. 

Câu hỏi. Thực dân Anh đã xâm tược Ân Độ như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Ngay từ thế kỉ XVII, các nước phương Tây đã tìm cách xâm nhập vào Án Độ. 
Đặc biệt, Anh và Pháp đụng nhau trong cuộc chiến tranh 1756-1763 trên đát Án 
Độ. Đến giữa thế kỉ XIX thực dân Anh hoàn thành việc thôn tính Ân Độ và biến 
Án Độ thành thuộc địa. 

Câu hỏi. Qua bảng thống kê sau đây, em cỏ nhận xét gì về chính sách thống trị 
của thực dân Anh và hậu quá của nó đối với Ân Độ ? 


Giá trị lương thực xuất khẩu 

r / 

SÔ người chêt đói 

Năm 

SỐ lượng 

Năm 

SỐ người chêt 

1840 

858.000 livrơ 

1825-1850 

400.000 

1858 

3.800.000 livrơ 

1850-1875 

5.000.000 

1901 

9.300.000 livrơ 

1875-1900 

15.000.000 


* Hướng dẫn trả lời. 

- Các con số cho thấy, số lượng lương thực xuất khẩu tăng nhanh, tỉ lệ thuận 
với số người chết đói tăng nhanh. Chứng tỏ chính sách thống trị của thực dân Anh 
hết sức tàn bạo. 

- Kinh tế: Bóc lột thậm tệ nhân dân Án Độ, kìm hãm sự phát triền của nền 
kinh tế Án Độ. 

- Chính trị: Dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc. 

- Hậu quả: Quần chúng nông dân bị bần cùng hóa (người dân mất ruộng, thủ 
công nghiệp suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại, mâu thuẫn giữa các sắc tộc, 
tôn giáo Ản nảy sinh). Nhân dân Ân Độ mâu thuẫn sâu sắc với thực dân Anh, vì 
thế cuộc đấu tranh chống thực dân Anh tất yếu sê nổ ra. 

Câu hỏi. Bên cạnh chính sách khai thác , bóc lột Ân Độ , thực dân Anh còn thi 
hành chính sách thâm độc gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sau khi xâm chiếm Án Độ, thực dân Anh đã tăng cường áp bức, bóc lột và 
chia rẽ nhân dân Án Độ. Chính phủ Anh mua chuộc các chúa phong kiến, đại địa 
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chủ và bọn cho vay lài để làm cơ sờ xã hội cho sự thống trị của mình. Lợi dụng sự 
khác biệt về dăng cấp, tôn giáo, chủng tộc đổ khơi sâu mối hận thù, chúng áp dụng 
chính sách “chia để trị” về văn hoá, giáo dục chúng thực hiện chính sách “ngu 
dân”. Điều đó đã làm cho mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt giừa nhân dản Án Dộ 
với thực dân Anh. 

Câu hỏi. Chính sách thống trị của Anh dã gãy ra những hậu quả gì cho xã hội 
và nhân dãn An Độ? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Hậu quả tất nhiên của nó là tình trạng bần cùng và chết đói của quần chúng 
nhân dân, cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ nền thủ công nghiệp bị suy 
sụp, nền văn minh lâu dời bị phá hoại. 

Sự xâm hrợc của thực dân Anh đã chà đạp lên quyền dân tộc thiêng liêng của 
nhân dân An —» mâu thuản xã hội phát triên đặc biệt là mâu thuân giữa nhân dân 
Án và thực dân Anh hết sức sâu sắc —» phong trào đấu tranh dân tộc của nhân dân 
An Dộ nhât định nô ra. 

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Án Độ. 

Câu hỏi. Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào đấu tranh cùa nhân dãn Ản Độ? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Do chính sách thông trị tàn bạo của thực dân Anh mâu thuẫn dân tộc ờ Ấn Độ 
ngày càng sâu sắc. Nhân dân nhiều nơi đã nôi dậy chống thực dân nhưng đều bị 
đàn áp nhưng phong trào vẫn tiếp tục nồ ra. 

Cấu hỏi. Nguyên nhân nào dẫn tới cuộc khởi nghĩa Xi-pay? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Trong quân đội, những người lính Xi-pay đã bị sĩ quan Anh đối xử tàn tệ nên rất 
căm phẫn. Bọn Anh thường nhạo báng tôn giáo cùa họ. Hồi đó, các viên đạn đại bác 
được bọc bằng giấy tẩm mỡ bò hay mõ lợn để chống ẩm. Lính Xi-pay phải dùng 
răng dê xé những mảnh giấy bọc. Theo tục lệ, người theo dạo Hồi kiêng thịt bò, 
người theo đạo An kiêng thịt lợn. Họ cảm thấy bị xúc phạm nên tìm cách chống lại. 
Câu hỏi. Tại sao gọi là “Khởi nghĩa Xi-paỳ”? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Xi-pay là tên gọi những đội quân người Án Độ đánh thuê cho dế quốc Anh. 
Họ là những người nghèo khô phải đi lính để kiếm sống. Họ đã nổi dậy chống lại 
Anh nên gọi là khới nghĩa Xi-pay. 

Câu hỏi. Cuộc khởi nghĩa cỏ ỷ nghĩa gì? 

* Hướng dẫn tra lời. 

Tiêu biểu cho tinh thần bất khuất chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân 
tộc của nhân dân An Độ, mờ đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải 
phón g dân tộc Ân Độ. 

Câu hỏi. Vì sao cuộc khởi nghĩa Xi-pay thất hại? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Vì lãnh đạo khởi nghĩa là những phần tử quý tộc phong kiến, vừa thiếu khả 
năng* tinh thần chiến đấu, vừa dễ dao động. Nhân dân lại chưa kết thành một khối, 
thiếu vũ khí, không có người chỉ huy giỏi. 
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Câu hỏi. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Xi-pay là cuộc khới nghĩa (lân lộc cùa An Đu)? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Vì lực lượng nòng cốt của khởi nghĩa là Xi-pay nhưng có sự tham gia của 
đông đảo nhân dân thuộc các tầng lớp xá hội khác nhau, đông nhất là nông dân, thợ 

thủ công. 

Câu hỏi. Đảng Quốc đại dược thành lập nhằm mục tiêu gì? 

* Hướng dẫn trả ỈỜL 

Mục tiêu giành tự chủ, phát triển kinh tế dân tộc. 

Câu hỏi. Đảng Quốc đại đã có những hoạt động như thể nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Năm 1885, Đảng Quốc đại được thành lặp. Trong 20 nám dâu (từ năm 1885 
đến năm 1905) Đảng Quốc đại đi theo đường lối ôn hòa, chỉ dưa ra yeu sách đòi 
hỏi một số biện pháp cải cách trong hệ thống chính quyền Anh mà chưa đặt vân dề 

chống Anh để giành độc lập dân tộc. 

Trong quá trình hoạt động, Đàng Quốc đại đã có sự phân hóa thành hai phái: 
phái “On hoà” chủ trương thoả hiệp, phái “Cấp tiến” do Ti-Iăc câm đâu có thái độ 

kiên quyết chống Anh. 

Câu hỏi. Vì sao có sự phàn hóa đỏ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Do bản chất thoả hiệp, bảo vệ quyền lợi của mình nên giai cấp tư sàn đấu 

tranh chống thực dân Anh không triệt đế. 

Câu hỏi. Em hãy nêu những điểm khác hiệt về đường lối đấu tranh giữa hai 
phái “Ôn hòa” và “Cấp tiến ” trong Đảng Quốc đụi Ân Độ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Phái “Ổn hòa” chủ trương thoả hiệp, chi yêu cầu chính phú thực dân cải cách. 
Phái “Cấp tiến” do Ti-lãc cầm đầu, có thái độ kiên quyết chống Anh. 

Câu hỏi. Nét mới cùa phong trào đấu tranh ớ Án đầu thế kỉ XX lả gì? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Giai cấp công nhân tham gia ngày càng đông, có tô chức, thể hiện tính giai 
cấp ngày càng cao. 

Câu hỏi. Em có nhận xét gì về phong trào giải phỏng dãn tộc ớ An Độ cuối thế 
kỉ XIX đến năm 1910? Tại sao các phong trào đều thất hại? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Phong trào đấu tranh ờ Án Độ diễn ra liên tục, mạnh mẽ với sự tham gia 
cùa nhiều giai cấp, tầng lớp, phản ảnh sự bất bình, mau thuẫn sâu sắc giữa các tầng 
lớp nhãn dân Ẩn Độ với thực dân Anh. 

- Các phong trào thất bại vì: 

+ Sự dàn áp, chia rẽ của thực dân Anh. 

4- Chưa có sự lãnh đạo thông nhât, chưa có sự liên kêt đâu tranh và chưa có 

đường lối đấu tranh đúng đắn. 
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Câu hói. Lập niên hiên về phong trào dấu tranh chống thực dãn Anh của nhân 
dân An Độ tỉr gìùra thế ki XIX dển dầu thế ki XX. 


* Hướng dân trá lời. 

Thời gian 

Phong trào đấu tranh 

1857-1859 

- Khởi nghĩa Xi-pay. binh lính cùng nhân dân đứng dậy. 


- Khởi nghía vù trang. 

1875 1885 

Phong trào dâu tranh cua nông dân và công nhân An thúc đảy giai 


cản tư sản An dứng lên chóng thực dân Anh. 

7 1408 

Tỏng bài còng ơ Bom Bay —> là cuộc dâu tranh chính trị lớn dâu 


tiên của giai cắp vỏ sàn Án —> được xem là đinh cao nhất cùa 
phong trảo giả i p h ỏng dàn tộc ở An. 


BÀI 10 

TRUNG QƯÓC CUỐI THÉ KỈ XIX - ĐẦU THÉ KỈ XX 

1. Trung Quốc bị các nirức dế quốc chia xẻ 

Cân hcẦ. Quá trình xăm lược Trung Quắc cua các ntrớc đế quốc cuối thế kỉ XIX 
dầu thí ki XX? 

* Hưtứrg dẫn trả lởi. 

Cuộc chiến tranh Trung Anh nổ ra tháng 6-1840 (Chiến tranh thuốc phiện) 
kết thúc với sự thất bại của Trung Quốc vào năm 1842, đã mờ đầu cho quá trinh 
xâm ỉươc của các đê quôc tư bản đôi với Trung Ọuôc, biên nước này từ một quốc 
gia phoig kiẻn độc lập thảnh một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Sau khi Anh 
khuât phục được triêu dinh Màn Thanh, các đế quốc khác cũng lần lượt uy hiếp, 
buộc mlà Thanh phải kí các hiệp ước bát binh đãng. 

Câu hõ~ Tại sao gọi là “Chiến tranh thuốc phiện ”? 

* Hurtớrg dẫn trả lời. 

Ci nước phương Tây đà nhòm ngỏ Trung Quốc từ lâu nhưng vấp phải chính 
sách ^ding cửa” của triẽu dinh Mãn Thanh. Thuỏc phiện là món hàng dem lại 
nhiêu lộ nhuận nhầt cho thương nhản người Anh. Thuốc phiện được nhập lậu vào 
Trungi Ouõc, gây nẽn những hậu quả tai hại về kinh té và xã hộĩ cho nước này. 

Lân Tăc Từ ra lệnh tịch thu vả tiêu huỷ toàn bộ thuốc phiện. Điều đỏ khiến 
người Anh căm tức. Dựa vào cớ bị thiệt hại, Anh gảy chiến tranh với Trung Quốc. 
Thực ciảt đây là chiên tranh xâm lược nhẳm mục đích cưỡng đoạt và nỏ dịch 
Trung: Cuốc của thực dản Anh. 

Câu hĩỏ. Sau cuộc chiến tranh này> tình hình Trung Quốc như thế nào? 

* Hương dẫn trá lời. 

TYing Quỏc trở thành nước nửa thuộc địa, nừa phong kiến. 

Câuhiỏế Thê nào là mrớc thuộc địa? Thế nào là ntrớc nứa thuộc địa, nửa phong kiến? 

* Hương dẫn trả lời. 

Thiộc dịa: nước bị thực dãn xâm lược và thống trị, mất hoàn toàn quyền độc lập. 
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Thuộc địa, nửa phong kiến: thực chất là nước thuộc địa, nhưng chế độ phỉong 
kiến được duy tri để làm tay sai cho thực dân trong việc đàn áp, bóc lột nhân dâm. 
Câu hỏi. Sự kiện nào chửng tỏ sự đầu hàng đầu tiên của nhà Thanh trước CUÌỘC 
xâm lược của thực dân Anh ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Hiệp ước Nam Kinh 1842. 

Câu hỏi. Nội dung cơ hán của hiệp ước Nam Kinh là gì? 

* Hướng dấn trả lời. 

Trung Quốc mờ 5 cửa biển cho tự do thông thương là Quảng Châu, Phúc 
Châu, Ninh Ba, Hạ Môn, Thượng Hải. 

Cắt thương cảng cho Anh. 

Bồi thường cho Anh 21.000.000 bảng. 

Thuế nhập khẩu, xuất khau của Anh phải do hai bên bàn bạc. 

Anh được hường quyền lành sự đàm phán ỏ- Trung Quốc 
Câu hỏi. Bức tranh (Hình 42. SGK f Tr. 59) các nước đế quốc xâu xé “cái bánh 
ngột” Trung Quốc nói lên điều gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Bức tranh biếm hoạ phản ánh việc Trung Quốc dần biến thành thị trường béo 
bở và nợi tranh giành cùa các nước đế quốc. 

Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên khoáng sản được ví như một 
“cái bánh ngọt khổng lồ” mà không một đế quốc nào có thể nuốt trôi dược. Cái 
bánh bị cắt thành 6 phần, trên có ghi dòng chừ: Trung Quốc, Măn Châu, Triều 
Tiên. Ngồi xung quanh là 6 người với chiếc dĩa nhọn hoắt trong tay. Kẽ từ trái qua 
phải đó là chân dung' của Hoàng đế Đức, Tông thông Pháp, Nga hoàng, Nhật 
hoàng, Tổng thống Mĩ và thủ tướng Anh đương thời. 

Trung Quốc như một chiếc bánh ngọt ngon lành mà các nước đế quôc đêu có 
tham vọng xâu xé. 

Câu hỏi. Vì sao các nước đế quắc tranh nhau xăm chiếm Trung Quốc? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Trung Quốc là thị trường đông dân, giàu tài nguyên, khoáng sản. 

Trong khi đó nửa sau thế kỉ XIX chính quyền phong kiến Mãn Thanh mục nát, 
suy yếu. 

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX tỉầu thế kỉ XX 
Càu hỏi. Trước sự xăm lược của các nước dế quốc và sự yếu hèn của triều dinh 
Mãn Thanh , nhăn dãn Trung Quốc cỏ thái độ như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Phong trào đấu tranh của nhản dân nố ra mạnh mẽ chống sự xâu xé của các 
nước đe quốc và triều đình phong kiến Màn Thanh ưon hèn, mục nát. 

Câu lĩỏị. Nguyên nhăn nảy sinh phong trào Duy Tân? 

* Hướng dẫn trả lửi. 

Trước nguy cơ xâm chiếm của các nước de quốc, đê canh tân đât nước, một 
số người trong giai cấp thống trị Trung Quốc chù trương cải cách chính trị, thay 
chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lặp hiến theo con đường Minh 
Trị Duy tân ờ Nhật Bàn. 



Câu hói. Kết quá và ý nghĩa của phong trào Duy tân (nam ỉ898) ở Trung Quốc? 

* Hướng dãn trá lởi. 

Kết quả: Thất hại. 

Ý nghĩa: Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc, mở 
đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc. 

Càu hoi. Hãy nêu những nét chính cùa phong trào Nghĩa Hòa Đoàn? 

* Hướng dãn tra lời. 

Năm 1898, tại Sơn Đông nô ra phong trào Nghĩa Hoà Đoàn. Được nhân dân 
ùng hộ, nghĩa quân đã mờ rộng cuộc đấu tranh tới Trực Lệ, Sơn Tây và cà Bắc 
Kinh. Lúc đầu, nhà Thanh hợp tác với Nghĩa Hòa Đoàn chống đế quốc. Sau vì thấy 
liên quân 8 nước hợp lực đàn áp Nghĩa Hòa Đoàn, nhà Thanh quay sang cấu kết 
vó i dế quốc chống lại quân khỏi nghĩa. Tháng 8-1900, phong trào bị dập tắt. 

III. Cách mạng Tân Hợi (1911) 

Câu hỏi Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập khi nào? Do ai thành lập? 

* Hưởng dãn trá lời. 

Trung Quốc Đồng minh hội được thành lặp vào tháng 8-1905, do Tôn Trung 
Sơn thành lập. 

Câu hỏi. Học thuyết của Ton Trung Sơn ỉà gì? 

* Hướng dẫn trả lòi. 

Là học thuyết Tam dân: Dân tộc độc lập, Dân quyên tự do, Dân sinh hạnh phúc. 
Câu hỏi. Cương lĩnh của Trung Quốc Đồng minh hội là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

“Đánh đố Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện 
quyền bình đẳng về ruộng đất”. 

Câu hỏi. Trung Quốc Đồng minh hội là to chức của giai cấp nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đây là chính đàng thực sự đầu tiên của giai câp tư sản Trung Quốc. Đầu thế kỉ 
XX, giai câp tư sản Trung Quôc băt đâu tập hợp lực lượng, năm lấy vai trò lãnh 
đạo cách mạng. Trí thức và tiếu tư sản cách mạng tò ra tích cực trong việc xây 
dựng phong trào. 

Câu hỏi. Nguyên nhăn nào dẫn đến sự hừng nổ Cách mạng Tàn Hợi? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Sự bùng nổ của Cách mạng Tân Hợi là việc chống lệnh “Quốc hữu hóa” 
đường xe lửa của chính quyền Mãn Thanh (lệnh này dược phát ra do việc các nước 
đế quốc muốn nắm quyền đầu tư, khai thác đường X": lửa của Trung Quốc và không 
cho phép giai cấp tư sản Trung Quốc tham gia). Giai cấp tư sản 1 rung Quốc bèn 
phát dộng phong trào “giữ dường”, được nhân dân dồng tình ủng hộ . 

Câu hỏi. Hãy nêu những nét chính vê diên hiên Cách mạng Tăn Hợi? 

* Hướng dẫn trả lời. 

-Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. 

- Phong trào cách mạng nhanh chóng đạt được thắng lợi và lan rộng. 
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Cuối năm 1911, nhiều tỉnh miền Nam và miền Trung dã hưởng ứng cách 
mạng* Quân cách mạng tiến tới Nam Kinh rôi Băc Kinh. 

Ngày 29-12-1911, Chính phủ lâm thời dược thảnh lập ử Nam Kinh, tuyẽỉn bố 
thành lặp Trung Hoa dản quôc. Tôn Trung Sơn được bâu làm Tông thông lâm tthời. 

Tháng 2-1912, Viên Thế Khải lợi dụng phong trào cách mạng, gây sức ép 
buộc vùà Thanh là Phó Nghi phải thoái vị. Nen quân chủ Màn Thanh sụp đồ. Tỏn 
Trung Sơn cùng từ chức, Viên Thế Khải lẻn làm Tông thong. Cách mạng coi như 
kết thúc. 

Câu hỏL Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi? 

* Hướng dẫn trà IỜL 

Cách mạng đă lật đổ chế độ quàn chủ chuyên chế tồn tại hơn 2000 năim ờ 
Trung Quốc; thiết lập một nhà nước cộng hòa — Trung Hoa dân quốc. 

Câu hỏi Nêu ỷ nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (19ỈỈ)? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chế độ quản chủ chuyên che bị iậit đổ, 
chẽ độ cộng hoà ra đời. 

Cách mạng đà tạo điều kiện cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung 
Quốc và có ảnh hường đáng kể đối với phong trào giải phỏng dân tộc ở một số 
nước châu Á. 

Cãuhỏi Tại sao nói Cách mạng Tăn Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt đê? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đây là cuộc cách mạng đã lật đả chế độ phong kiến làu đời ở Trung Ọuóc., mờ 
đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Song cuộc cách mạng này khổng nèu vấn 
đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, chưa đụng chạm đến giai 
cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 


Câu hỏi 1 Lập hảng niên biểu tóm tắt phong trào đẩu tranh của nhãn dân Trung 
Quốc chống để quốc, phong kiến từ năm 1840 đến 1911 theo mẫu sau: 


Thời gian 

Phong trào 
đấu tranh 

9 

1 

mmm 

Địa điểm 

Thành 

tựu 

Kết iquả 

1. 1840-1842 





2. 1851-1864 






3.1898 





mÊÊ 

4. Cuối thế kỉ XIX đầu thế 
kỉ XX 






5.1911 





BI 
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* /ỉ trứng í/ân trá lòi. 


Thời gian 

Phong trảo đáu 
tranh 

Mục đích 

Địa điếm 

Lãnh tụ 

Kết quả 

1 1840 1842 

Kháng chién chống 
Anh xâm lược 

Chống thực 
dàn Anh 

Quảng Tây 

Lãm Tắc Từ 
(phong kiến) 

Thất bại 

2 1351 1864 

Phong trào nông 
dân Thái bình 

Thiên quốc 

Chống các đế 
quốc xâu xẻ 
Trung Quốc 

Miền Nam 

Hồng Tú Toàn 
(nông dân) 

Thắt bại 

3 1898 

Cải cách Duy tân 

Cải cách chính 
trị 

Cả nước 

Khang Hữu Vi, 
Lương Khải 
Siêu (Nho sĩ) 

Thất bại 

4. Cuối thé kỉ 

XIX đầu thề kỉ 

XX 

Phong trào Nghĩa 
Hòa đoán 

. 

Chóng đế 
quốc, phong 
kiến 

Bắc Kinh 

Phong trào của 
nông dân 

Thất bại 

5. 1911 

Cách mạng Tán 
Hợi (khởi nghĩa ỏ’ 
Vũ Xương) 

Chống phong 
kiến 

Cả nước 

Tôn Trung Sơn 
(tư sản) 

Thành lập 
Nhà nước 
cộng hòa- 
Trung Hoa 
dân quốc 


BÀI 11 

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
CUÓI THÉ KỈ XIX - ĐÀU THÉ KỈ XX 


I. Qúa trinh xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nưỏc Đông Nam Á 

Cữu hỏi. Em cỏ nhận xét gì về vị trí địa /í cùa các nước Đông Nam Ả? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các nước Đông Nam A nằm trên đường hàng hài từ Tây sang Đông, có vị trí 
chiến lược hết sức quan trọng. 

Câu hởi Tại sao các nước bống Nam A trở tlĩànli dắỉ tượng xăm lược của các 
nước tư bản phương Tây? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa mà Đông Nam Á lả vùng chiến lược 
quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu. 

Câu hởi. Các nước dế quốc xăm chiếm các nước Đỏng Nam Ả như thể nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Qua ba cuộc chiến tranh, Anh đã thôn tính.được Miến Điện (Mi-an-ma). Từ 
năm 1885, Miến Điện trờ thành thuộc địa của Anh và bị sát nhập vào Án Độ. 

- Anh chiếm Mã Lai (Ma-lai-xi-a) vào cuối thế kỉ XIX; 

- Pháp chiêm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia; 

- Tả) Ban Nha rỏi Mĩ chiếm Phi-líp-pin; 
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- Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tỉnh In-đô-nê-xi-a; 

- Anh, Pháp chia nhau ảnh hường ờ Xiêm. 

Câu hỏi. Vỉ sao Thái Lan còn giừ dược độc lập? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn giãra 
Anh và Pháp nên giữ được chủ quyền cùa mình. 

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dan tộc 

Câu hỏL Nguyên nhăn nào dẫn đến phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á ? 

* Hướng dẫn trả lởi 

Do các nước thực dân đã chà đạp lên quyền tự do, độc lập của nhân dân c ác 
thuộc địa, thi hành nhừng chính sách cai trị hà khắc: vo vét của cải, đàn áp nh ân 
dân, chia để trị... 

Câu hỏi Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam A cỏ 
điểm nào chung nổi bật? 

* Hướng dẫn trả ỈỜL 

Vơ vét tài nguyên, khủng bố, đàn áp nhân dân, chia để trị. 

Câu hỏi. Thái độ của nhăn dân Đông Nam Á trước hoạ mất nước và chính sách 
thống trị hà khắc đó? 

* Hướng dẫn trả ỈỜL 

Các cuộc đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc phát triền liên tục, 
rộng khắp. 

Câu hỏi. Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhăn dân Đỏng 
Nam A cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? 

* Hướng dần trả lời. 

Ở In-đô-nê-xi-a, nhiều tồ chức yêu nước của trí thức tư sàn tiến bộ ra đời. 
Từ năm 1905, các tổ chức công đoàn được thành lập: Công đoàn xe lửa, Hiệp hội 
công nhân. Tháng 5-1920, Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời. 

- Ở Phi-iip-pin, cỏ cuộc cách mạng 1896-1898 dẫn tới sự ra dời cùa nưởc 
Cộng hoà Phi-lip-pin. 

- ơ Cam-pu-chia, có cuộc khởi nghĩa A-cha-xoa ờ Ta-keo (1863-1866) và 
cuộc klìời nghĩa Pu-côm-bô ở Cra-chè (1866-1867). 

- Ờ Lào, có cuộc khời nghĩa của nhân dân Xa-va-na-khét dưới sự lãnh đạo của 
Pha-ca-đuốc. 

- Ở Việt Nam, có phong trào cằn vương, phong trào nông dân Yên Thế... 

Câu hỏL Mĩ tiến hành xăm lược Phi-lip-pỉn như thế nào? 

* Hướng dãn trả lời. 

Mượn cớ “giúp đờ” nhân dân Phi-lip-pin chống Tây Ban Nha, Mĩ gây ra cuộc 
chiến tranh với Tây Ban Nha và sau đó thôn tính Phi-lip-pin và áp đặt chủ nghĩa 
thực dân. 
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Câu hoi. Lập niên biêu vè các cuộc dấu tranh tiêu hi cu cua nhãn dân các nước 
Đôtĩị Ị Nam A vảo cuối thế ki XIX - dầu thế kỉ XX tlieo mẫu sau: 


Ten nước 

Thời gian 

Các cuộc dâu tranh tiêu bicu 

.. 1 

Két quà 

ỉn-dô- nê-xia 


. 


Phi-líp-pin 




CAm-pu-chia 




Lào 




Việt Nam 




Miến Điện 





*Huýng dàn trá ỉỉri 


len nước 

Thời gian 

Các cuộc đâu tranh tiêu 
biểu 

Kẻt quả 

In-đô-nc-xia 

1905-1908 

Thành lặp công đoàn xe lừa 
Thành lặp Hội liên hiệp 
công nhân 

Đảng Cộng sản In- 
đỏ-nê-xia thành lập 

Phi-líp-pin 

1896-1898 

Cách mạng bùng nổ 

r 

Nước Cộng hòa Phi- 
lip-pin ra đời 

Càm-pu-chia 

1863-1868 

Khởi nghĩa ở Ta-keo, khỏi 
nghĩa ỏ Cra-chê 

Gây cho Pháp nhiêu 
tôn thât, bước đâu 
thành lập liên minh 
chống Pháp 

Lào 

1901-1907 

Đấu tranh vũ trang ờ Xa- 
van-na-khét 

Khởi nghĩa ờ cao nguyên 
Bô-lô-ven 

Gây cho Pháp nhiều 
tổn thất, bước đầu 
thành iập liên minh 
chống Pháp 

Việt Nam 

1885-1896. 

1884-1913 

Phong trào cấn vương, 
khởi nghĩa Yên Thế 

Bước đầu thành lập 
liên minh chông Pháp 

Miên Diện 

1 885_ 

Kháng chiến chóng Anh 

Chưa có kết quà 


Câu hỏi. Nhận xét về tình hình chung ở cúc nước Dông Nam A cuối thế ki XIX - 
đầu thế kỉ XX. 

* Hưởng dân trả lời. 

Đên cuối thế kỉ XỈX đầu thế ki XX, trừ Xiêm (Thái Lan), các nước Đỏng 
Nam Á đcu trờ thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước đế quốc. 

Các đẻ quôc đêu thi hành những chính sách cai trị hà khắc, khai thác, bóc iột 
thuộc địa dã man. 

Nhàn dân ở khu vực này đã liên tiếp nồi dậy đấu tranh dưới nhiều hình thức 
chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dàn tộc. 
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Các phong trào đấu tranh giái phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kiXX 
đêu thất bại, song phong trào van tiếp tục làm cơ sờ cho sự phát triển t ico íthĩo ỏ 

nhưng giai doạn sau nảy. 

Câu hỏi, Nguyên nhân thất hại của các cuộc kháng chiến chống thực (iătn căm 
lược của nhân dân các nước Đông Nam A ? 

* Hướng dần trả lời. 

Bời vì kẻ thù xảm lược còn rât mạnh, chính quyền phong kiến ờ nlhiềin nrớc 
thoả hiệp, dầu hàng, làm tay sai cho giặc. Các cuộc đầu tranh của nhân dâm lồ ra 

thiếu tỏ chức, thiếu lảnh dạo. 


BÀI 12 

NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THÉ KỈ XX 

I. Cuộc Duy tân Miuh Trị. 

Câu hỏL Chế độ Mạc phủ là gì? 

* Hướng dần trả IỜL 

Từ nảm 1603 đến năm 1868, Nhật Bản dưới sự thống trị của chế độ MạtC )hủ. 
Thiẽn hoàng có vị trí tối cao, linh thiêng nhưng chi trên danh nghĩa, làm vi. (Ọiyền 
hành thực tế thuộc về Tướng quân (Sỏ-gun) đỏng ở phủ chúa - Mạc phui Vì vậy 
gọĩ là chế độ Mạc phủ. 

Câu hỏi Tình hỉnh Nhật Bàn trước cuộc Duy tăn như thế nào? 

* Hướng dan trả tờL 

+ Chế độ phong kiến Nhật đang suy thoái, mục nát. 

+ Các nưóc phương Tây đòi Nhật mờ cửa. 

Câu hôL Điểm nào chứng tỏ Nhật Bản bị các nước phương Tây uy hiếp ? 

* Hướng dẩn trà ỈỜL 

Vào thể ki XIX, Nhật Bản cũng như các nước khác ở châu Á đều đỉứĩig tước 
nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược. Tháng 5-1853, một hạm dội 'Mĩ đâbắn 
phá, uy hiếp vùng biển Nhật Bản, đòi mở cửa cho người Mĩ ra vào tự d( 0 . Siai đó, 
các nước Ành, Pháp, Nga, Hà Lan củng nhòm ngó, can thiệp. 

Cấu hởL Đúng trước nguy cơ bị xâm lược , Nhật Băn làm thế nào để bảíO về tược 
độc tập dãn tộc? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Đẻ thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược, Nhật Bàn đã tiến hành cuộc cả i tácchlớn 
mà lịch sử gọi là Duy tân Minh Trị. 

Cảu hòL Nêu vải nét về Thiên hoàng Minh Trị ? 

* Hướng dẫn trá lời, 

Thiên hoảng Minh Trị (Mây-gi-i, 1852-1912) là hiệu của hoàng đế Nhật ỉản 
Mut-xô-hi-tỏ. Nãm 1865, Mut-xô-hi-tô lẽn ngôi khi mới 15 tuồi. Tất cả rnoi qtyền 
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hành irong nước đcu năm trong tay Mạc phu dòng họ Tô-cư-ga-oa. Sau khi lật đỏ 
chỏ dộ Mạc phù, Thiên hoàng Mut-xô-hi tỏ dà tlụrc hiện một loạt cài cách tiên bộ 
đưa Nhật Ban thoát khỏi tình trạng phong kiên lạc hậu. Dó là cuộc Duy tân Minh 
Tru biên Nhật Bàn tư nước phong kiến thành một nước tư bàn chủ nghĩa, thoát 
khôi sự nô dịch của nước ngoài. 

Câu hoi. Cuộc Duy tăn Mình Trị diễn ra nhu thế nào? 

* Hướng dãn trá lỏi. 

Tháng 1-1868. sau khi lèn ngôi. Thicn hoàng Minh Trị dã thực hiện một loạt 
cải cách tiên bộ nhăm dưa Nhật Ban thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Cuộc 
Duy tân Minh Trị dược tiến hành trôn tắt cà các lĩnh vực đời sống xã hội: kinh tế, 
chính trị, xà hội, vãn hỏa, giáo dục, quân sự... 

về kinh tế: Chính phủ Nhật đã thi hành nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ, 
xóa bỏ sự dộc quyền ruộng dat cùa giai cấp phong kiến, tăng cường phát triền kinh 
té jư bản chủ nghĩa ờ nông thôn, xây dựng cơ sỏ hạ tầng, đường sá, cầu cống, giao 
thông liên lạc... 

Vê chính trị, xã hội: Xóa bo chê độ nông nô. đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư 
sản lẽn nắm chính quyền. Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội 
dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh ưu tú đi 
du học ờ phương Tây. 

vỏ quân sự: Quân đội được tồ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế 
độ nghĩa vụ thay cho chế dộ trưng binh, phát triền công nghiệp đóng tàu chiến, sản 
xuất vũ khí, đạn dược, mời chuyên gia quân sự nước ngoài... 

Câu hỏi Kết quả của những cải cách đỏ như thế nào? 

* Hướng dân trà lời. 

Nhở những cải cách này, Nhặt Bản có nhưng chuyên biên mau lẹ, từ một nước 
nông nghiệp thành một nước công nghiệp. Nhờ vậy, đến cuối thế ki XIX - đầu thế 
kì XX, Nhật Bân không những thoát khỏi nguy cơ trờ thành thuộc địa mà còn phát 
triển lẽn thành một đế quốc hùng mạnh duy nhất ờ châu Á. 

Câu hói Những dấu hiệu nào chứng tỏ Nhật Bán dã chuyển sang chủ nghĩa đế quắc? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp đă kéo theo sự tập trung 
trong sản xuất, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti dộc quyền xuất hiện như 
Mít-xưi, Mít-su-bi-si... giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị 
của nước Nhật. 

Sang đầu thế kỉ XX, Nhật Bản còn thi hành những chính sách hiếu chiến, xâm 
lược và bành trướng mạnh mẽ. Thuộc địa cùa đế quốc Nhật dược mở rộng rất nhiều 
như bán đảo Liêu Đông, Đài Loan, cảng Lữ Thuận, Sơn Đông... 

Câu hỏi. Tại sao chù nghĩa dế quốc Nhật còn gọi là chủ nghĩa dế quốc quân phiệt? 

* Hướng dần trà lời. 

Sự liên minh nẳm quyền của quý tộc, tư sàn, do đó chủ nghĩa tư bản phát triển 
mạnh cuối thế kỉ XIX- đầu thế ki XX, đưa nước Nhật trờ thành nước đế quốc với 
chính sách đối ngoại xâm lược, bành trướng hiếu chiến. 
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Câu hỏi. Vỉ sao nói cuộc Duy tân Minh Trị lù một cuộc cách mạng tư sán? 

* Hướng dẫn trả lời. 

+ Chính quyền phong kiến chuyển sang tay quý tộc tư sàn hóa. 

+ Chính sách kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, quân sự mang tính tư s;ản. 

Câu hỏi. Đường lối ngoại giao của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX dầu thế kì XX? 

* Hướng dãn trả lời. 

+ Tìm mọi cách xóa bỏ nhừng hiệp ước bât bình đăng. 

+ Thực hiện chính sách ngoại giao xâm lược bành trướng hung hãn không kiém gì 
các nước phương Tây, tìm mọi cách áp đặt ách thống trị lên các nước láng giềng. 

Câu hởi. Cuộc cái cách Duy tân gợi cho chúng ta nhớ dến cuộc cải cách ở tnước 
nào mà em đã học? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cải cách nông nỏ ờ Nga 1861. 

Câu hỏi. Vi sao cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật có sức cuốn hút các nước clĩíău A 
noi theo , trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Cuộc Duy tân Minh Trị đã đưa nước Nhật từ một nước phong kiến lạc: hậu 
thành một nước tư bản phát triển, vì thế Nhật thoát khỏi sự đô hộ của các đế quốc 
phương Tây, cho nên nhiều nước châu Á muốn noi theo. 

- Đầu thế kỉ XX, các sĩ phiayêu nước Việt Nam, tiêu biểu là cụ Phan Bội (Châu 
muốn noi theo con đường của Nhật Bản đê canh tân đất nước, bằng chủ trương 
Đông Du, đưa thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật học. 



CHƯƠNG IV 

CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỨ NHÁT (1914-1918) 

BÀI B 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỦ NHẤT (1914-1918) 

I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh 

Càu hói. Em hãy cho biết tình hình các nước đế quốc cuối thế ki XIX đầu thế kỉXX? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Sự phát triên không đồng đều cùa chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XỈX đâu thế ki 
XX đã làm thay đôi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đê quôc: một sô nước đi 
vào con đường chủ nghĩa tư bản muộn, phát triền nhanh nhưng ít thuộc địa. Các đê 
quốc ''già” tốc độ phát triền chậm lại nhưng chiếm phần lớn thuộc địa, vì thế mâu 
thuân giữa các đế quốc về thuộc địa trờ nên gay gắt —* những cuộc chiến tranh 
giành giật thuộc địa đã diễn ra. 

Câu hỏi Nguyên nhãn dân đến chiến tranh thế giới thứ nhất? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc trò nên vô cùng sâu sắc dẫn đến hình thành 
hai khối quân sự đối địch nhau (khối Liên minh gôm Đức, Áo - Hung, Thỏ Nhĩ Kì. 
Khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga). Mâu thuẫn về vấn đề thị trường và thuộc địa là 
mâu thuẫn lớn nhất giữa các dế quốc. Hai khối tích cực ráo riết chạy đua vũ trang và 
tích cực chuẩn bị chiến tranh. Trong đó Đức là nước hung hãn nhất. 

Cữu hỏi. Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuân bị chiến tranh? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Mong muốn thanh toán dôi thủ đô chia lại thuộc địa. 

Câu hỏi. Duyên cớ nào làm bùng nô chiến tranh? 

* Hướng dẫn trả lời . 

Tình hình căng thẳng ở Ban-căng trong những năm 1912-1913 đã tạo cơ hội 
cho chiến tranh bùng nổ. Ngày 28-6-1914, Thái tử Ao-Hung bị một phần tử khủng 
bố ở Xéc-bi ám sát. Nhân sự kiện này Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi (28-7- 
1914); Dức tuyên chiến với Nga (1-8). Chiến tranh thế giới bùng nô. 

II. Những diễn biến chính của chiến sự 

Càu hỏi. Nêu những nét chính về diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất? 

* Hưởng dan trả lời. 

Khởi dầu, Đức chớp nhoáng đánh chiếm Bỉ rồi thọc sang Pháp, ngăn chặn con 
đường ra biền không cho quân Anh tiếp viện. Pa-ri bị uy hiếp. Quân Nga tân công 
vào Đông Phổ, buộc Đức phải diều hết quân đề chống lại Nga. Pa-ri được giải vây. 
Pháp phản công và giành thắng lợi ở Mác-nơ. Quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Au. 
Chiến tranh chớp nhoáng của Đức bị thất bại. 

Năm 1915, Đức dồn sang mặt trận phía Đông tấn công Nga. Năm 1916, Đức 
lại quay lại mặt trận phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong cùa Pháp. Từ cuối năm 
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1916, quân Đức, Áo-Hung từ thế chủ động chuyển sang thế phòng ngự ờ Cíả hai 
mặt trận Đông-Tây. 

Câu hỏi. Diễn hiến chiến sự ớ giai doạn 2 diễn ra như thế nào? 

* Hướng dãn trả tài. 

Tháng 2-1917, Cách mạng dân chù tư sản Nga lần thứ hai thành công. 

Tháng 4-1917, Mĩ đứng về phe Anh-Pháp tuyên chiến với Đức. 

Ngày 7-11-1917, Cách mạng tháng Mười Nga thảnh công. 

Ngày 3-3-1918, Nga và Đức kí hiệp ước BrétLvor, Nga ra khỏi cuộc chiến trainh. 
Ngày 18-7-1918, Anh, Pháp bắt đầu phản công. 

Ngày 11-11-1918, Đức kí hiệp ước đầu hàng. Chiến tranh két thúc vói sự thất 
bại hoàn toàn của phe Đức, Áo-Hung. 

Câu hỏi. Tại sao gọi cuộc chiến tranh 1914-1918 tà chiến tranh thế giới? 

* Hướng dẫn trả tời 

Vì quy mô của cuộc chiến tranh này không chi ở một nước, một khu vực mà 
lan ra toàn thế giới. Lúc đầu chỉ có 5 nước tham gia, sau đó lôi kéo 38 nước vào 
vòng chiến và gảy ảnh hưởng ờ mức độ khác nhau đến tất cả các nước trên thế ígiới, 
kể cả các nước trung lập. 

Càu hỏi. Lập niên biêu diễn biến chiến sự Chiến tranh thế giới thứ nhất ỉtheo 
mẫu sau: 


Thời gian 

Sự kiện chính 

28-7 đến 4-8-1914 


Cuối 1914 


Cuối 1915 


Năm 1916 


Nẳm 1917 


7-11-1917 


7-1918 


9-11-1918 


11-11-1918 



* Hướng dẫn trà tời. 


Thời gian 

Sự kiện chính 

28-7 đến 4-8-1914 

Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi, Đức tưyên chiến \vói 
Nga; Pháp; Anh tuyên chiến với Đức 

Cuối 1914 

Uu thế thuộc về phe Liên minh 

Cuối 1915 

Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch đánh nhanh thắing 
nhanh của Đức thất bại 

Năm 1916 

Cả hai phe chuyển sang thế phòng ngự 
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Nám 1917 

ƯU thể thuộc về phe Hiệp ƯỚC. chiến sự chù yếu ớ mặt trận 
phía Tày 

7-1 1-1917 

Cách mạng tháng Mười Nga thang lợi. Nước Nga Xô-vỉet 
rút khỏi chiến tranh 

7-19IS 

The Hiệp ước phàn công, các đồng minh Đức đẩu hàng 

9-1 1-1918 

Cách mạng bùng nỗ ở Đức, chê độ quân chủ bi lặt đo. 
chê độ cộng hòa được thành lặp 

11-1 11918 

—. _ __ 

Chính phú Dửc dầu hàng không diều kiện, chiến tranh két 
thúc 


III. Kcr cục của chiến tranh thế giói thứ nhất 

Câu lioỉ. Kêl cục cơ hun nhât cùa Chiên tranh thê giới thứ nhât là gì? 

* Hướng dẫn trà lời. 

hu* Liên minh thất hại. Đức mất hết thuộc địa. Mĩ giảu lẽn sau chiến tranh, 
các nircc đe quôc suy yêu. Nhân loại bị thiệt hại nặng nẻ, phong trào cách mạng thê 
giới lên cao, diên hình là Cách mạng tháng Mười Nga 1917. 

Câu hoi. Qua kết cục cùa Chiến tranh thê giới thử nhãt (1914-1918), em rút ra 
nhận xỉt gì ? 

* Hướng dẫn trá lời. 

- Sự tàn phá khủng khiếp của chiên tranh về người và cùa, tôn hại to lớn cho 
nhân loii cả về vật chất lân tinh thân. 

- Eây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, phàn động, chi vi quyển lợi cùa mình, giai 
cấp tu* sản dã đẩy nhân dân các nước vào cuộc chiên tranh tản khốc, đau thương. 
Câu hỏi Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thử nhất là gì? 

* Hướng dẫn tra lởi. 

Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, chỉ dem lại nguồn lợi cho giaĩ cầp tư 
sản cầm quyền. Đứng vẻ cà hai khôi đê quỏc thì các bẽn tham chíẽn đều là phĩ 
nghĩa, tốn phí và hậu quà của nó đè nặng lên đời sông của người dân lao động vả 
nhân dồn các nước thuộc địa. 

Câu hơ. Chi ế tị tranh thế giới thứ nhất dã đê lại những hậu quả gì? 

* Hướng dẫn trá lời . 

Chiến tranh đà gây những thảm họa hết sức to lớn doi với nhản loại: 33 nước 
với 1503 triệu dân bị lôi vào vòng khói lửa, khoảng 10 triệu người bị chêt, trẽn 20 
triệu người bị thương. 

Tuy nhiên, một kết quả quan trọng trong quá trinh chiến tranh là sự thành 
công cía Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập Nhà nước Xô-viẻt, dánh 
dấu mội bước chuyển lớn trong cục diện chính trị the giới. 

Câu hỏi Em cỏ suy nghĩ gì về cuộc Chiến tranh thê giới thứ nhãt? 

* Hướng dân trà lời. 

Chiên tranh do giới cầm quyền ở các nước đẽ quốc gãy ra nhăm thanh toán lân 
nhau đí chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới, nhưng nhân dân lao động lại là 
người phải gánh chịu mọi hi sinh mất mát về người và cua. Chiến tranh đă gảy bĩêt 
bao đai thương tang tóc cho nhản loại, ảnh hường nghiêm trọng dên sự phảt triẽn 
của mỗi quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh hình thê giới sau chiên tranh. 
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BÀI 14 

ÔN TẬP LỊCH SỬ THE GIỚI CẬN ĐẠI 

(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 


I. Những sự kiện lịch sử chính. 

Câu hỏi Lập bảng thống kê về sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đụi. 
* Hướng dẫn trả ỊỜL ____ 


Thời gian 

Sự kiện 

Ket quâ 

8-1566 

Cách mạng Hà Lan 

Lật đổ ách thống trị của vương 
quốc Tây Ban Nha 

1640-1688 

Cách mạng tư sản Anh 

Mở đường cho chủ nghĩa tu* bản phát 
triên, đem lại quyên lọi cho quý tộc 
mới và tư sản 

1775-1783 

Chiến tranh giành độc lập 
của các thuộc địa Anh ờ Băc 
Mĩ 

Giành độc lập, Hợp chủng quốc 
Hoa Kì ra đời 

1789-1794 

Cách mạng tư sản Pháp 

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa 
giai cấp tư sản lên câm quyên, 
mờ đường cho chủ nghĩa tư bản 
phát triển 

Những năm 60 
thế kỉ XVIII 

Cách mạng công nghiệp 

Máy móc ra đời 

2-1848 

Tuyên ngôn của Đảng 

Cộng sản 

Là văn kiện quan trọng của chủ 
nghĩa xã hội khoa học 

28-9-1864 

Quốc tế thứ nhất thành lập 

Truyền bá học thuyết Mác 

1871 

Công xã Pa-rị 

Nhà nước vô sản đầu tiên trên 
thế giới 

Cuối thế kỉ 

XVIII -đầu thể 
kì XIX 

- Chủ nghĩa tư bàn chuyển 
sang giai đoạn chủ nghĩa 
đế quốc. 

- Phong trào công nhân 
quốc tế 

- Sự kiện này phải thẳng 
hàng với kết quả cách 
mạng 1905 - 1907. 

- Sự hình thành các công ti độc 
quyền. 

- Các tồ chức chính trị độc lập 
của công nhân các nước ra đời. 
Quốc tế hai. 

- Thất bại. 

1911 

Cách mạng Tân Hợi 
(Trung Quốc ) 

Thành lập Trung Hoa dân quốc 

1-1868 

Cuộc Duy tân Minh Trị 

Nhật Bàn phát triển tư bản el ủ 
nghĩa 

1914-1918 

Chiên tranh thê giới thứ 
nhất 

Thuộc địa được phân chia lại 































II. Nhírng nội (lung chủ yếu. 

Càu hri. Nội (lung lịch sú ílĩê giỏi cận (lai hao gom những nội dung cơ hán nào? 

* ỉ/uórg dan trá lòi. 

,Ị:h sử thô giỏi cận dại bao gôm những vân dê cơ bán sau: 

Sự thăng lợi cua cách mạng tư sàn và sự phát tricn của chú nghĩa tư bản 
qua các cuộc cách mạng công nghiệp. 

Sự phát triên của phong trào công nhân quôc tỏ. 

Sự xâm lược của chủ nghĩa đô quỏc và phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc cua các nước châu A 

Câu h(i. Theo enty khi học về các cuộc cách mang tư săn thì cần nắm vững 
những vấn dề gì? 

* híưởtg dãn trá lòi. 

Sụ ra dời và phát triên của nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa đã mâu thuẫn 
với quai hệ sàn xuất phong kiên lôi thời. Diêu đó phan ánh trong mâu thuẫn xã hội, 
giữa chi độ phong kiên với giai cấp tu sản và các tầng lớp nhân dân khác ngày 
càng gaỵ gắt. dẫn tới những cuộc cách mạng tu sàn. 

Cá: cuộc cách mạng tư sán đầy tiên: Cách mạng tư sàn Hà Lan thế ki XVI, Cách 
mạng ti sàn Anh thê ki XVII, Chiên tranh giành độc lặp của các thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ thế I ỉ X VIII đã có ảnh hưởng, tác động đến sự phát triền cùa xã hội loài người. 

Cá:h mạng tư sản Pháp (1789-1794) là cuộc cách mạng tư sản điển hình và 
triệt đê ihất, có ảnh hường sâu sắc đến lịch sử châu Au suốt thế kỉ XIX. 

Tiep theo, các cuộc cách mạng tư sàn diên ra dưới những hình thức khác nhau 
ở nhiều nước, tuy kết quà không giống nhau, song đều đạt được mục tiêu chung là 
chủ nghĩa tư bán thẳng lợi trên phạm vi thế giới. Một số nước tư bàn chủ yếu đă 
chuyền sang chủ nghĩa đế quốc. 

Câu ho. Dặc điếm cơ hán về phong trào câng nhân quốc tế ? 

* Hướng dân trá lời . 

Từ cuối thế ki XVIII, hai giai cáp cơ bản trong xã hội tư bàn đã ra đời. Sự bóc 
lột dã lĩan, tàn bạo của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản là nguyên nhân làm 
nảy sin) mâu thuẫn giữa hai giai cấp này. Điều đỏ đã dân tới cuộc đấu tranh cùa giai 
cấp vô sin chống lại giai cấp tư sản ngày càng quyết liệt. Phong trào này phát triển tír 
"tự phát' đến "tự giác" và là cơ sở cho sụ* ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học mà 
Mác và Ãng-ghen lcà người sáng lập. Chu nghĩa Mác dã dưa phong trào đấu tranh của 
công nhìn từng bước đi đến tháng lọi, dù phải trải qua những bước thăng trầm và 
những tlất bại. 

Câu hỏi Nội dung co bán về phong trào giải phỏng dãn tộc giai đoạn này? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Chi nghĩa tư bàn phát triển gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc 
địa. Đếr cuối thế ki XỈX, các nước đế quốc dã hoàn thành việc xâm chiếm thuộc 
địa. Sự thống trị, chính sách áp bức, bóc lột thuộc địa của chù nghĩa dế quốc là 
nguyên ìhân làm này sinh phong trào giải phóng dân tộc khắp các nước Á-Phi-Mĩ 
La tinh. 
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Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa giừa các nước đế quốc là nguyên nhân cơ 
bản gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu hỏi. Tác dụng của những thành quả của văn hóa - nghệ thuậty khoa học - 
kĩ thuật? 

* Hướng dãn trả lời. 

- Tl\úc đẩy nền kinh tế khoa học - kĩ thuật các nước phát triển vượt bậc, các 
dân tộc “xích lại” gần nhau hơn. 

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thẩn cho nhân dân. 

Câu hỏi. Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)? 

* Hướng dẫn trả tời. 

- Phe Liên minh thất bại. Đức mất hết thuộc địa. Mĩ giàu lên sau chiến tranh, 
các nước đế quốc suy yếu. 

- Nhân loại bị thiệt hại nặng nề, phong trào cách mạng thế giới lên cao, điền 
hình là Cách mạng tháng Mười Nga 1917. 

Câu hỏi. Hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới cận đại? 

* Hướng dẫn trả tời. 

- Cách mạng tư sàn Hà Lan: mờ đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại. 

- Cách mạng tư sàn Pháp: cuộc cách mạng triệt đề nhất. 

- Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh cùa giai cấp vô sàn chống giai cấp tư 

sản . 

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giói. 

- Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự thăng lợi cùa Cách 
mạng tháng Mười Nga 1917: mờ ra một thời kì mới - thời kì lịch sử thế giới hiện 
đại. 
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LỊCH SỬ THỂ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phần tù năm 1917 đến 1945) 

CHƯƠNG I 

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VẦ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921-1941) 

BÀI 15 

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NÃM 1917 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐÉ BẢO VỆ CÁCH MẠNG 

(1917-1921) 

I. Hai cuộc cách mạng ử nước Nga năm 1917 
1. Tình hình nước Nga trước Cách mạng. 

Câu hoi. Cuộc cách mạng 1905-1907 đã làm được những gì cho nước Nga? 

* ỉíướng dẫn trả lài. 

Giáng một đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và tư sản. 

Làm suy yếu chế độ Nga hoàng (mặc dù Nga hoàng vẫn tồn tại). 

Ảnh hường đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phụ thuộc. 

Câu hỏL Sau cuộc Cách mạng dãn chủ tư sản 1905-1907, nước Nga có gì thay đôi? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sau thất bại của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản 1905^1907, nước Nga vân là 
một ctế quốc phong kiên (đê quôc quân chủ chuyên chế), đứng đầu là Nga hoàng 
Ni-cô-lai II. Chế độ Nga hoàng thống trị nhân dân một cách tàn bạo, ruộng đất vẫn 
nằm trong tay dịa chủ và phú nông. 

Câu hỏi Khi chiến tranh thế giỏi thủ’ nhất (1914-1918) bùng nỏ, thái độ của 
Nga hoàng như thế nào? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914), vì quyền lợi của mình, 
Chính phù Nga hoàng đã đứng về phe Hiệp ước tham gia cuộc chiến. Nga hoàng đã 
đẩy cả dân tộc Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm 
trọng, làm cho đất nước lâm vào khủng hoảng, nền kinh tế bị suy sụp, quân đội 
thiếu vũ khí, lương thực, nước Nga bị thua trận và mất đất. 

Càu hỏi . Đời sổng của các tầng lớp nhăn dãn Nga trước Cách mạng tháng Mười 
năm 1917 như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đời sống của các tầng lóp nhân dân, dặc biệt là nông dân, công nhân Nga và 
hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga sống rất khổ cực. Nông dân không có ruộng đất 
để cày cấy vì ruộng đất vẫn nằm trong tay địa chủ và phú nông. Chủ nghĩa tư bàn 
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Nga dù đã phát triển nhanh chórig, song lại bị chế độ Nga hoàng kìm hãm Vì víậy, 
lúc này nước Nga trở thành nơi tập trung của nhiều loại mâu thuẫn, cách niạtng 
bùng nổ là không thổ tránh khòi. 

Câu hỏi. Quan sát Hình 52 ịtr. 76 SGK) “Những người nông dân Nga đầu tthế 
kỉ XX ” em có nhận xét gì? 

* Hướng dẫn trả lời 

Quan sát Hình 52 (SGK) cho chúng ta thấy phương tiện canh tác của nông dân 
Nga rất lạc hậu (họ phải sử dụng sức kéo của minh đê thay trâu bò, máy nió»c). 
Phần lớn phụ nữ phải làm việc ngoài đồng vì nam giới phải ra trận. 

Câu hỏi Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX 

* Hướng dẫn trả lời. 

Mâu thuẫn xã hội gay gắt, phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàmg, 
phản đối chiến tranh lên cao. 

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917. 

Câu hỏi. Nhiệm vụ của Cách mạng tháng Hai là gì? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Nhiệm vụ của Cách mạng tháng Hai là đánh đổ chế độ phong kiên quân chủ 
(do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu), thực hiện cài cách dân chủ, đem lại quyên tự 
do, dân chủ cho nhân dân lao động. 

Càu hỏi Động tực chính của Cách mạng tháng Hai ở Nga có gì khác so với các 
cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở phương Tây? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Thời cận đại ờ phương Tây, động lực chính của cách mạng chủ yêu là nông dân. 
Còn trong Cách mạng tháng Hai (1917) ờ Nga, động lực chính là liên minh 
công- nông. 

Câu hỏi. Cách mạng tháng Hai ở Nga do giai cấp nào lãnh đạo? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga do giai cấp vô sản lãnh đạo đirng 
sau là đảng Bôn-sâ-vích Nga. 

Cầu hỏi Chính quyền được thành tập sau Cách mạng tháng Hai là chinh quyền 
cứa giai cấp nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai không phải là chính 
quyền phong kiến, cũng không phải là chính quyền tư sản mà là nên chuyên chính 
công nông. 

Câu hỏi. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai dă làm được những việc gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cách mạng đã lật đổ chế độ Nga hoàng, quyền lực chuyển sang Chính phủ 
lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô-viết của công-nông-binh, thực hiện 
thành công một phân của nhiệm vụ cách mạng tư sản. 
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câu hỏi Vì sao sau khi lật dồ dược chế độ quân chú chuyên chế cùa Nga hoàng , 
ở nước Nga có 2 chinh quyển song song tồn tại? 

* Hướng dẫn trá lời. 

phong trào cách mạng diễn ra trong cà nước, khắp nơi quản chúng nôi dậy bâu 
ra các Xô-viêt, bao gôm dại biêu công nhân, nông dân và binh lính. Cùng thời gian 
đó, giai câp tư sản cùng thành lập Chính phù lâm thòi gồm đại biêu tư sản và đại 
dịa chủ tư sản hóa —-> Cách mạng thăng lợi và hai chính quyên: Xô-viêt (của giai 
câp nhân dân) và Chính phủ lâm thời tư sản cùng tôn tại. 

3. Cách mạng tháng Mười năm 1917. 

Câu hỏi. Vì sao sau khi Cách mạng tháng Hai thành công , Lê-nin và Đảng Bôn- 
sê-vich phải chỉiàn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 tuy đã lật đô chẻ dộ Nga hoàng, 
thực hiện thành công một phần của nhiệm vụ cách mạng tư sản, song ở nước Nga 
lúc này lại diên ra cục diện chính trị đặc biệt. Hai chính quyền song song tồn tại - 
Chính phủ lâm thời của giai câp tư sản (vẫn đang theo đuôi cuộc chiến tranh đế 
quôe, bât chấp sự phàn đôi mạnh mẽ cùa quần chúng nhân dân) và chính quyền của 
các Xô-viêt đại biêu công nhân, nông dản và binh lính. Trong tinh hình cục diện 
chính trị như vậy, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich buộc phải chuẩn bị kế hoạch tiếp 
tục làm cách mạng, dùng vũ lực lật đồ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai 
chính quyền song song tồn tại. 

Câu hỏL Tỉnh hình hai chính quyền tồn tại có thể kéo dài hay không? Vì sao? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Không thê kéo dài tình trạng này vì giai cấp tư sản chống lại giai cấp vô sản, 
giai cấp tư sản tiếp tục đây nước Nga lao vào cuộc chiến tranh đế quốc. Trong khi 
chính quyền Xô-viết chống lại chiến tranh, muốn rút khôi cuộc chiến tranh đã làm 
cho nhân dân điêu dứng. 

Câu hỏi Trình bày diên biên chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-gráL 

* Hướng dẫn trả lời 

Sau một thời gian chuẩn bị, đêm 24-10 (6-11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực 
tiếp chi huy cuộc khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cũng trong đêm 
đó, quản khởi nghĩa dã chiêm được toàn bộ Põ-tơ-rỏ-grát, sau đó bao vây Cung 
diộn Mùa Đông - nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sàn. Đen đêm 25-10 (7- 
11), toàn bộ Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trường cùa Chính phủ tư sản bị 
bắt. Chính phủ lâm thời tư sản đến đây sụp đồ hoàn toàn. Ngày 25-10 đã đi vào 
lịch sử nước Nga được xem là ngày thẳng lợi cùa cuộc Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại. 

Tiếp đỏ, khởi nghĩa thẳng lợi ờ Mát-xcơ-va và dến dầu năm 1918, cách mạng 
đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên toàn đất nước Nga rộng lớn. 

Câu hỏL Vì sao ở nước Nga năm 19ỉ 7 tại có hai cuộc cách mạng? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nồ tháng Hai 1917 đà lật đồ chế độ Nga 
hoàng và dẫn tới tinh trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách 
mạng dân chù tư sản. 
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- Cuộc cách mạng thứ hai do Lẻnin và Đàng Bôn-sẽ-vích Nga vạch kế hoạclti và 
lãnh dạo thực hiện thắng lợi, lật đồ Chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quiyíền 
thống nhất toàn quốc của Xô-viết. Đó là cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. 

Câu hỏi. Điền vào ô trống để hoàn thành nội dung hảng dưới đẫy: 


Nội dung 

Cách mạng tháng Hai (a) 

Cách mạng tháng Mưòi ((b>) 

1. Lãnh đạo 



2. Động lực 



3. Nhiệm vụ 



4. Tính chất 




* Hướng dẫn trả IỜL 

1. a- Đảng Bôn-sê-vích. b- Lê nin và Đảng Bôn-sê-vích. 

2. a- Công, nông, binh lính. b- Công, nông, binh lính. 

3. a- Lật đồ Chính phủ Nga hoàng, b- Lật đồ Chính phủ lâm thời tư .sàn 

4. a- Cách mạng dân chủ tư sản . b- Cách mạng vô sản. 

Câu hỏi. Lê-nin đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cách mạng tluáìng 
Mươi Nga 1917? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

- Lê-nin đóng vai trò quan trọng, lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi của 
Cách mạng tháng Mười (vạch kế hoạch, trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa vũ tr;ang 
ở Pê-tơ-rơ-grat, tuyên bố thành lập Chính phủ Xô-viết). 

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả Cách mạng. Ý nghĩa fCÚa 
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

1. Xây dựng chính quyền Xô-viết. 

Câu hỏi Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ hai (khai mạc ở điện Xmô-nưiy đã 
thông qua vấn đề gì? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ hai được khai mạc ngay trong đêm 25-10, 
tuyên bố thành lập chính quyền Xô-viết do Lê-nin đứng đầu. Đại hội thông qua ỉSẳc 
lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đắt. 

Câu hỏi. Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất đã đem lại quyền lợi gì icho 
quần chúng nhân dân? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Sắc lệnh hòa bình đã đáp ứng mong muốn hòa bình, châm dứt chiên tranh <cùa 
đại đa số quần chúng nhân dân lao động, những người đã bị chiến tranh làn (Cho 
kiệt quệ, khốn đốn và vô cùng đau khô. 

Sắc lệnh ruộng đất đem lại hơn 150 triệu ha ruộng đất cho nông dân, đáp íúrng 
quyền lợi thiết thực của nông dân. Lần đầu tiên toàn thể nông dân ờ Nga có rucộng 
đất để cày cấy. 
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Câu hói. Chính quyền Xô-viết dà thực hiện nhùng hiện pháp gỉ de chửng tỏ ỉ à 
một chính quyên của nhà nước mới? 

* Hướng dân trả tời. 

Chính quyên xỏ-viêt đã xóa bỏ các dăng cấp xã hội và đặc quyền của Giáo 
hội, thực hiện nam nữ bình quyền, quyền tự quyết của các dân tộc, Nhà nước nắm 
các ngành kinh tô then chỏt, công nhân có quyên kiểm soát nhà máy, xí nghiệp... 
Đây thực sự là tính chất tru việt cua chế độ xã hội mới. 

Câu hoi. Vì sao nước Nga kí két Hòa ước Bo-rét Lvov với Đức? 

* Hưởng dân trả lời. 

Viẹc kí Hòa ước Bơ-rét Lvov với Đức là một chính sách đúng đắn của chính 
quyên Xô-viêt. Tuy phải chịu những điều kiện hết sức nặng nề, nhưng việc kí kết 
Hòa iróc này đã đưa Nga ra khôi cuộc chiến tranh đế quốc và có thời gian hòa hoãn 
để cùng cỏ chính quyên, xây dựng quân đội. Sau này, Hỏa ước Bơ-rét Lvov đã bị 
xóa bỏ io kẻt quá của cuộc Cách mạng tháng I 1 -1918 ờ Đức. 

2. C hống thù trong giặc ngoài. 

Càu hỏi Vì sao các nước đế quốc và bọn phán cách mạng hao vây nước Nga? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Am mưu của các nước đế quốc muốn tiêu diệt Cách mạng Nga khi còn kC trứng 
nước”, cản trò sự ảnh hưởng của Cách mạng Nga đối với phong trào cách mạng thế giới. 

Càu hỏi Tinh hình nước Nga lúc đó như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Khó khăn do chế độ cũ đề lại, hậu quả của chiến tranh chưa khắc phục được, 
chính quyền cách mạng vừa thành lập còn non trẻ. 

Câu hơi. Đe hóp chết cách mạng ở Nga lúc đang còn “trứng nước ”, các nước đế 
quốc đc thực hiện âm mưu gì? 

* Hướng dãn trả lời. 

Tháng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự xuất hiện của nước Nga Xô-viết 
đã làm cho các nước đẽ quôc Găm ghét và hoảng sợ. Vì vậy, để bóp chết cách mạng 
Nga, euôi năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc (do Anh, Pháp, Mĩ, Nhật câm đâu) 
đã câu kết với bọn phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang vào 
nước Nga nhằm lật đổ chính quyền. 

Câu hoi. Chính quyền Xô-viết dă làm gì đối phó với ăm mưu của 14 nước đế 
quốc ccu kêt với họn phản cách mạng trong nước nhằm tiêu diệt chính quyền 
Xô-viết ' 

* Hướng dẫn trả lời. 

Dàig Bôn-sê-vích và nhân dân Xô-viết đã kiên quyết tiến hành chiến tranh 
chống tiù trong giặc ngoài, thi hành chính sách “Cộng sản thời chiến”, động viên 
toàn bộ sức người, sức của - ‘Tất cà đề chiến thắng”. Hồng quân Xô-viết được 
thành lập, chiến đấu dũng cảm, lần lượt đánh bại các*kỏ thù. Đến năm 1920, Hồng 
quân đã đánh tan các thế lực ngoại xâm và nội phản. 



Câu hỏi. Tác (lụng của chính sách “Cộng sản thời chiến”? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Động viên sức người, sức của vào cuộc Cách mạng chỏng thù trong giặc ngoài, 
đà bào vộ được thành công Nhà nước Xô-viết. 

Câu hỏi. Vì sao nhăn dãn Xô-viết báo vệ được thành quá cách mang cua mình? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Nhân dân Xô-viết bảo vệ được thành quả cách mạng là nhờ vào sức mạnh và 
sự ủng hộ của toàn dân, lòng yêu nước dưới chế độ mứi được phát huy mạnh mẽ, 
nhừ chính quyền thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”, nước Nga đã vượt 
qua khó khăn vê kinh tế có đủ lương thực cho Hồng quân. Hông quân đã chiến đấu 
dũng cảm, cỏ chì huy quân sự tài ba... 

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười. 

Câu hoi. Nêu ỷ nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đổi với nước Nga: Cách mạng tháng Mười đã làm thay đôi hoàn toàn vận 
mệnh đắt nước và số phận hàng triệu con người ờ Nga. 

Đối với quốc tế: Đây là cuộc cách mạng đánh đô chủ nghĩa tư bàn ở khâu yếu 
nhất, làm cho nó không còn là hệ thống duy nhất nữa. Qua đó, ảnh hường, tác động 
tới sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân thế 
giới; cung cấp cho cách mạng thế giới những bài học kinh nghiệm quý báu; là sự 
kiện mở đầu thời kì lịch sử mới - lịch sử thế giới hiện đại. 

Câu hỏi. Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga 1917 dược đánh giá là một sự kiện 
lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Cách mạng tháng Mười đưa đến việc thành lập Nhà nước xà hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới. 

+ Đối với nước Nga: Sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã đưa nhân 
dân lên nắm chính quyền ở một nước chiếm 1/6 diện tích thế giới. 

+ Đối với thế giói: Có ảnh hưởng đến phong trào cách' mạng thế giới, đặc 
biệt phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa và phụ thuộc. 

Câu hỏi. Vì sao Giôn Rít lại đặt tên cho cuốn sách của mình là “Mười ngày rung 
chuyển thế giới” ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Giôn Rít đặt tên cho cuốn sách của mình là “Mười ngày rung chuyển thế giới” 
vì những tác động của Cách mạng tháng Mười dối với thế giới, làm thay đổi cục 
diện thế giới - chế độ mới, nhà nước mới ra đời với lãnh thổ rộng lớn chiếm 1/6 
diện tích thế giới, làm cho các nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng 
này cũng đê lại nhiêu bài học quý báu cho cuộc đâu tranh của giai câp công nhân, 
nhân dần lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

Câu hỏi. Lê-nin đã có công lao gì đoi với thắng lợi cùa Cách mạng Nga? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Lê-nin là người sáng lập ra Đảng Bôn-sê-vich Nga. 

“ Vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn. 

- Chỉ đạo trực tiêp cách mạng. 
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Lê-nin có những quyct đoán táo bạo và sáng suốt, trong hành dộng thì mau lẹ, 
đúng thời cơ. 


Câu hoi . Diên vào ỏ trống dê hoàn thành háng niên biêu về sự kiện chính cùa 
Cách mang Nga nì' tháng ĩ tai 19 ỉ 7 dến tháng Mười 1917. 


1 hơi gian 

Sụ' kiện (a) 

Kct quả, ý nghĩa (b) 

23-2-1917 



26-2-1917 



24-10-1917 



25-10-1917 



24,25-10-1917 



1918-1920 




* lỉicớng dãn trá lời 

ỉ. a- 9 vạn nữ công nhân pẻ-tơ-rô-grát biêu tình, 
b- Thúc đây công nhân toàn quôc đâu tranh. 

2. a- Tổng bãi công chính trị - Khởi nghĩa vù trang ử pẻ-tơ-rô-grát. 

b- Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ, hai chính quyền song song tổn tại. 

3. a- Khởi nghĩa víí trang ờ pẻ-tơ-rô-grát. 
b- Chiếm thành phố Pê-tơ-rô-grát. 

4. a- Tấn công Cung điện Mùa Dông. 

b- Chính phu lâm thời tư sản bị lật đồ. 

5. a- Đại hội Xô-viét toàn Nga ban bố hai sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh 

ruộng đất. 

b- Đưa nhân dân Nga ra khói cuộc chiên tranh. 

- Dáp ứng quyền lợi thiết thực của nhản dân Nga. 

6. a- Chống thù trong giặc ngoài. 

b- Đánh bại sự tắn công của 14 nước đế quốc bảo vệ thành quà cách mạng. 


BÀI 16 

LIÊN XÔ XÂY DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

(1921 - 1941) 

1. Chính sách kinh tế mói và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925). 

Câu hỏi Vì sao nước Nga Xô-viết phải thực hiện chinh sách kỉnh tế mới? 

* Hướng dãn trá lời. 

Sau chiến thắng ngoại xâm và nội phản, năm 1921, nước Nga Xô-viết bước vào 
thời kì hòa bình, xây dụng đất nước trong hoàn cảnh khó khăn. 7 năm chiến tranh 
kéo dài (1914 - 1921) dã tàn phá nặng nề nền kinh tế; sản lượng nông nghiệp chỉ 
bằng 1/2 so với mức trước chiến tranh, sản lượng công nghiệp chi còn 1/7, nền sản 
xuât bị dinh trệ, đất đai bị bò hoang; trâu bò, nông cụ, phân bón, giống cây trồng bị 
thiêu. Đời sông của nhân dân (công nhân, nông dân, binh lính) hét sức khổ cực. 
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Trong tình hình ấy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bị rối loạn nghiêm 
trọng. Bọn phản cách mạng thừa cơ nổi dậy, kích động nhân dân tích cực chống lại 
chính quyền Xô-viết. Đặc biệt, bọn tư bàn đế quốc bên ngoài cũng đang kêu gọi 
chống phá chính quyền cách mạng, bao vây kinh tế, cấm vận đối với Liên Xô. 
Trong hoàn cảnh ấy, tháng 3-1921 Đảng Bôn-sê-vỉch Nga quyết định ban hành 
Chính sách kinh tê mới. 

Câu hỏi Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới là gì? 

* Hướng dẫn trả lời 

- Nội dung chính của Chính sách kinh tế mới. 

- Bãi bỏ trưng thu lương thực và thay thế bằng thu thuế lương thực (sau khi 
nộp thuế lương thực quy định, nông dân sẽ được quyền sử dụng sản phẩm dư thừa); 
thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ; cho phép tư nhân được mỏ các xí nghiệp 
nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ò Nga. 

Càu hỏi Bức áp phích năm 1921 u Chủng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến 
tranh ”. Hình 58. SGK trang 83. Em quan sát , nhận xét và trả lời câu hỏi: Bức 
tranh nói lên điều gì ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Bức tranh ghi lại hình ảnh kiệt quệ cùa nước Nga sau chiến tranh: đói rét, 
bệnh tật, nhà máy, công xưởng bị tàn phá, bạo loạn ờ nhiều nơi... 

- Phía bên trái là hình ảnh những người công nhân, nông dân, chiến sĩ tay búa, 
tay rìu quyết tâm tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh, xây dựng lại đất nước. 

Cầu hỏi. Việc thực hiện Chính sách kinh tế mới đã có tác dụng gì đối với nền 
kinh tế của nước Nga Xô-viết thời bấy giờ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nhờ thực hiện Chính sách kinh tế mới, nhất là nền kinh tế nhiều thành phân, 
trong đó có nền kinh tế tư nhân, đã đẩy mạnh nền sân xuất, phát triển lưu thông 
hàng hóa, làm cho nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân 
dân do đó được cải thiện. Năm 1925, sản xuất công-nông nghiệp đạt mức xấp xỉ 
trước chiến tranh. 

Chính sách kinh tể mới là sự đồi mới sáng tạo của Lê-nin và đất nước Xô-viết. 
Câu hỏi. Lập bảng so sánh “Chính sách Cộng sản thời chiến ” vả “Chính sách 
kinh tế mới . 


*Hướng dẫn trả lời. 


Tiêu chí so 
sánh 

Chính sách Cộng sản thời 
chiến 

Chính sách kinh tê mới 

Hoàn cảnh 

1918-1920, tiển hành chiến 
tranh cách mạng, thù trong 
giặc ngoài 

1921-1925, khó khăn khi đat 
nước bước vào thời kì hòa bình, 
xây dựng xã hội chủ nghĩa 

Nội dung 

- Trưng thu lương thực thừa. 

- Quốc hữu hóa toàn bộ xí 

nghiệp. 

- Nhà nước nám độc quyền 

- Bãi bỏ chế độ trưng thu lương 
thực, thay bằng thuế lương thực. 

- Tự do buôn bán, mở lại các chợ. 

- Cho phép tư nhân mờ các xí 
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về quản lí, plìím phối lương 1 
thực, thực pliâm. 

-Thi hành ché độ lao động 
bắt buộc. 

nghiệp nhò. 

- Khuyến khích tư bản nước 
ngoài đầu tu kinh doanh ờ Nga. 

Tác dụng 

J 

- 'lặp trung toàn bộ sức 
người, sức của đe chông thù 
trong, giặc ngoài. 

- Bào vệ thành quả của Cách 
mạng tháng Mười. 

- Phục hồi, phát triển kinh té, 
cai thiện đòi sông nhân dân. 

- Tạo cơ sờ kinh tê, chính trị cho 
Liên Xô bước vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Câu hôi . Em có nhận xét gì về “Chính sách kinh tế mới”? Theo hiếu biết của em ĩ, 
Đảng Cộng sán Việt Nam củ vận (lụng chính sách này trong thòi kì đôi mới không? 

* Hướng (lẫn trả lời. 

- Có thề xem “Chính sách kinh tế mới” là một bước lùi nhưng là một bước lùi 
cần thiết đê Liên Xô vượt qua những khó khăn, thử thách, tạo đà vững bước vào 
thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Bỏn-sê- 
vích, đứng đầu là Lê-nin. 

- Đảng ta đã vận dụng kinh nghiệm này vào điêu kiện cụ thể của Việt Nam 
trong thời kì đổi mới là phát triển nền kinh tế sàn xuất hàng hóa nhiều thành phần 
có sự định hướng của Nhà nước. 

Câu hỏi Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết (gọi tắt là Liên Xô) được 
thành lập trong hoàn cánh nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cuối năm 1922, sau khi lãnh thổ Xô-viết được giải phóng, công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và củng cố quốc phòng đòi hỏi các dân tộc trên đất nước 
Xô-viết phải liên minh khăng khít và giúp đỡ nhau hơn về mọi mặt, đồng thời 
chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực đế quốc bên ngoài kết hợp với bọn 
nội phản trong nước. Từ yêu cầu và đòi hỏi đó, tháng 12-1922 Liên bang Cộng hòa 
xã hội chù nghĩa Xô-viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập. 

II. Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941). 

Câu hỏi Vỉ sao nhân (lăn Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ cồng nghiệp hóa xã 
hội chú nghĩa? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kinh té, Liên ,XÔ vân là một nước 
nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây: sản phâm nông nghiệp 
chiếm đến 2/3 tổng sản phầm Quốc dân, Liên Xô vẫn phải nhập máy móc của nước 
ngoài... Chính vi vậy, muốn xây dựng ché độ xã hội mới phải mở đâu băng việc 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo đường lối ưu tiên phát triển công 
nghiệp,nặng. 

Câu hỏi. Hãy kê tên các ngành công nghiệp nặng dược chú trọng ở Liên Xô lúc 
bấy giờ? 

* Hưtrng dẩn trá lời. 

Ngành công nghiệp chế tạo máy công cụ. 

Ngành công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mò). 
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Ngành công nghiệp chế tạo máy móc nông nghiệp. 

Ngành công nghiệp quốc phòng. 

Câu hỏi. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1925-194 í) dược 
thực hiện qua những ké hoạch 5 năm nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

- Ké hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) 

- Ke hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937) 

- Kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1937-1942) 

Càu hôi. Những biến đồi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941? 

* Hướng dân trả lời. 

1925-1941 Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt. 
Đến năm 1936, tính theo sản lượng công nghiệp thì Liên Xô đứng đầu chiâu Âu và 
đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp đã hoàm thành. 

- về văn hóa-giáo dục: Nạn mù chữ được thanh toán, thực hiện xong phô cập 
giáo dục tiểu học cho toàn dân. 

- về xã hội: Các giai cấp bóc lột bị xóa bò, chi còn lại hai giai cấp laio động là 
công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa. 

Câu hỏi. Vì sao trong kế hoạch 5 năm lằn thứ ba (193 7-1942), nhăn dăm Liên Xô 
phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và kế hoạch 5 
năm lần thứ hai (1933-1937), từ năm 1937 Liên Xô lại tiếp tục kế hoạch 5 năm lần 
thứ ba (1937-1942). Tuy nhiên, đến tháng 6-1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô, 
nhân dân Liên Xô đã buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nưó*c đc tiến 
hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. 
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CHƯƠNG II 

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC Mĩ 
GIỮA HAI cuọc CHIÉN TRANH THẾ GIỚI 

(1918-1939) 

RÀỈI7 

CHÂU ÂU GIŨA HAI CUỘC CHIỀN TRANH THE GIỚI 

(1918-1939) 


I. C hâu Âu trong những năm 1918-1929. 

1. Những nét chung. 

Câu hói. Em hãy nhắc lại hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thử nhất? 

* Hướng dẫn trả lời. 

10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. 

Nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy... bị tàn phá. 

Chi phí chiến tranh khoảng 85 tỉ đô la. 

Câu hoi. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, do hậu quả cùa chiến tranh , bản đồ 
chính trị của châu Âu đã thay dôi như thế nào? 

* Hướng dân trả lời. 

Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư, Phần Lan... 
Câu hỏi Nguyên nhân nào thúc dây phong trào cách mạng ở các nước tư hán 
phát triên vào những năm 1918-1923? 

* Hướng dãn trá lời. 

Nguyên nhân thúc đẩy phong trào cách mạng ờ các nước lư bàn phát triên vào 
những năm 1918-1923 là: 

Do hậu quà của Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản (cà những nước 
thẳng trận và bại trận) lâm vào cuộc khùng hoảng trầm trọng về mọi mặt. 

Ảnh hưởng vang dội của Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã tác động đến 
phong trào công nhân, làm bùng nồ cao trào cách mạng ờ hầu khắp các nước châu 
Au 

Câu hỏi. Vì sao trong những năm 1918-1923, nền thống trị của giai cấp tư sản 
châu Au lăm vào tình trạng không ôn định? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nen thống trị cùa giai cấp tư sàn châu Âu lâm vào tình trạng không ôn định, 
thậm chí khủng hoảng trầm trọng là do cao trào cách mạng đã bùng nô ở khăp các 
nước châu Au. 

Câu hoi. Từ năm 1924 đến năm 1929 , tình hình các nước tư bản châu Âu như 
thế nào? 

* Hướng dân trả lời. 

Trong những năm 1924-1929, các nước tư bàn châu Âu không còn lâm vào 
tình trạng khủng hoảng nữa, dã phục hồi mức sản xuất như trước chiên tranh và bước 
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vào quá trình phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Sờ dĩ có sự phục hồi và phát triển 
này là do các chính quyền các nước tư bàn châu Âu đã đẩy lùi được cao trào cách 
mạng trong nước và củng cố nền thống trị. Tuy nhiên, sự ổn định và phát triển này chỉ 
là tạm thời, vì liên tiếp sau đó chủ nghĩa tư bản lại lâm vào khủng hoảng. 


Cãu hỏi . Sản lượng than và thép cùa Anh, Pháp, Đức những năm 1920-1 929 
(đơn vị triệu tấn) 


Các nước 

THAN 

THEP 

1920 

1929 

1920 

1929 

Anh 

233,0 

262,0 

9,2 

9,8 

Pháp 

25,3 

55,0 

. 2,7 

9,7 

Đức 

222,0 

337,0 

7,8 

16,2 


Qua bảng thắng kê trên, em cỏ nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp 
của ba nước Anh, Pháp , Đức. 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Sự phát triển của hai ngành kinh tế chủ yếu (than, thép) ờ châu Au thời điểm 
1929 tăng trường nhanh chóng. 

- Giữa các nước sự phát triển cũng không điều nhau, Đức vươn lên phát triển 

nhanh chóng nhất. v 

2. Cao trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế Cộng sản thành lập* 

Câu hỏi. Nguyên nhăn dẫn đến cao trào cách mạng 1918-1923? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga. 

Câu hỏi. Vì sao cách mạng bùng nổ ở Đức? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, nước Đức bại trận chịu hậu 
quả nặng nề với 1,7 triệu người chết, mất toàn bộ thuộc địa, phải cắt 1/8 diện tích 
lãnh thổ của mình cho nước ngoài và phải trà những khoản tiền bồi thường chiến 
tranh rât lớn. Nước Đức lâm vào tinh trạng khủng hoảng nghiêm trọng. 

- Ảnh hường vang dội của Cách mạng tháng Mười Nga cũng đà tác động đến 
đât nước này. Tât cả những điêu trên đã làm bùng nổ phong trào cách mạng ở Đức 
vào tháng 11-1918. 

Câu hỏi. Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có nhung kết quả, hạn chế gì? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Cách mạng tháng 11-191 8 ở Đức đã lật đổ nền quân chủ, vua Vin-hem II buộc 
phai thoái vị, thiết lập chế độ Cộng hòa tư sán. Trên cơ sờ đó, tháng I 1-1918, Dảng 
Cộng sàn Đức thành lập, đánh dấu bưóc phát triển mới của cách mạng Đức. Mặc 
dù đã lật đô chê độ quân chủ Vin-hem 11, thiêt lập nền cộng hòa, nhưng Cách mạng 
tháng 11-1918 ở Đức vân chi dừng lại ờ tính chất dân chủ tư sản, vì cuối cùng mọi 
thành quả của cách mạng đều rơi vào tay giai cấp tư sản. 
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Câu hoi. Phong trào c ách mạng 1918-/923 có gì khác so với phong trào cách 
mạng cuối thế ki XỈX - dầu thế kí XX? 

* Hướng dẫn trá lòi. 

- ỉ linh thức đấu tranh cao hơn : Bãi công “> khởi nghĩa vũ trang. 

- Kèt quả cao hơn: + Giai câp công nhân các nước trưởng thành. 

+ Các Dàng Cộng sản ỏ nhiều nước ra đời. 

Câu hói. Em hãy kế tên một số Dáng Cộng sán dũ được thành lập qua cao trảo 
cách mạng ĩ 918-1923 ở các nước châu Âu. 

* Hướng dẫn trá lời. 

Đảng Cộng sản Hung-ga-ri (1918) 

Đảng Cộng sản Phấp (1920) 

Đảng Cộng sản Anh (1920) 

Đảng Cộng sản I-ta-li-a (1920) 

Câu hỏi. Quốc tế Cộng sán dược thành lập trong hoàn cành nào? 

* Hướng dãn trá lởi. 

Sự ra dời của Quốc tế Cộng sản là một yêu cầu khách quan và bức thiết của 
phong trào công nhân và cách mạng thế giới lúc này. Những tiền đề dẫn tới sự ra 
đời của Ọuôc tế Cộng sản là thang lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và sự 
ra đòi. của nhiêu đảng Cộng sản. 

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã có công lao to lớn trong việc thành lập Quốc 
tế Cộng sản. 

- Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Ọuốc tế Cộng sản (gọi tắt là Quốc tế III) 
đă khai mạc ỏ Mát-xcơ-va. Đây là một tô chức cách mạng của giai cấp vô sản và 
các dân tộc bị áp bức trên thê giới. 

Câu hỏi. Trong quá trình tồn tại của mình (1919-1943), Quốc tế Cộng sản đã 
tiến hành mấy lần đại hội? 

* Hướng dãn trả lời. 

Từ 1919-1943, Quốc tê Cộng sản đã tiến hành 7 lần đại hội để vạch ra đường 
lối chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp với từng thời kì, đã có nhiều đóng 
góp cho phong trào cách mạng yà phong trào giải phỏng dân tộc trên thế giới. 

Câu hỏi. ịl sao dến năm ì 943, Quốc tế Cộng sản tuyên hố tự giải tán? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Năm 1943, tình hình thế giới có nhiều thay dồi, chiến tranh lan rộng toàn thô 
giới, phong trào cách mạng thế giới ngày càng phát triển đa dạng, một sự chỉ đạo 
chung cho cách mạng thế giói lúc này của Quốc tế Cộng sản không còn phù hợp 
như trước đây nữa. Vì vậy, tô chức quốc tế này dã tuyên bố tự giải tán. 

Tuy vậy, trong quá trình tồn tại của mình, Quốc tế Cộng sản đã cỏ công lao to 
lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới. • 

II. Châu Au trong những năm 1929-1939. 

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giói (1929-1939) và những hậu quả của nó. 
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Câu hỏi. Vì sao cuộc khủng hoang kinh tê thê giới 1929-1933 được gọi tỉ) cuộc 
khủng hoảng “thừa”? Các hiện pháp mà các nước tư hán thực hiện nhằm giai 
quyết cuộc khủng ho áng đó? 

* Hướng dân trả lời. 

- Sàn xuất “cung” vượt quá “cầu”, hàng hóa é thừa, sức mua của người dân 
giám sút dưa đến khủng hoảng. 

- Hai biện pháp đê giải quyết khủng hoảng: 

+ Thực lìiện những chính sách cải cách kinh te - xã hội. (Anh, Pháp, Mĩ) 
nơi cỏ chế độ chính trị khá ôn định. 

+ Phát xít hóa chẻ độ thông trị và phát động cuộc chiên tranh đẽ phán chia 
lại thế giới (Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản). 

Câu hỏi. 


ANH 


1931 


1929 1930 

Qua sơ đồ trên y em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh trong 
những năm 1929-1931? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Sơ đồ thể hiện hai chiều hướng trái ngược nhau trong nên sản xuât của Anh 
(nước tư bản chủ nghĩa) và của Liên xô (nước xã hội chủ nghĩa) trong những năm 

1929 1931. 

+ Anh: Sản lượng thép sụt giảm. 

+ Liên xô: Sản lượng thép tăng trưởng nhanh. 

Câu hỏi. Tại sao cuộc khủng hoảnẹ kinh tế thế giới (1929-1933) là cuộc khùng 
hoảng kinh té lớn nhất , kéo dài nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất? 

* Hướng dân trả lời. 

Đảy lả cuộc khủng hoảng lớn nhất vì làm ảnh hưởng và lan rộng đen tất cá các 
nước, dù là nước tư bàn phát triển như Anh, Pháp... hay các nước thuộc địa, phụ thuộc. 

Kéo dài nhất vì đây là cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm (từ 1929-1933), dài 
hơn các cuộc khùng hoảng trước đó. 

Gày thiệt hại nặng nề nhất vì những thiệt hại do cuộc khủng hoảng đưa đen là 
không thể tính được. Cuộc khủng hoảng diễn ra trên tất cả các mặt của kinh té thế 
giới. Đặc biệt, hậu quả chính trị-xã hội tai hại nhất là nạn thắt nghiệp, phong trào 
đau tranh ngày càng tăng cùa nhân dân các nước, dẫn đến việc chủ nghĩa phát xít 
lên nấm chính quyền ờ nhiều nước... 
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Câu hoi. Nêu tác dộng của c tộc khùng hoàng kinh tế dối với nước Đức? 

* Hướng dãn trà tời. 

Khủng hoang Rinh lè làn pha nghiêm trọng nước Đức, để đối phó lại khoa học 
kĩ iluựu và phong lỉàu cách mạng ngày càng dàng cao, giai cấp tư sán câm quyền ò' 
Đức (Ịiivẽt dinh đưa 1.2 N. thu lình Đảng quoc vv" ỉ> 1 ic lẽn nắm chính quyền —► 
Ngây 40/1/1933, Ilít-le lên làm ihÌầ tướng và ngav sau uỏ biên nước Đức thành lè 
lửa clìien tranh. 

Câu hỏi. Ent hãy nói rỏ những hậu quá cua cuộc khung hoang kình te (he giới 
(1929-/933) đối với các nước tư hán chù nghĩa? 

* Hướng dãn trả lởi. 

Hậu quà của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) được thể hiện rõ 
trên các mặt sau đáy: 

- Hậu quà kinh tế: Tàn phá tất cả các ngành kinh tế, kéo lùi sức sản xuất... 

- Hậu quà về xã hội: Nạn thất nghiệp tăng, phong trào đấu tranh của nhân 
dân diên ra mạnh mê. 

- Hậu quả về chính trị: Chủ nghĩa phát xít lẻn nắm chính quyền ờ nhiều 
nước (Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản). 

- Vẽ quan hệ quốc tế: Xuất hiện hai khối đe quốc đối lập nhau, nguy cơ 
bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

Câu hỏi Trong thời gian giũa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939), hệ 
thống chù nghĩa tư bản đã trải qua các giai đoạn phát triển nào? 

* Hướng dân trả lời. 

Trong khoảng 20 năm, giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, chù nghĩa tư bản đã 
trải qua các giai đoạn thăng trầm sau: 

Giai đoạn 1918-1923: Chủ nghĩa tư bản lâm vào khủng hoàng kinh tế, chính trị. 
Giai đoạn 1924-1929: Chủ nghĩa tư bản bước vào thời kì ổn định về chính trị 
và phát triển nhanh chóng về kinh tế. 

Giai đoạn 1929-1939: Chủ nghĩa tư bản lâm vào cuộc đại khủng hoảng kinh 
tế, dẫn đến việc chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở một số nước, xuất hiện 
hai khối đế quốc đối lập, nguy cơ chiến tranh thế giới mới bùng nổ. 

Càu hỏi. Vì sao chủ nghĩa phát xít thang lợi ớ Đúc? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Trước sự tàn phá nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế và phong trào 
cách mạng ngày càng dâng cao của nhân dân, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định 
đưa Hít-le lên làm Thủ tướng, giai cấp tư sản dung túng cho chủ nghĩa phát xít, 
phong trào cách mạng không đù sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít. 

2. Phong trào mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến 
tranh 1929-1939. * 

Câu hỏi. Hoàn cảnh nào dẫn đến việc thành lập phong trào mặt trận nhăn (lăn 
chống pluít xít và chiến tranh (1929-1939)? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giói 1929-1939 đã làm cho các nước tư bản lao 
đao. Để thoát khỏi khủng hoảng, các nước tư bản phải lựa chọn một trong hai con 
đường: thực hiện chính sách cải cách kinh tế - xă hội hoặc phát xít hóa bộ máy 
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chính quyên, chuắn bị chiến tranh đẻ chia lại thị trường thế giới. Nước Đức. l-ta-li-a 
vả Nhặt ban dã chọn con đường thứ hai. 

Trước thảm họa cua chu nghĩa phát xít và cuộc chiến tranh thể giới mới mà 
bọn phát xít đang cô tình gá) ra, dưới sự chi đạo của Quốc tế Cộng san, phong trào 
đáu tranh thành lập Mật trận nhản dân chống phát xít và chông chiến tranh đã lan 
ròng ở nhiều nước tu ban. nhất'là ở Phap và Tây Ban Nha. 

((ỈU hói. Vĩ sao nhãn dân Pháp đây lùi được chù nghĩa phát xít? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Đe dãy lùi và đánh bại chủ nghĩa phát xít, Đảng Cộng sản Pháp đã huy dộng 
kịp thời quần chúng xuống đường đấu tranh, thống nhất lực lượng, tập hợp các 
dàng phái, đoàn thế trong mặt trân chung. Đỏng thời, Đảng Cộng san Pháp cũng đề 
ra cương lĩnh phù hợp với đỏng đáo quẩn chúng Kết quả, trong cuộc tổng tuyên cử 
tháng 5-1936. Mặt trận nhâu dân Pháp gianh dược thắng lợi. 

Cáu hỏi. Mặt trận nhân dãn chổng phút xít và chổng chiến tranh ở Tày Ban 
Nha có gì khác so với Mặt trận nhản dân chống phát xít và clĩống chiến tranh ở 
Pháp? 

* Hướng dẫn trả lởi. 

Diêm khác với Mặt trận nhân dân Pháp là ở l ây Ban Nha đâ diễn ra cuộc 
chi 'Sì tỉ anh cách mạng kéo dài hơn 3 năm (1936-1939) chống lực lượng can thiệp 
cua phai xít Đức, I-ta-Ii-a và các thế lực phát xít Phrăng-cô. Ngoài ra đội quán tình 
mmvẹn quốc tế đến từ 53 nước trên thế giới cũng đã tham gia chiến đấu bẽn cạnh 
-ac . hiến sĩ Tây Ban Nha. 

( âu hỏi Tại sao Quốc tế Cộng sản quyết định thành lập Mặt trận Nhân dân 
(Ỉỉ tng phát xít ở mỗi nước? Sự ra đời cua Mặt trận Nhân dân Pháp có tác động 
tilnr thế nào đến cách mọng Việt Nam? 

■■ Hướng dẫn trả lời. 

Hậu qua cua cuộc khung hoảng kinh tế thê giới 1929-1933 và sự xuât hiện 
chu nghĩa phát xít đe dọa sự ổn định, hòa bình và an ninh cùa nhân loại. 

- Yêu cầu thành lập một Mặt trận Nhân dân đế đoàn kết nhân dân các nước 
chỏng kè thù chung lả chù nghĩa phát xít. là cân thiêt. 

- Sự ra dời của Mặt trận Nhân dân Pháp (1935) có tác dộng tích cực đến cách 
mạng Việt Nam vì: Mặt trận có nhiều chính sách tiến bộ thực hiện ở các thuộc địa, 
thà tù chính trị, tự do hội họp... tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng ở nước ta 
phục hồi sau thời kì bị thực dân Pháp khủng bố. 

Câu hỏi. Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất hai à Pháp? 

* Iiướng dần trá lời. 

o Đức: giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng cluì nghĩa phát xít, đưa 
Hít-le lẻn cầm quyền. Phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát 
xít. 

ơ Pháp: Đảng Cộng sàn Pháp kịp thời huy động các Đảng phái, đoàn thê trong 
một mặt trận chung mặt trận nhân dân Pháp. Cương lĩnh của mặt trận phù hợp 
voi quyền lợi cùa đông đao quần chúng. 



Càu hỏi. Hãy nêu tình hình chung cùa các nước tu han châu Âu trong những 
năm 19/8-1929? 

* Hướng dẫn trả lời . 

Trong những năm 191 8-1923, các nước châu Au. kê cả nước thang trận và bại 
trận đéu bị suy sụp về kinh té. 

Do ảnh hưởng cua cách mạng tháng Mười Nga 1917, một cao trao cách mạng 
bùng nô mạnh mẽ ở các nước tư ban'trong những năm 1918-1923 (điên hình là ờ 
Đức). 

Kêt quà: Đảng Cộng sản lân lượt ra đời ở các nước tư bản châu Au. Trong bôi 
cảnh đó dòi hỏi phai có một tỏ chức quốc tế đề lãnh đạo cách mạng - Quốc tế 
Cộng sản (Quốc tế thứ ba) thành lặp. 

1924-1929, chính quyền tư sản các nước đã đây lùi phong trào cách mạng và 
củng cô nên thống trị -■> kinh tẻ các nước tư ban phát triẻn nhanh chóng. 

Câu hỏi. Quốc tế Cộng sàn ità có những đỏng góp gì cho phong trào cách mang 
thế giới trong những năm 1919-1943? 

* Hướng dẫn trả lời 

Quỏc tê Cộng sản đã tiên hành bảy lân đại hội, đê ra đường lối cách mạng 
đủng đắn cho từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới. 

Trước nguy cơ phát triển của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế Cộng sản đã kêu 
gọi nhân dân các nước thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít. 

•—> Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triền 
phong trào cách mạng thế giới. 


BÀI 18 

NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIÉN TRANH THÉ GIỚI 

( 1918 - 1939 ) 

I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 

Câu hỏi. Tinh hình nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì nổi hật? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Nước Mĩ tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và giành 
được nhiều lợi nhuận trong cuộc chiến tranh này (nước Mĩ tham gia chiến tranh 
muộn hơn (tháng 4-1917), chiến tranh lại không lan rộng đến nước MT, giới cầm 
quyền Mĩ thu được nhiều lợi nhuận do buôn bán .vũ khí, dành ưu thế trong các 
nước tháng trận). Sau chiến tranh, nền kinh tế Mĩ tăng trưởng cực kì nhanh chỏng, 
vưọt xa các nước tư bản châu Âu, trờ thành quốc gia số một trong thế giới tư bản 
(vi Mĩ không cần thời gian khôi phục kinh tế sau chiến tranh). 

Câu hoi Quan sát hình 65 - “Bãi dỗ ỏ tô ớ New York năm 1928”, em có nhộn xét gì? 

* Hướng dẫn trà lời. 

Bửc ảnh “Bãi đỗ ô tô ở New York năm 1928” cho thấy những dòng xe ỏ tô dài vô 
tận đậu trên bãi biển vào một ngày nghi cuối tuân, phía xa là những tòa nhà cao tầng. 
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Điều đó cho thấy sự phát triển của ngành công nghiệp ché tạo ô tô, một trong những 
ngành sản xuất quan trọng tạo nên sự phồn vinh của kinh tế Mĩ thời gian này. 

Câu hỏi Ngành công nghiệp chế tạo ô tô đã tác động như thế nào đến nến kinh 
té của nước Mĩ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Ngành công nghiệp chế tạo ô tô ờ Mĩ đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế: 
thúc đẩy ngành luyện thép, chế biến cao su, các ngành sản xuất vật liệu khác như 
ngành xăng dầu, ngành xây dựng đường sá, cầu cống,... Đồng thời, nhiều khách 
sạn, nhà hàng, bãi đỗ xe mọc lên cùng với việc giải quyết công ăn việc làm cho 
hàng triệu lao động Mĩ. 

Câu hỏi. Quan sát hình 66 (trang 93), em có nhận xét gì? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Bức ảnh “Công nhân xây dựng nhà cao ốc ờ Mĩ' cho thày nước MT xáy dựng 
những tòa nhà chọc trời —► cho thấy sự phát triển của ngành xây dụng và sụ phồn 
vinh của nền kinh tế Mĩ. 

Càu hỏi. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triền của nền kinh tế Mĩ trong thập 
niên 20 của thế kỉ XX? 

* Hướng dẫn trá lời 

Sự phát triến cực kì nhanh chỏng cùa nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của 
thế ki XX klìỏng phải là hiện tượng bột phát mà xuất phát tù những lợi thế nước Mĩ 
cỏ dược trong chiến tranh muộn, hầu như không bị tổn thất gì, là nước thắng trận 
Mĩ lại giàu lên nhờ bán được nhiều vũ khí và trờ thành chủ nợ cùa các nước châu 
Au (trên 10 ti đô la). Sau chiến tranh, trong khi cả châu Âu kiệt quệ, Mĩ lại có điều 
kiện thuận lợi đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu. 

Ngoài ra, để đạt được sự phát triển đó, giai cấp tư sản Mĩ đã dùng mọi biện 
pháp để cải tiến kĩ thuật, sản xuất theo dây chuyền, tăng cường độ lao động và bóc 
lột công nhân trong nước. 

Câu hỏi Quan sát hình 67 (trang 94 SGK), em có nhận xét gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nhìn vào hình 67 - “Nhà ờ của người lao động Mĩ trong những năm 20” cho 
ta thấy cuộc sống của công nhần, người dân lao động làm thuê và dân nghèo thành 
thị Mĩ sống rất khổ cực. Họ phải sống chui rúc trong các khu e chuột, lán trại tạm 
bợ ờ ngoại ô thành phố, không có các điều kiện tối thiểu đề sinh sống. Đây là bức 
tranh đối lập với cuộc sống của những nhà tư bản Mĩ. Điều đỏ cũng cho thấy sự 
giàu có ở nước Mĩ chỉ thuộc về một số người, là sự phân phối không công bằng 
trong xã hội Mĩ. 

Câu hỏi. Qua các hình 65, 66, 67 (trang 93,94 SGK), em cỏ nhận xét gì về những 
hình ảnh khác nhau của nước Mĩ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Bức ảnh “Bãi đỗ ô tô ờ Niu Oóc năm 1928 (hình 65) cho thấy những hang xe 
ỏ tô dài vô tận trên bãi biển vào một ngày nghi cuối tuần, phía xa là những toa nhà 
sầm uất ^đó là sự phát triền của ngành công nghiệp chế tạo ô tô. 
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- Bức ảnh “Công nhân xây dựng nhà cao ốc” (hình 66), những tòa nhà cao 
chọc trời ^cho thấy sụ phồn vinh của kinh tê Mĩ. 

- Bức ảnh “Nơi ở của người lao dộng Mĩ trong những năm 20 của thê kỉ XX”, 
n! Crng người lao dộng, công nhân, làm thuê... sống chui rúc trong các ô chuột, lán 
trại lạm bợ. 

^Ba bức tranh phàn ảnh sự phân hóa xã hội, phân hóa giàu nghèo ờ Mĩ cực kì 
sâu sắc, sự phân phối không công bằng trong xã hội Mĩ Đây là kết quả phát triên 
tất yếu của nền kinh tế tư bán chủ nghĩa. 

Câu hỏi. Đáng Cộng san Mĩ được thành lặp trong hoàn cảnh nào? 

* Htráng (lẫn trá lời. 

Do bị bóc lột, thất nghiệp, bất công xã hội, đặc biệt là nạn phân biệt chủng tộc 
giữa người da trắng và người da đen,... đã dẫn đến phong trào đấu tranh của công 
nhân, những người lao động Mĩ chống lại nhà tư sản. Cuộc đấu tranh này phát triển 
ờ hầu khắp các bang của nước Mĩ. Trong bôi cành đó, tháng 5-1921, Đảng Cộng 
sản Mĩ được thành lập và trờ thành lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân. 

II. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939. 

Câu hỏi. Qua hình 68, trang 94 SGK, em rút ra nhận xét gì về hậu quả của cuộc 
khủng hoàng kinh tế đối với nước Mĩ? 

* Htrớng dẫn trả lời. 

Hình 68 “Dòng người thất nghiệp trên đường phô Niu Oóc” phản ảnh hậu quả 
của cuộc khủng hoảng kinh tẽ 1929-1933 đôi với nước Mĩ thật nặng nê, sâu săc: 
Nhà máy, xí nghiệp đóng cửa ->tỉ lệ thất nghiệp tăng nhanh lên tới hàng chục triệu 
vào năm 1933 ->nền kinh tế giảm sút nghiêm trọng. 

Câu hỏi. Nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kỉnh tế tù’ khi nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Nước MT lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế từ ngày 24-10-1929. Cuộc khùng 
hoảng bắt đầu từ lĩnh vực tài chính, rồi nhanh chóng lan rộng ra các lĩnh vực công 
nghiệp và nông nghiệp. Đây là cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy, làm cho 
nen kinh tế - tài chính Mĩ chân động dữ dội. 

Câu hỏi, Gánh nặng cùa cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yéli đè lên vai tầng lớp nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Gánh nặng cùa cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp những 
người lao động (công nhân, nông dân, thương nhân...) 

Câu h<ỏi Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoàng kinh tế 1929-1933? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Nước MT thoát ra khòi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nhờ tổng thống 
Mĩ Ru-dơ-ven đã thực hiện chính sách mới. 

Câu hải. Nội dung chủ yếu của chính sách mới là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cảc biện pháp nhầm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền 
kinh tể - tài chính. 
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Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàmg với 
những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nưó’c. 

Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cài tô hệ thống ngân lìàmg, tổ 
chức lại sàn xuất, cản trờ người thất nghiệp, tạo thêm việc làm mới và ổn địnih tình 
hình xã hội. 

Câu hỏi. Tồng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới đưa nước Mĩ 
thoát khỏi cuộc khùng hoảng , vậy chính sách mới đã giải quyết được vắỉĩi đề gì 
cho nước Mĩ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Chính sách mới kịp thời giải quyết được hậu quả của cuộc khủng hoàntg kinh 
tế ờ Mĩ, đưa nền kinh tế Mĩ nhanh chỏng phục hồi và phát triển. 

- Giải quyết việc làm cho người lao động trong thời điềm đó và góp phíần làm 
cho nước Mĩ duy tri được chế độ dân chủ tư sản. 

Câu hỏi. Quan sát hình 69 (trang 95 SGK) - “Bức tranh đương thời mô tà chính 
sách mới” em có nhận xét gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Bức tranh nói lên hình ảnh người khổng lồ - tượng trưng cho vai trò ciủa nhà 
nước trong việc kiểm soát đời sống kinh tế của đất nước, can thiệp vào tẩt cả các 
lĩnh vực cùa sản xuất, lưu thông phân phối để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khùng 
hoàng kinh tế nguy kịch. 
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CHƯƠNG III 

CHÂU Á GIỮA HAI cuộc CHIẾN TRANH 
THÊ GIỚI (1918-1939) 

BÀI 19 

NHẬT BẢN GIỮA HAI cuộc CHIÉN TRANH THÉ GIỚI 

( 1918 - 1939 ) 

I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giói thứ nhất. 

Câu hỏi. Hay nêu những nét chính của tình hình kinh tế nước Nhật sau Chiến 
tranh thế giới thứ nlĩất . 

* Hướng (lẫn trả lời. 

Sau Chiến tranh thê giới thứ nhât, Nhật Bản là nước thứ hai (sau Mĩ) thu được 
nhiều lợi nhuận và không thiệt hại gì nhiều. Nhật Bản trở thành một cường quốc 
duy nhất ờ châu Á được các nước lớn, trong đó có Mĩ thừa nhận. Tuy vậy, nền kinh 
tế cùa Nhật Bản tăng trướng không đều, không ồn định, mất cân đối giữa nông 
nghiệp và công nghiệp, lại chịu tác động của trận dộng đắt (tháng 9-1923) làm cho 
thú (lô Tô-ki-ỏ gân như sụp đồ hoàn toàn. 

Câu hỏi. Em cớ nhận xét gì về tình hình kinh tế Nhật sau chiến tranh? 

* Hướng (lẫn trả lời. 

Chỉ phát triền trong vài năm đâu sau chiến tranh, công nghiệp tăng nhưng bấp 
bênh, nông nghiệp lạc hậu... 

Câu hỏi. Hoàn cảnh nào dân đến sự thành lập của Đáng Cộng sản Nhật Bản? 

* Hướng dần trá lời. 

Sau Chiến tranh tlìế giới thứ nhất, mặc dù Nhật Bán trờ thành nước thu được 
nhiều lợi nhuận (đứng thứ hai - sau Mĩ), song nền kinh tế củng gặp khó khăn, ảnh 
hưởng đến toàn xã hội. Những khó khăn sau chiến tranh giá sinh hoạt đắt đỏ, đòi 
sống khó khăn, giá gạo tăng hàng ngày, thiên tai, dộng dât..., đã làm bùng nỏ các 
cuộc đâu tranh của nhân dân Nhật, đáng chú ý nlìât là cuộc “báo động lúa gạo" 
cướp kho thóc, gạo chia cho dân nghèo. Trong bổi cảnh đó, tháng 7 - 1922, Dang 
Cộng sản Nhật Bản được thành lập và trờ thành lực lượng lãnh dạo phong trào 
công nhân. 

Câu hỏi. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến nến 
kinh tế cùa Nhật Bán như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Năm 1927, Nhật Bàn lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính làm 30 ngân hàng 
phải đóng cửa. Vì vậy, khi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 bùng nố, nền kinh té tài 
chính của Nhật Bản càng giảm sút nghiêm trọng. So với năm 1929, sản lượng công 
nghiệp năm 1931 đâ giảm 32,5%, ngoại thương giảm 80%, số người thất nghiệp 
lên tới 3 triệu,.-, làm bùng nỏ các cuộc đâu tranh của nhân dân. 
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Câu hỏi. Em có nhận xét gì về tình hình nước Nhật trong những năm 1918 - 1929? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cũn| như Mĩ, Nhật là nước thắng trận sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thu 
được nhiều lợi nhuận, không có thiệt hại gì nhiều, chiến tranh không lan tới Nhật 
nên,có điều kiện hòa bình để phát triển... 

. •''Nhật Bản chỉ phát triển một vài năm đầu rồi lâm vào khủng hoảng, còng 
nghiệp chưa có sự cải thiện đáng kể, nông nghiệp tri trệ, lạc hậu, kinh tể phát triện 
chậm chạp, bấp bênh. 

Câu hỏi. Kinh tế Nhật Bản đã phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Trong vòng 5 năm đầu sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng gấp 5 lần. 
Nhiều công ti mới xuất hiện, mở rộng sản xuất và xuất khẩu hàng hióa ra các 
thị trường châu Á. 

Nông nghiệp chưa có gì thay đổi, đời sống nhân dân còn thấp. 

—> Kinh tế Nhật Bản tuy có phát triên vài năm đâu sau chiên tramh nhưng 
không ổn định, bấp bênh, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ, mất cân đối. 

Câu hỏi. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, kinh tế Mĩ và Nhật Bản cỏ điếm gì 
giống nhau và khác nhau? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Giống nhau: Cũng là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận, Ịkhông bị 
mất mát gì nhiều trong chiển tranh. 

- Khác nhau: 

+ Kinh tế Mĩ phát triển cực kì nhanh chóng do cải tiến kĩ thuật, t:hực hiện 
phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường tốc độ bóc lột công nhân. 

+ Ở Nhật phát triển không đều, mất cân đối (trong vòng mấy năm đầtu) rôi lại 
lâm vào khủng hoảng, công nghiệp không có sự cải thiện, nông nghiệp tirì trệ, lạc 
hậu, kinh tế phát triển chậm chạp, bấp bênh. 

II. Nhật Bản trong những năm 1929 - 1939. 

Câu hỏi. Vì sao Nhật Bản ở châu Á-mà vẫn bị khủng hoảng kinh tế? íHậu quả 
cùa cuộc khùng hoảng kinh tế đối với nước Nhật? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cũng như các nước tư bản khác, sự phát triển kinh tể của Nhật klnông đều 
nhau giữa các lĩnh vực kinh tế và sự phát triển không vững chắc. 

Hậu quả: Nần kinh tế - xâ hội suy sụp nghiêm trọng. 

Câu hỏi. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, Mĩ và Nỉhật tản 
giải quyết khác nhau như thế nào? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

- Mĩ giải quyết khùng hoảng bằng cải cách kinh tế, xã hội, thực hiển Chính 
sách mới. 

- Nhật giải quyết khủng hoảng bằng cách tăng cường chính sách quâm sự lóa 
đất nước, phát xít hóa bộ máy thống trị, gây chiến tranh, bành trướng ra bê:n ngOỉi. 
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câu tỏi . Quá trình thiết lập chế độ phứt xít ớ Nlìíit Bán đã diễn ra như thế nào? 

* // uYtĩg dẩn trả lời. 

Ọuá trình thiết lập ché độ phát xít ô Nhật Bản (lã diễn ra trong suốt thập niên 
3ữ cửi thế ki XX. Quá trình này có những nét khác so với Đức, đó là ở Nhật Bản 
vẫn can tồn tại chế độ quân chủ Thiên hoàng. Quá trình phát xít hóa kco dài suốt 
thập riên 30 của thế kỉ XX do sự bất dồng về biện pháp tiến hành giừa hai phái sĩ 
quam ‘già” và sĩ quan “trẻ”. Quá trình phát xít hóa ỏ’ Nhật cũng găn liên với việc 
xárrn Irợc. bành trướng thê lục ra bên ngoài 

Câm tói. Trình bày kê hoạch xâm lược cua Nhật Bán? 

* Hưểtìg dấn trả lời. 

bgay t ừ năm 1927. thủ tướng Nhật Ban Ta-na-ca đã đệ trình lên Nhặt hoàng 
kê hqgch xâm lược và thông trị thẻ giới: Khởi đâu là chiếm Trung Quốc, nơi tập 
truni£s2% tồng vón đâu tư của Nhật Bản, sau đó là châu Á và cuối cùng là toàn thế 
giới. Tháng 9-193 I, Nhật Bản tiến đánh vùng Dỏng Bắc Trung Quốc, mở dầu cuộc 
xârni Irọv Trung Quốc vói quy mo ngày càng rộng lớn, đánh dấu việc hình thành lò 
lửa cliên tranh ở châu Á - Thái Bình Dương. 

Câm iỏi. Vì sao giới cầm quyền Nhật Bán chọn Trung Quốc là điếm dến đầu 
tiên » tong c hính sách xâm lược cùa mình vào thập niên 20 của thế kỉ XX? 

* H iứng dần trả lời. 

-Nhằm thực hiện tham vọng mơ ra phạm vi anh hưởng của đế quốc Nhật ờ 
vùnígĐông Bắc Á, một vùng cỏ ý nghĩa chiên lược. 

-Đáp ứng yêu cầu của Nhật về việc thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ 
hànỊgỉiỏa - thị trường Trung Quốc rộng lớn luôn luôn là đối tượng mà Nhật muốn 
chiền từ lâu, đặt biệt là vùng Đỏng Bắc. 

Câm tỏi. VỀ sao giới cầm quyền Nhật Ban tiến hành chiến tranh xâm lược, bành 
trưmg ra bên ngoài? 

* Hĩưrng diấn trá lời. 

tìiới cầm quyền Nhật Bản chủ trương tiến hành chiến tranh xâm lược bành 
trưởrg ra bên ngoài đc giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và 
thị ttrtờng tiiêu thụ hàng hóa, thực hiện tham vọng mờ rộng phạm vi ảhh hường của 
đố ỌỊiốc Nhật. 

Câm tỏi. Cuộc đẩu tranh chống xăm lược của nhăn dân Nhật Bản đã diễn ra 
nhuehếnà<o? 

* Hĩưrng dẫn trả lời. 

"rong những năm 1929 - 1939, cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản, mà 
hạt nìân lãnh đạo là Đảng Cộng sản, đà diễn ra nhiều hình thức nhằm chống lại 
quát t ình phát xít hỏa ở Nhật, cuộc đấu tranh không những lan rộng trong các tầng 
lớp mân dân mà còn lôi cuốn cá binh lính và sĩ quan Nhật tham gia. 
càui tỏi. Phong trào đấu tranh của nhăn dân Nhật Bản có tác dụng gì? 

* H(ư'rng dẫn trả lời 

?hong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản góp phần làm chậm quá trình 
pháit í ít hóa ở Nhật Bàn. 
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BÀI 20 

PHONG TRÀO ĐỘC LẶP DÂN Tộc Ở CHÂU Á 

( 1918 - 1939 ) 

4 

I. Những nét chung về phong trào độc lập ở châu Á. Cách mạng Trung Qiốc 
trong những năm 1919 - 1939. 

1. Những nét chung. 

Càu lĩỏi . Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc Chiến tranh thế gi(ới hứ 
nhất có tác dụng như thế nào đến phong trào giăi phỏng dãn tộc châu A ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tiếng vang cùa Cách mạng tháng Mười Nga đã vưọt qua biên giới nước: ĩga, 
trờ thành niềm hi vọng đối với nhân dân bị áp bức, bóc lột ở nhiều nước thuỉộcđịa 
và phụ thuộc ở châu A —* một phong trào cách mạng mới đã lên cao và lam Dng 
khắp châu lục. 

Câu hỏi. Những nước ở châu Á có phong trào giai phóng dân tộc pháit tiến 
mạnh mẽ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triền rộng khắp toàn clnâiÁ, 
trong đó cỏ những nước và khu vực diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ như Trung <Qốc. 
Mông Cồ, Thổ Nhĩ Kì, Án Độ, Đông Nam Á,... 

Càu hỏi. Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Ả sau Chiến tratnhhế 
giới thứ nhất là gì? 

* Hướng dấn trả lời. 

Nét mới của phong trào này là giai cấp công nhân đã tích cực tham gicỡ QỘC 
đấu tranh giành độc lập dân tộc, và ở một số nước, cỏng nhân đã đóng vai tr<ò inh 
đạo cách mạng. Sau chiến tranh, nhiều đảng Cộng sản ờ các nước châu Áv Qng 
được thành lập như Đảng Cộng sàn Trung Quốc, Đảng Cộng sản In-đô-níê-ị-a, 
đảng Cộng sản của các nước Đông Nam Á... 

2. Cách mạng Trung Quốc những năm 1919 - 1939. 

Câu hỏi. Trong những năm 1919 - 1939, phong trậo nào mở đầu cho tlhè kì 
phát triển mới của cách mạng Trung Quốc? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Phong trào Ngũ tứ, nổ ra ngày 4-5-1919 (người Trung Quôc thưòmgrọi 
theo thứ tự tháng trước, ngày sau). * 

Câu hỏi. Phong trào Ngũ tứ nồ ra nhằm mục đích gì? Qui mô như thế nào ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Nhằm chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc (Bátt Qốc 
liên quân) và đòi phong kiến Mãn Thanh thực hiện cài cách dân chủ tiên bộ. 

- Phong trào được mở đâu bằng cuộc biểu tình của những học sinh yêiu nóc 
ở Bắc Kinh, sau đó đã nhanh chỏng lan rộng ra cả nước, lôi cuôn hàng trịệiu cng 
nhân, nông dân và trí thức yêu nước tham gia. 
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Căn tỏi. Theo em, khẩu hiệu đẩu tntnlĩ của phong trào Ngũ tử cỏ diều gì mỏi so 
với ktâu hiệu “ Đánh đồ Màn Thanh" trong cách mạng Tăn Hợi (1911)? 

* ỉ ĩ làn ụ dẫn trả lòi. 

Khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tử: 

“Trung Quốc của người Trung Quốc"; 

"Phế bỏ Hiệp ước 21 điều" (Hiệp ước nhằm xâu xé Trung Quốc); 

"Ngoại tranh quốc quyền, nội trừ quốc tặc”... 

Khấu hiệu thời kì Ngũ tứ vừa mang tính chất chống đế quốc, vừa mang tính 
chạt chống phong kiến, so với cách mạng Tân Hợi 1911, phong trào Ngũ tú có tiến 
bộ hcn vì cách mạng Tân Hợi trước đó.chi dừng lại ở tính chất phong kiến "Đánh 
đô Min Thanh”. Phong trào Ngủ tứ tạo điêu kiện dân đến sự ra đời của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (7 - 1921). 

Câu lời. Trong thời kì 1927 - 1937 , cách mạng Trung Quốc có những đặc điếm 
gì no bật? 

* ỈỊưmg dẫn trả lời. 

"Tong thời ki 1927 - 1937, cách mạng Trung Quốc vẫn phát triển không 
ngừnị, rộng khăp toàn qtiôc. Đặc diêm nôi bật cùa thơi kì này ỉa diên ra cuộc nội 
chiến cách mạng của nhân dân Trung Quốc nhăm lặt dô nên thòng tri phản động 
cùn tạp đoàn Quốc dân Dang do Tưởng Giới Thạch dửng đầu Dang Cộng sản 
Trunị Quốc từng bước trương thành va lãnh dạo phong trào cách mạng trải qua 
những cuộc đấu tranh gian khô, như sự kiện Vạn Lí trường chinh cuộc pha vây 
rút qiân lên phía Bắc đầy hi sinh, gian khò đẽ xảy dựng và phát triên cản cứ dịa 
cách mạng. 

Câu hôi. Vì sao vào năm 1937 , Đảng Cộng sàn lợi bát tay , hơỊ) tác với Quốc dân 
đảng? 

* tỉuớng dẫn trả lời. 

Tháng 7 - 1937, Nhặt Bản phát dộng cuộc chiến tranh xâm lược quy mô nhằm 
thôn tính toàn bộ Trung Quốc. Trước nguy cơ ây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chú 
động đề nghị Quốc dân đàng đình chi nội chiến, cung nhau hợp tác chông Nhật. 

Đảng Cộng sản Trung Ọuốc băt tay, hợp tác với Quỏc dân đàng là vi nguy cơ 
của (UỘC đấu tranh chống xâm lược mà Nhật Bản dang tiên hành nhăm thôn tính 
Trung Quốc. Trong hoàn cảnh ấy, cuộc “nội chiến” buộc phải dừng đê Quôc - 
Cộní cùng nhau hợp tác đánh đuổi kẻ thù chung là phát xít Nhật. 

Cữu hỏi. Lập niên biểu về lịch sử Trung Quốc từ 1919 đến 1939 theo mẫu sau 
đậy: 


Thời gian 

Sự kiện chính 

4-5-1919 


7-1921 


1926-1927 


1927-1937 


7-1937 
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* Hướng dẫn trá lời. 


Thời gian 

Sự kiện chính 

4-5-1919 


7-1921 

Đảng Cộng sản Trung Ọuốc thành lặp. 

1926-1927 

Chiến tranh cách mạng. 

1927-1937 

Nội chiến. 

7-1937 

Quốc-Cộng hợp tác chống Nhật. 


II. Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á (1918 - 1939). 

1. Tình hình chung. 

Cữu hói. Tinh hình chung của các quốc gia Đỏng Nam Á đầu thế kỉXX như thế nào? 

* tìướnẹ dẫn trả lời. 

Đầu thế ki XX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa 
cùa chủ nghĩa thực dân (trừ Xiêm, nay là Thái Lan). Trong bối cành đó, phong trào 
cách mạng ờ châu Á nói chung, đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của Chiến tranh thế 
giới thứ nhất và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga (1917). 

Câu hỏi. Đầu thế kỉ XXy những nước nào trong khu vực Đông Nam A trở thành 
thuộc địa của các nước đế quốc thực dân? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) là thuộc địa của Pháp. 
Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Xin-ga-po, Miến Điện (nay là Mi-an-ma) là thuộc địa 
của Anh. 

In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của Hà Lan. 

Phi-líp-pin là thuộc địa của Mĩ. 

Thái Lan tuy không phải là thuộc địa nhưng về nhiều mặt vẫn phụ thuộc vào 
các nước đế quốc. 

Câu hỏi. Nét mới của phong trào giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong 
những năm 1918 -1939 là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Bắt đầu từ những năm 20 cùa thế ki XX, trong các phong trào đấu tranh giành 
độc lập dân tộc ở Đông Nam Á đã xuất hiện một nét mới - giai cấp vô sản tré tuồi 
bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo. Hàng loạt các đảng Cộng sản được 
thành lập để lãnh đạo nhân dân đấu tranh, như Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5 - 
1920), Đảng Cộng sản Việt Nam (3 - 2 - 1930), các Đảng Cộng sàn ờ Mã Lai và 
Xiêm (4 - 1930)..7 

Càu hỏi. Sự thành lập các đáng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong 
trào độc lập dãn tộc ở các nước Đông Nam A ? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Từ khi thành lập, các đảng cộng sản luôn kề vai, sát cánh cùng các nước Đỏng 
Nam A, lãnh đạo cuộc đấu tranh ẸÌành độc lập. Phong trào công nông, phong trào 
yêu nước ờ các nước Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng 
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( ông sản, nôi bật nhất là các cuộc khởi nghĩa Gia-va và Xu-ma-tơ-ra (1926 - 1927) 
ờ hi-đô-nê-xi-a, phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) ỏ' Việt Nam... 

Câu hỏi. Vào đầu thế ki XX, phong trào dan chủ tu sán (ỷ Đông Nam A crì điêm 
gì mới? 

* Hướng dân trà lòi. 

Neu như trước đây mới chỉ xuất hiện các nhóm, phái hoặc các hội do những 
nhà yêu nước sáng lập, thi đến giai đoạn này xuât hiện các chính đảng có tô chức 
và ảnh hưởng xã hội rộng lớn như Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Tha- 
kin ở Miến Diện, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh đòi tự do ờ Mă Lai... 

2. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á. 

Càu hỏi. Em có nhận xét gì về phong trào dãn tộc chổng thực dân Pháp ở cức 
ỉ tước Đông Dương? 

* Hướng dân trả lời. 

Phong trào diễn ra dưới nhiêu hình thức. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) thành 
lập và lãnh đạo phong trào. 

Bước đầu có sự liên minh chống đế quốc của 3 nước. 

Câu hỏi. Phong trào độc tập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào? 

* Hướng dẫn trá lời. 

In-đô-nê-xi-a cũng bị thực dân Hà Lan xâm lược đô hộ. Vì vậy, phong trào 
dấu tranh giành độc lập dân tộc ở nước này diễn ra rất sôi nồi, mạnh mẽ. Trong 
nhiều năm, nhất là những năm 1926-1927, khởi nghĩa đã bùng nồ ở các đào Gia-va 
Và Xu-ma-tơ-ra. Tất cả các cuộc khởi nghĩa này đều do Đảng Cộng sản ỉn-đô-nê- 
xi-a (ra đời tháng 5-1920) lãnh đạo. Tuy nhiên, do những sai lầm về đường lối mà 
các cuộc khởi nghĩa diễn ra trong những năm 1926-1927 đã thất bại và bị khủng 
bố, quần chúng đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Xu-các-nô - lãnh tụ của 
Dàng Ọuốc dân lãnh đạo. 

Câu hỏi. Vì sao sau Chiến tranh tlié giới thứ nhát, phong trào độc tập dân tộc ở 
chau A lai hùng nỏ mạnh mẽ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhắt, nhân dân các nước thuộc địa, 
phụ thuộc phải gánh chịu nhiều tai họa bởi chính sách khai thác thuộc địa của các 
đế quốc thực dân sau chiến tranh. Đặc biệt là tác động của Cách mạng tháng Mười 
Nga năm 1917, quan trọng nhất là vai trò của giai cấp công nhân và đảng cộng sản 
ở các nước này. 

Câu hói. Cách mạng Trung Quắc đã diễn ra như thế nào trong những năm 
1919-1939? 

* Hướng dẫn trả lời. 

4-5-1919: Phong trào Ngũ Tứ. 

Sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin và việc thành lập Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (7-1921). 
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1926- 1927: Chiến tranh cách mạng. 

1927- 1937: Nội chiến. 

7-1937: Cuộc kháng chiến chống Nhặt, Ọuốc-Cộng hợp tác chống Nhật 

Câu hỏi Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đong Nam 4 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

* Hướng dẫn trá lời. 

- Phong trào diễn ra sôi nồi với những hình thức phong phú; phong tỉào lén 
cao, lan rộng khắp các quốc gia. Giai cấp vô sàn trường thành và tham gia lãnh đạo 
phong trào. 

- Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhan dến 
ba nước (Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, tạo bước ngcặt cho 
phong trào. 

- Phong trào dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, chưa có phong trào nào thăng 
lợi, nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chông 
kẻ thù chung, -> từ năm 1940, chống chủ nghĩa phát xít. 

Câu hỏi . Em cỏ nhận xét gì về phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các 
nước châu Ả? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Ọuy ITÌỎ: Phong trào lên cao, lan rộng khắp các nước châu A. 

- Hình thức đấu tranh: Hình thức đấu tranh phong phú: Đấu tranh chính trị, bu 
công, đấu tranh vũ trang. 

- Kết quả: Nhiều phong trào giành được thắng lợi như cách mạng Mông Cò, 
Thổ Nhĩ Kì. 



CHƯƠNG IV 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
(1939-1945) 

BÀI 21 

CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỦ HAI 
( 1939 - 1945 ) 

I. Nguyên nhân bùng nố Chiến tranh thế giói thử hai. 

Câu hoi. Nguyên nhân hùng nô Chiến tranh the giỏi thú' hai? 

* Hường dẫn trá lời. 

Mâu thuẫn về quyên lọi giữa các nước đẻ quôc sau Chiên tranh thê giới thử 
nliât (đê quốc Đức, l-ta-li-a, Nhặt Bản mât hẽt thuộc dịa —> “bảt mãn” ảm mưu 
dừng vũ lực đê chia lại thê giới). 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giói 1929-1933 đã đế lại lìhừng hậu quả hết sức 
nghiêm trọng, đào sâu mâu thuẫn giữa các nước đế quốc, đồng thời chính sách thỏa 
hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mĩ và âm mưu chĩa mũi nhọn chiến tranh 
về phía Liên Xô đã tạo điều kiện đẻ phát xít Đức, l-ta-li-a, Nhặt châm ngòi lửa 
chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Càu hỏi. Nguyên nhãn bừng nồ của Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến 
tranh f hếgiới thứ hai có diêm gì giong và khác nhau? 

* Hướng dẫn trả lời. 

+ Giống: Cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các 
nước đế quốc về vấn đê phân chia thị trường và thuộc địa. 

+ Khác nhau: Chiến tranh thế giới thứ hai còn nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa 
các nước đế quốc vói Liên Xô, Nhà nước xã hội chủ nghĩa đâu tiên trên thế giới. 
Càu hỏi. Nhừng mâu thuẫn đó được phản ánh như thế nào trong quan hệ quốc 
tế trước chiến tranh ? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Đen giữa những năm 30 của thế ki XX, trên thế giới đã hình thành hai khối đế 
quốc đối địch nhau - khối phát xít lặp thành trục Béc-lin - Rô-ma - Tỏ-ki-ô, và khỏi 
các nước “tư bản dân chủ” phương Tây (Anh, Pháp, Mì). Hai khôi đê quôc chông đôi 
nhau, nhưng lại cùng chống Liên Xô - kè thù giai cắp và ché độ xã hội của họ. 

Càu hỏi Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên Xô cỏ ảnh hưởng như thế 
nào đến cuộc chiến tranh? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga, mâu thuẫn giữa hai hệ thống xã hội đối 
lập - tư bản chù nghĩa và xã hội chủ nghĩa là cơ bàn nhất, chính vì vậy, giai cấp tư 
sản có khuynh hướng muốn tập hợp các nước tư bản chủ nghĩa đẻ chỏng Liên Xô, 
trong đó muốn sử dụng chù nghĩa phát xít làm lực lượng xung kích. Điêu đó giải 
thích vì sao các nước phương Tây lại làm ngơ trước những hành động bành trướng 
và xâm lược ngày càng gia tăng và ngang ngược của các nước phát xít. 
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Câu hỏi. Quan sát hức tranh (hình 75, SGK, trang 105), em hãy giải thích tại sao 
Hít-le lại tấn công các nước châu Ẩu trước? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đây là bức tranh biếm họa của một họa sĩ người Thụy Sĩ vẽ và được đáng trên 
các tờ báo lớn ở châu Au đầu năm 1939. Trong bức tranh. Hít-le được ví như người 
không lồ Giu-li-vơ trong truyện “Giu-li-vơ du kí”, xung quanh là các nhà linh dạo 
các nước châu Au (Anh, Pháp...) được xem như những người tí hon bị Hít-le điều 
khiển. Chính thái độ nhượng bộ, thòa hiệp của giới lãnh đạo các nước châu Au đã 
tạo điều kiện cho Hít-le tự do hành động, tấn công xâm lược châu Âu trước vì thấy 
chưa đù sức tấn công Liên Xô, Đức cần phải chuẩn bị tích lũy lực lượng dủ mạnh 
đẻ tân công Liên Xô. 

Câu hỏi. Vì sao thái độ của Anh, Pháp với Đức ở giai đoạn đầu cuộc chiến tranlĩ 
người ta gọi là “chiến tranh kì quặc”? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Là cuộc chiến tranh giữa Anh, Pháp với Đức ở giai đoạn 1 của Chiến tranh thế 
giới thứ hai. Các chính phủ Anh, Pháp tuyên chiến với Đức nhưng lại không đánh 
mà khoanh tay ngồi nhìn phát xít Đức nuốt chửng Ba Lan, nước đồng minh mà họ 
cam kết bảo vệ. 

Câu hỏi. Vĩ sao Đức tấn công Ba Lan? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Ba Lan là đồng minh quan trọng của Anh, Pháp. Đức tấn công Ba Lan ỉà để 
thăm dò thái độ của Anh, Pháp. 

II. Những diễn biến chính. 

1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng trên thế giới (từ ngày 1 - 9 -1939 đến năm 1943). 
Câu hỏi. Nêu diễn biển chính của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Từ ngày 1 - 9 - 1939 đến ngày 22 - 6 - 1941: Đức hoàn toàn nắm qu^ền chủ 
động chiến lược, đánh chiếm một loạt các nước Tây Âu, kể cà Pháp. 

Từ ngày 22 - 6 - 1941 đến cuối năm 1942: Đức tắn công và dần dằn tiến sâu vào 
lãnh thổ Liên Xô. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên xỏ bắt đầu. 

Ở Thái Bình Dương, ngày 7-12-1941 Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm dội 
Mĩ ở Trân Châu Cảng. 

Ở Bắc Phi, tháng 9 - 1940 quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến trinh Un 
rộng toàn thế giới. 

Tháng 1 - 1942, Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập. 

Câu hỏi Tinh chất của cuộc chiến tranh ừong giai đoạn này (từ 9 - 1939 đến 6 - 1141). 

* Hướng dẫn trả tời. 

Cuộc chiến tranh hoàn toàn mang tính chất đế quốc chủ nghĩa, phi nghĩa (tói 
với cả hai bên tham chiến. Đó là cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phát xt và ỉế 
quốc nhàm tranh giành nhau thuộc địa và thống trị thế giới. 

Càu hỏi. Khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thay đổi như thế nào? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Việc Liên Xô tham chiến đã làm thay đồi tính chất của cuộc chiến tranl. Đó là 
chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh giải phóng của Liên Xô và các dân tộc nhằTì 
tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 
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Câu hỏi. Vì sao Anh, Mĩpliái cùng Liên Xí) thành lập Mặt trận chống phát xít? 

* Hưởng (lẫn trả !ỜL 

- Vì cùng có ké thù chung là các nước phát xít. 

- Bị sức ép cùa nhân dân các nước đòi chính phủ phải liên kết với Liên Xô để 
chống ké thù chung của nhân loại. 

2. Quân đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu nảm 1943 đến 
tháng 8- 1945). * 

Câu hỏi. Tình hình diễn hiến chiến tranh từ đầu năm 1943 đến tháng 8 — 1945? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Chiên tranh Xta-lin-grát (2-2 -1943) mở ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh. 
Hồng quân Liên Xô và liên quân Anh - Mĩ liên tiếp mở nhiều cuộc phản công trên 
các mặt trận. 

Ngày 6-6-1944, các nước Mĩ, Anh mở Mặt trận thứ hai. 

Ngày 16-4-1945, Liên Xô tấn công Béc-lin - sào huyệt cuối cùng của phát 

xít Đức. 

Ngày 9- 5 -1945, Đức đầu hàng không điều kiện - Chiến tranh kết thúc ờ 
châu Au. 

Ngày 9 - 8 - 1945, quân đội Liên Xô tấn công vào đội quân Quan Đông 
của Nhật. 

Ngày 6 và 9 - 8 - 1945, Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma 
và Na-ga-sa-ki. 

Ngày 15 - 8 - 1945, Nhật Bàn đầu hàng-không điều kiện. Chiến tranh thế 
giới thứ hai kết thúc. 

Câu hởi. Vì sao Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản? Có phải vì thế mà 
Nhật Bản đầu hàng klĩông? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Đe chửng tỏ sức mạnh quân sự cùa Mĩ, tranh công với Liên Xô. Đạo quân chủ 
lực của Nhật đã bị Liên Xô đánh bại, phe phát xít đang hấp hối, Nhật Bản thua là 
tất yếu. 

Càu hỏi. Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh bại phát xít? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Liên Xô đóng vai trò là lực lượng đi đầu và là lực lượng chù chốt góp phần 
quyết định thẳng lợi trong cuộc chiến tranh chống chù nghĩa phát xít. 

II. Kết cục cúa chiến tranh thế giói thứ hai. 

Câu hỏi. Vì sao chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật thất bại? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Chiến tranh thế giói thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa 
phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật. Đó là thắng lợi vĩ đại của cả loài người tiến bộ, của 
các dân tộc lớn nhỏ trong cuộc chiến đấu kiên cường chống chủ'nghĩa phát xít. 
Trong cuộc chiến đấu ấy, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, 
đóng Vai trò quyết định đưa tới chiến thắng vĩ đại. Ba cường quốc đã liên minh 
cùng nhau lập nên khối dồng minh đầu tiên trong lịch sử với những nước có chế độ 
chính trị - xã hội khác nhau, cùng chung mục tiêu là tieu diệt chủ nghĩa phát xít. 
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Câu hỏi. Chiến tranh thế giới thứ hai đã gẫy ra những hậu quả gì? 

* Hướng dẫn trả ỈỜL 

Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá dữ dội nhất trong 
lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 20 triệu người bị tàn phế. Tiêu hủy hàng 
ngàn, hàng vạn thành phố, làng mạc và công trình văn hóa. Những thiệt hại 'Vẻ vật 
chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất, và bằng tất cả cuộc chiến tranh 
trong 1000 năm trước đó cộng lại. Đó là tội ác của chủ nghĩa phát xít - đế quốc, 
những kẻ đã nhen nhóm và gây nên cuộc chiến tranh đẫm máu ấy. 

Câu hỏi Qua các hình 77, 78, 79 (trang 108 - SGK), em suy nghĩ gì về hậìU quá 
của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Toàn nhản loại phải hứng chịu hậu quả cùa chiến tranh, cà những nước thắng 
trận và những nước bại trận ở tất cả các châu lục trên toàn thế giói. 

Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, phải làm thế nào đẻ chiến tranh ỉkhông 
bao giờ xảy ra nữa, đó là trách nhiệm của môi người, môi quôc gia và tOcàn thề 
nhân loại. 


Cău hỏL Lập bàng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh títể gitới thứ 
h a i (1939 1945) 


Niên đại 

Sự kiện chính 

1-9-1939 


9-1940 


26-6-1941 


7-12-1941 


1-1942 


2-2-1943 


6-6-1944 


9-5-1945 


15-8-1945 



*Hướng dẫn trả lời 


Niên đại 

Sự kiện chính 

1-9-1939 

Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ. 

9-1940 

I-ta-li-a tấn công Ai Cập. 

26-6-1941 

Đức tấn công Liên Xô. 

7-12-1941 

Nhật tấn công Mĩ ờ Ha-Oai. 

1-1942 

Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập. 

2-2-1943 

Chiến thắng Xta-lin-grát. 

6-6-1944 

Anh-Mĩ đổ bộ vào Bấc Pháp. 

9-5-1945 

Phát xít Đức đầu hàng. 

15-8-1945 

Nhật đâu hàng, chiên tranh kêt thúc. 
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CHƯƠNG V 

Sự PHÁT TRIÉN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA 

THẾ GIỚI NỬA ĐẰU THÉ KỈ XX 

RÀỈ22 

SỤ PHÁT TRIẼN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN 
HÓA THÉ GIỚI NỬA ĐẦU THÉ KỈ XX 

I. Sự phái triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giói nửa đầu thế kỉ XX. 
Câu hỏi. Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của thế giới nửa đầu 
thế ki XX tà gì? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Hước sang thế ki XX, trên đà phát triền của cuộc cách mạng công nghiệp, 
nhân loại đã đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật. 

Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là 
thuyết tương đôi của nhà bác học An-be Anh-xtanh. * 

Trong các lĩnh vực khác như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất đều 
đạt được nhũmg thành tựu to lớn. 

Nhiều phát minh khoa học cuối thế kì XIX đến đầu thể kỉ XX đã được đưa 
vào sứ dụng như điện tín, diện thoại, ra đa, hàng không, điện ảnh... 

Câu hỏi. Ngoài những thành tựu đã nêu trong sách giáo khoa, hãy nêu những 
phát minh khoa học của nhản loại mà em biết vào nửa đầu thế kỉ XX? 

* Hướng dân trả lời. 

- Lí thuyết nguyên tử hiện đại về cấu tạo nguyên tử. 

- Hiện tượng phóng xạ nhân tạo. 

- Ché tạo ra chất đồng vị phóng xạ. 

- Trong sinh học: phản xạ có điều kiện, sinh học phân tử, chất kháng sinh 
Penixilin... 

Câu hỏi. Sự phát triển của khoa học- kĩ thuật nửa dầu thế kỉ XX đã mang lại 
những kết quả tích cực và hạn chế gì cho nhãn loại? 

* Hưtỷng dẫn trả lời. 

- Tich cực: Tạo ra một khối lượng sản phẩm vật chất khổng lồ cho xã hội, làm 
thay đôi đời sống vật chất, tinh thần của nhân loại. 

- Hạn chế: Nhiều phát minh khoa học được ứng dụng trong sán xuất vũ khí và 
phương tiện chiên tranh trở thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên từ 
được chế tạo từ năng lượng lấy từ sự phân hạch các hạt nhân Urani và Plutoni), góp 
phần đưa đẻn hai cuộc chiến tranh ờ thế kỉ XX, gây tổn thất, đau thương cho nhân loại. 
Câu hỏi . Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra 
dược từ những phát minh khoa học nhiều diều tốt hon là điều xấu”. Em hiêu 
như thế nào về cău nói đó? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Việc sử dụng nhũng thành tựu khoa học - kĩ thuật nhằm phục vụ cho cuộc 
sống con người, tuy nhiên chính những thành tựu đó cũng được sử dụng đề trở 
thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng 
được lây từ sự phân hạch các hạt nhân Urani và Plutoni). Vì thế, mong muốn cùa 
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nhà khoa học Nô-ben là hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học - kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc 
chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại. 

II. Nen văn hóa Xô-viết hình thành và phát triển. 

Câu hỏi. Thế nào là nền văn hóa Xô-vìet? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đó là nền văn hỏa mới được hình thành ờ nước Nga Xô-viết sau Cách mạng 
tháng Mười, được xây dựng trên cơ sờ tư tường của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và kế 
thừa những tinh hoa di sản văn hóa của nhân loại. 

Câu hỏi. Thành tựu tiêu biểu của nền văn hóa Xô-viết là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đã xóa bò tình trạng mù chừ và nạn thất học, sáng tạo ra chừ viết cho các dân 
tộc trước đây chưa cỏ chừ viết, phát triển hệ thống giáo dục, nghệ thuật. 

Cău hỏi. Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xãy 
dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tình trạng mù chữ ờ nước Nga rất phổ biến, chiếm Va dân số, muôn thay đổi 
tình trạng lạc hậu, chậm phát triển thi người dân phải biết đọc, biết viết. Tỉ lệ người 
biết đọc, biết viết là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế - văn hóa. 

Câu hỏi. Vì sao Liên Xô chú trọng phát triên văn hóa? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Thê hiện tính ưu việt của chê độ xã hội chủ nghĩa. Nâng cao trình độ hiêu biêt 
của người dân để họ phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Câu hỏi. Hãy nêu những thành tựu khoa học — kĩ thuật Xô-viết. 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các nhà khoa học Xô-viết đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Ngay sau chiến 
tranh thế giới thử hai, Liên Xô đã giải quyết thành công vân đề nguyên tử, phá thế 
độc quyền của Mĩ, xây dựng nhà máy điện nguyên từ, tàu phá băng nguyên tử. Đặc 
biệt một thành tựu nổi bật của Liên Xô là nghiên cứu và chinh phục khoảng không 
vũ trụ. Chính Xi-ôn-cốp-xki, nhà khoa học vĩ đại Nga là người sáng lập ra ngành 
du hành vũ trụ hiện đại. 

Câu hỏi. Văn hóa nghệ thuật Xô-viết đạt được những thành tựu gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các ngànlì văn học, thi ca, sân khấu, điện ảnh đều đạt được những thành tựu to 
lớn. Nhiều nhà văn xỏ-vict đã trờ nên nổi tiếng thế giới như M. Goóc-ki, M. Sô-lô- 
khốp, A. Tôn-xtôi... 

Câu hỏi. Với hiểu biết của mình , em hãy kê tên các tác phãm văn học Xô-viết nồi 
tiếng những năm dầu thế kỉ XX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- "Sông Đông êm đềm" (M. sỏ-lô-khốp). 

- "Thép đã tôi thế đấy" (N. Ồ-xtrốp-xki). 

- "Đất vỡ hoang" (M. Sô-lô-khốp). 

- "Bài ca sư phạm" (A. Ma-ca-ren-cô). 

- "Con đường đau khổ" (A. Tôn-xtôi). 
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Câu hỏi. Hãy nêu những thành tựu cùa nền văn hóa Xô-viết? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Xóa nạn mù chữ. 

- Phát triển văn hóa, nghệ thuật. 

- Phát triển khoa học, chinh phục vũ trụ. 

BÀI 23 

ÔN TẬP LỊCH SỬTHÉ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(PHAN TỪ NĂM 1917 ĐÉN NĂM 1945) 

I. Nhím* sự kiện lịch sử chính. 

• • • 


Câu hỏi Lập bảng thống kê theo mẫu sau đây về những sự kiện chính của lịch 
sửthégiới (1917-1945) 


Thời gian 

Sự kiện 

r 

Kêt quả 

NướcNga-Liên Xô 

Tháng 2-1917 



7-11-1917 



1918-1920 



1921-1941 



Các nước khác 

1918-1923 



1924-1929 



1929-1933 



1933-1939 


# 

1939-1945 




* Hưởng dẫn trả làL 


Thơi gian 

Sự kiện 

Kết quả 

Nước Nga-Liên Xô 

_.•' 

Tháng 1-1917 

Cách mạng dân chủ tư sản Nga 
thắng lợi. 

Lật đồ chế độ Nga hoàng, 

2 chính quyền song song 
tồn tại. 

7-11-1917 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga thắng lợi 

+ Lật đổ chính phủ lâm 
thời tư sản 

+ Thành lập nước Cộng 
hòa Xô-viết và chính 
quyền Xô-viết. 
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+ Xoá bỏ chế độ người 
bóc lột người. 

1918-1920 

Cuộc đấu tranh xây dựng và 
bảo vệ chính quyền Xô-viết. 

Xây dựng hệ tháng chính 
trị, Nhà nước mới. đánh 
thắng thù trong giặc ngoài. 

1921-1941 

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Công nghiệp hoá xã hội 
chủ nghĩa, tập thế hóa 
nông nghiệp. 

Các nước khác 

1918-1923 

Cao trào cách mạng ờ châu Ảu, 
châu A. 

Đàng Cộng sản thành lập, 
Quốc tế Cộng sản ra đài. 

1924-1929 

Thời ki ổn định và phát triển 
của chủ nghĩa tư bản. 

Sản xuất công nghiệp phát 
triển nhanh chóng, chính 
trị ổn định. 

1929-1933 

Cuộc khủng hoảng kinh tế nổ 
ra ờ Mĩ và lan khắp các nước tư 
bản. 

Kinh tế giảm sút nghiêm 
trọng, chính trị khủng hoàng. 

1933-1939 

Các nước tư bản tìm cách thoát 
khỏi khùng hoảng. 

Khổi Đức, I-ta-li-a, Nhật, 
phát xít hóa chế độ chính 
trị, chuẩn bị chiến tranh. 

+ Khối Anh, Pháp, Mĩ thực 
hiện cải cách kinh tế, 
chính trị, duy trì chế độ 
dân chủ tư sản. 

1939-1945 

Chiến tranh thế giới thứ hai. 

72 nước trong tình trạng 
chiến tranh. Phe phát xít 
thất bại, thắng lợi thuộc về 
Liên Xô, các nước Đồng 
minh và nhân loại tiên bộ 
trên thế giới. 


II. Những nội dung chủ yếu. 

Câu hỏi. Theo em 9 những nội dung cần nắm vững của lịch sử thế giới những 
năm 1917 1945 !à gì? 

* Hướng dẫn trà lời. 

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm* 1917, lần đầu tiên chủ 
nghĩa xã hội trờ thành hiện thực ờ một nước, nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư 
bàn. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ờ Liên Xô cỏ tác động to lớn đến tình hình thế giới. 

Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu - Mĩ lẻn cao và có 
bước chuyển mới. Ở nhiều nước, các Đảng Cộng sản ra đời. Trên cơ sờ đỏ, Ọuôc tế 
Cộng sản được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường 
Cách mạng tháng Mười. 
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Sự phát triên của phong trào giải phóng dán tộc ờ các nước thuộc địa và phụ 
thuộc, nhất là ờ châu Á. 

Trài qua những năm phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoàng kinh tế (1929-1933). 
Cuộc khủng hoảng này dẫn tói hậu quà là chủ nghĩa phát xít thẳng thế ở I-ta-li-a, 
Đức, Nhật. 

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất 
trong lịch sứ nhân loại, kêt thúc một thời kỉ phát triển cùa lịch sử thế giới hiện đại 
(191 7-1945). 

Câu hôi. Trong số các sự kiện lịch sử thế giới từ 1917 đến năm 1945, em hãy 
chọn 5 sự kiện tiêu biêu nhất và nêu li do vì sao em chọn sự kiện đó? 

*Ịỉu ớng dẫn trá lời. 

* Nàm sự kiện tiêu biêu nhất: 

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917. 

2. Cao trào cách mạng ỏ- châu Ảu 1918-1923. 

3. Phong trào đòi độc lập dân tộc ờ châu Á. 

4. Cuộc khủng hoàng kinh tế thế giới 1929-1933. 

5. Chiến tranh thế giới thứ hai. 

* Lí do: 

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chù nghĩa xã 
hội đã trò' thành hiện thực ở một nước -> mờ ra một thời kì mới trong 
lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

2. Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: Giai cấp công 
nhân trường thành, nhiều Đảng Cộng sản ra đời -> Quốc tế Cộng sản 
thành lập, lãnh dạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách 
mạng tháng Mười. 

3. Phong trào độc lập dân tộc ờ các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn 
công vào tư bàn chủ nghĩa; trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng 
thành và tham gia lãnh đạo phong trào. 

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đầy các nước tư bản vào cuộc 
khùng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả -> chù nghĩa phát xít thắng thế 
và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới. 

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra 
những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một 
thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại. 

Càu hỏi. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 là gì? 
*Hurớng dằn trả lời. 

- Sự phát triển có tính chất bước ngoặt cùa Cách mạng thế giới với thẳng lợi 
mờ đầu của Cách mạng xâ hội chủ nghĩa tháng Mười Nga. 

- Sự phát triển thăng trầm, đầy kịch tính cùa chủ nghĩa tư bản. 

- Cuộc chiến tranh dân tộc và giai cấp rộng lớn, quyết liệt trong phạm vi từng 
nước và trén thế giới nhằm giành hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. 
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PHAN HAI 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NẮM 1858 ĐÉN NĂM 1918 

CHƯƠNG I 

CUỘC KHÁNG CHIÉN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THÉ KỈ XIX 

BÀI 24 

CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐÉN NĂM 1873 

I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 

1. Chiến sự ở Đà Nang những năm 1858-1859. 

Câu hỏi. Tinh hình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX? 

* Hướng dẫn trả tời 

Nhà Nguyễn rơi vào tình trạng khùng hoảng, suy yếu. 

Câu hỏi Pháp có âm mưu xàm lược Việt Nam từ khi nào? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Pháp đã có âm mưu xâm lược Việt Nam từ lâu. Họ đâ sử dụng các phân tử 
công giáo phản động đi trước. 

Câu hỏi Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? 

* Hướng dẫn trả lời 

Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Pháp cùng với các nước tư bàn phương Tây chạy 
đua giành giật thị trường ờ khu vực Đông và Đông Nam Á, trong đó Việt Nam có một 
vị trí chiến lược đậc biệt, giàu tài nguyên, khoáng sản và nguồn nhân công rẻ mạt. 

Câu hỏi Duyên cớ trực tiếp đề thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm nước ta là gì? 

* Hướng dẫn trả lởL 

Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, thực dân Pháp đem quân đánh chiếm nước ta. 

Càu hỏi. Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nang làm nơi tấn công đầu tiên? 

* Hướng dẫn trả lòi. 

Đà Nang nằm trên địa phận của tỉnh Quảng Nam rộng lớn, đông dân, trù phú 
lạỉ cỏ cửa biền sâu, tàu chiến Pháp dễ dàng hoạt động. Sau khi chiếm được Dà 
Nang, thực dân Pháp có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tấn công ra Huế, buộc triều 
dinh nhà Nguyên đẩu hàng. 

Cũu hỏi. Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào? 

* Hưởng dan trá lời. 

Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Quân dân ta dưới sự chi 
huy của Nguyễn Tri Phương đã chống trả quyết liệt, không cho quân Pháp tiến sâu 
vào nội địa. Vi vậy, sau 5 tháng tấn công Đà Nang, Pháp chỉ chiếm được bán đảo 
Sơn Trà. 
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2. Chicn sự ỏ'Gia Định năm 1859. 

câu hcù Vì sao thực dàn Pháp tiến công Gia Định? 

* Huớítg dẫn trá lòi. 

TI ất bại trong âm mưu đánh nhanh thắng nhanh ờ Dà Nang, quân Pháp đưa 
quân tiến đánh Gia Định hòng cắt dứt dường tiếp tc lương thực của triều đình Huế 
và thực hiện ké hoạch đánh chiếm Cao Miên. 

Cảu hcL Thực dân Pháp vấp phái những khó khăn nào khi tiến công Gia Định? 

* Htrâng dân trả lời. 

Nhân dân địa phương đã tự dộng nổi lên đánh giặc khiến chúng khốn đốn. 
Trong chi đó, quân Pháp lại không nhận được viện trợ từ Pháp sang mà còn phải 
rút bớt quân sang các chiến trường châu Au và Trung Ọuốc. Vì vậy, số quân còn 
lạí ờ G a Định chưa đến 1000 tên, phải dàn mỏng trên một phòng tuyến dài 10 km. 
Câu hòi Em cỏ nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đinh Huế? 

* HuớữỊỊ dẫn trá lời. 

Tliền đình Huế đã mắc sai lầm ỉà không kiên quyết chống giặc ngay từ đầu, vi 
vậy đã không tận dụng được thời cơ khi lực lượng địch yếu hơn để phản công mà 
lại cluì trương cố thủ, bỏ lỡ cơ hội giữ độc lập. 

Câu hcL Thái độ sai lầm của triều đìnlt đã dân đến hậu quả gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Sai lầm của triều đình Huế làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực 
lượng Nà sau khi kí Hiệp ước Bắc Kinh (25-10-1860), tạm thời kết thúc chiến tranh 
vói Trung Ọuốc, Pháp đưa thêm quân vào đánh chiếm nước ta. Lúc này, mặc dù 
quân triều đình Huế chống cự quyết liệt nhưng phải chịu, thất bại trước hòa lực 
mạnh của địch. Hậu quả là quan Pháp chiêm được các tỉnh Định Tường, Biên Hòa 
và Vĩnh Long. 

Câu hiu Nguyên nhăn nào kliỉến nhà Nguyễn kí Hiệp ước Nhăm Tuất (1862) 
với Phip? Thái độ của em trước việc nhà Nguyên kí Hiệp ước đó? 

* Hướttg dẫn trả lời. 

- Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp đê bào vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ. 

- Rảnh tay ở phía Nam để đối phó với phong trào nông dân khời nghĩa ờ 
Trung Kì và Bắc Kì. 

- Hiệp ước đã vi phạm chủ quyền dân tộc: căt đất cho giặc. Nhà Nguyễn phải 
chịu trách nhiệm về việc đíi để mất một phần lãnh thồ vào tay giặc. 

Câu hd. Hiệp ước Nhàm Tuất (1862) có những nội dung cơ bản gì? 

* Hướrg dẫn trứ lời. 

Ngiy 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất gồm những 
nội durg cơ bản sau: 

Thừa nhận cho Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đỏng Nam Kì (Gia Định, Định 
Tường, Biên Hòa) và đảo Côn LÔI 1 . 

Mở ba cửa biền (Đà Nang, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán. 

Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi 
bỏ lệnh cấm đạo trước đây. 

Bồi thường cho Pháp một khoăn chiến phí tương đương 280 vạn lạng bạc. 
Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình Huế với điều kiện triều đình 
buộc được nhân dân ta ngừng kháng chiến chống lại thực dân Pháp. 
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Câu hỏL Thái độ của nhân dân ta trước việc triều đình kí Hiệp ước? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nhân dân ta không nản chí, tiếp tục tự động đứng lên kháng chiến chống 
Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc. 

II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873. 

1. Cuộc kháng chiến ở Đà Nang và ba tình miền đông Nam Kì. 

Câu hỏL Nhăn dân ta đã anh dũng kháng chiến chống Pháp như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tại Đà Nang, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chẽ với quân triều 
đinh để chống giặc. Khi Pháp đánh vào Gia Định, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực 
đã đốt cháy tàu Ét-phê-răng của Pháp trên sông Vàm cỏ Đông tại địa phận thôn 
Nhật Tảo (10-12-1861). Đặc biệt, cuộc khời nghĩa do Trương Định lãnh đạo đã làm 
cho địch lao đao, khốn đốn. 

Câu hỏi Tóm tắt vài nét về Trương Định? 

* Hướng dẫn trả lòi. 

Trương Định sinh năm 1820 ờ Ọuảng Ngãi. Lớn lên ông theo gia đình vào lập 
nghiệp ở Tân An (nay thuộc tinh Long An). Ông là một người yêu nước và có tài, 
được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái. Bất chắp lệnh bãi binh của triều 
đình, ông đã cương quyết cùng nhân dân chiến đấu chống lại thực dân Pháp. Nghĩa 
quân theo ông rất đông. 

Càu hỏL Quan sát hình 85 (SGK, trang 117), em hãy mô tả “Quang cánh buổi lễ 
phong soái Trương Định ”? 

* Hướng dẫn trả lời 

Buổi lễ giản dị nhưng trang nghiêm, tại một vùng nông thôn ở Nam Bộ xưa, 
có một lễ đài bằng gỗ, trên đặt hương án, có bức trướng ghi dòng chữ Bình Tây Đại 
nguyên soái. Đông đảo các tầng lớp nhân dân có mặt. Đại diện nhân dân trịnh trọng 
dâng kiếm lệnh cho Trương Định. 


Câu hỏL So sánh hai thái độ, hai kiểu hành động của nhân dãn và triều đình 
Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp: 

* Hướng dẫn trả lời. 



Thái độ 

Hành động 

Nhân dân 

- Kiên quyết chống xâm lược 
ngay từ khi Pháp nổ súng xâm 
lược nước ta. 

- Kiên quyết chống trả khi địch 
tấn công Gia Định và các tinh 
Nam Kì. 

- Thái độ “bất tuân lệnh” triều 
đinh của nhân dân và sĩ phu 
yêu nước. 

- Anh dũng chổng trả chúng tại 

Đà Nằng dẫn đến làm thất bại kế 
hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” 
của địch. 

- Nhiều cuộc khởi nghĩa no ra 
quyết liệt chống sự mờ rộng :hiêm 
đóng của thực dân Pháp vì chống 
sự nhu nhược của triều đình. 

- Vì nhân dân Trưong Địnì ờ lại 
kháng chiến. 
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- Không kiên quyẽt động viên 
nhân dân chỏng Pháp. 

- Bỏ lở thời cơ đề hành động. 

- Nhu nhược, ươn hèn, ích kỉ vì 
quyền lợi của dòng họ bán rẻ 
dân tộc. 


- Bỏ lõ thời cơ khi dịch đánh Gia 
Định. 

-Kí Hiệp ước 1 862 đê mât ba tinh 
miền Dỏng Nam Kì. 

- Đề mắt ba tỉnh miền Tây (1867). 

- Đàn áp phong trào đấu tranh 
cùa nhân dân. 


2. Kháng chiến lan rộng ra ba tính miền Tây Nam Kì. 

Câu hỏi. Thái độ của triều đình Huế sau khi kí Hiệp ước 1862? 

* Hướng dẫn trả lòi. 

Triều đình Huế ảo tường vào 'lòng tốt” của người Pháp vì thế sau khi kí Hiệp 
ước Nhâm Tuất (1862) với thực dân Pháp, triều đình Huế đã tập trung đàn áp các 
cuộc khởi nghĩa của nông dân ở Trung Kì và Bắc Kì, ngăn cản phong trào kháng 
chiến chông Pháp của nhân dân ta ỏ Nam Kì, cử phái bộ sang Pháp thương thuyết 
đẻ chuộc lại các tỉnh đã mất. 

Câu hỏi. Hậu quả của các việc làm trên của triều đình Huế là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Lợi dụng sự bạc nhược của vua quan nhà Nguyễn, từ ngày 20 đến ngày 24-6- 
1867 Pháp đã cho quân chiêm các tỉnh miên Tây mà không tốn một viên đạn nào. 
Câu hỏi. Trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 
dân Nam Kì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nhân dân nôi dậy khắp noi, nhiều trung tâm kháng chiến được thành lập. Đồng 
lliáp Mười, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, Rạch Giá, Hà Tiên. 

Với các lãnh tụ: Trương Quyền, Phan Tôn, Phan Liêm, Nguyễn Trung Trực, 
Nguyễn Hữu Huân. 

Các nhà Nho dùng ngòi bút chống thực dân Pháp như: Nguyễn Đình Chiểu, 
phan Văn Trị... 

Câu hỏi. Hãy nêu vài nét về Nguyễn Trung Trực? 

* Hướng dẫn trả lời 

Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838, là người xã Bình Đức, tỉnh Định Tường 
(nay thuộc tỉnh Long An). Ông thông hiểu chữ Hán, từng tham gia kháng chiến ở 
miên Đông, là người chỉ huy quân đốt cháy tàu Ét-phô-rãng cùa Pháp trên sông 
Vàm Cò Đông; sau sang miền Tây lập căn cứ ờ Hòn Chông (Rạch Giá). Ổng là 
người ycu nước, có chí khí. Bị giặc bắt đem ra chém, ông đã khảng khái nói: “Bao 
giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. 

Câu hỏL Hãy nêu vài nét về Nguyễn Hữu Huân? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Nguyẻn Hữu Huân sinh năm 1813, đỗ dầu kì thi Hương năm 1852 nên còn gọi 
là Thủ khoa Huân. Ong người huyện Kiến Hưng tinh Định Tường (nay thuộc tỉnh 
Tiên Giang). Đã hai lần bị giặc bắt, được thả ra, ông lại tiếp tục chống Pháp. Khi bị 
giặc đưa đi hành hình, ông vẫn ung dung làm thơ. 
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Câu hỏi Nhận xét về phong trào chống Pháp của nhãn dãn ta ở Nam Kì theo 
thử tự sau: hoàn cảnh , số lượng , quy môy kết quả. 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Hoàn cảnh: Cuộc kháng chiến càng ngày càng khó khăn vì thái độ bạc nhược, 
cấu kết với giặc của triều đình Huế để đàn áp phong trào đấu tranh cùa nhân dàn. 

- Số lượng người tham gia: Đông đảo, nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. đặc 
biệt là nông dân. 

- Quy mô: Rộng khắp sáu tỉnh Nam Kì. 

- Kết quà: Thất bại. 

Câu hỏi Lập niên biêu những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chông 
Pháp của nhân dân ta từ 1858 đến năm 1873 . 

* Hướng dẫn trả IỜL 


Thời gian 

Nội dung chính 

1-9-1858 

Pháp tấn công Đà Nằng 

17-2-1859 

Pháp tấn công Gia Định 

24-2-1861 

Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa 

10-12-1861 

Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm cỏ 

5-6-1862 

Hiệp ước Nhâm Tuất 

2-1863 

Pháp tấn công căn cứ Tân Hòa (Gò Công) 

20-8-1864 

Trương Định hi sinh 

24-6-1867 

Pháp chiếm ba tinh miền Tây 

1867-1875 

Hàng loạt cuộc khời nghĩa chống Pháp nổ ra ờ Nam Kì 


BÀI 25 

KHÁNG CHIÉN LAN RỘNG RA TOÀN QUÓC 

(1873-1874) 

I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội *à 
các tỉnh đồng bằng Bắc Kì. 

1. Tình hình Vỉệt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì. 

Câu hỏi Ảm mưu của thực dân Pháp sau năm 1867? 

* Hướng dẫn trả lời 

Sau khi chiếm được 6 tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp bắt tay ngay vào củng cố 
bộ máy cai trị và quân đội, đẩy mạnh việc bóc lột nhân dân Nam Kì bang tô thié, 
cướp đoạt ruộng đất của nhân dân, ra sức vơ vét lúa gạo để xuất khẩu, mở triíờig 
đào tạo tay sai, xuất bản báo chí nhằm chuân bị dư luận cho việc mờ rộng đáih 
chiếm ra Bắc Kì. 
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Câu hỏi. Trước tình hình dó, thái' dọ của triều dinh Huế như thế nào? Nhộn xét? 

* Hướng dẫn tra lòi. 

ỉ riêu đình Huế ngày càng dối lập sâu sắc với nhân dân. Triều đình Huế ra sức 
vơ vét tiền của trong nhân dân đẽ phục vụ cho cuộc sông xa hoa và bôi thường 
chiên phí cho Pháp; kìm hãm các ngành công nghiệp; dàn áp các phong trào đau 
tranh cùa nhân dân, nhượng bộ thực dân Pháp và tiếp tục muốn thương lượng dể 
chia xẻ quyền thống trị với chủng. 

Nhận xét: Chính sách kìm hãm sự phát tricn của nhà Nguyên —* đó là một 
chính sách bảo thủ làm cho tinh hình dât nước suy yếu. Dời sông nhân dân cực 
khỏ, nhân dân dã nồi dậy dâu tranh klìăp nơi. 

Câu hỏi. Nêu những nét cơ hán cùa tình hình Việt Nam sau năm 1867? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Thực dân Pháp củng cố bộ máy cai trị của chúng ở Nam Kì, đẩy mạnh cướp 
đoạt ruộng đất, bóc lột nhân dân Nam Kì, mỏ dường đào tạo tay sai... Chuẩn bị 
cho ví ộc đánh chiếm Bắc Kì. 

Trong khi đó triều đình Huế ngày càng bi đát, kinh tế khó khăn, thiên tai mất 
nùia, tài chính thiếu hụt, chính sách bẽ quan tỏa cảng vân được duy tri. 

Khởi nghĩa của nhân dân nô ra ở nhiêu nơi. 

—► Tình hình đó tạo điều kiện cho Pháp thực hiện mưu đồ mở rộng chiếm 
đóng ra Bắc Kì. 

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873). 

Câu hỏi. Tại sao đến năm 1873 quân Pháp ờ Nam Kì lại triển khai mở rộng 
ílánh chiếm Bắc Kì? 

* Hướng dan trả lời. 

Bộ máy cai trị của Pháp ờ Nam Kì đã dược cùng cô. Triêu đình Huê suy yêu, 
nhu nhược, không có phản ứng gì đáng kê. 

Câu hỏi Thực dãn Pháp đà tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào? 

* Hướng dàn trả lời. 

Thực hiện kế hoạch đánh Bắc Ki dã dược vạch ra tử trước: 

Cuối 1872, chủng cho lái buôn Đuy-puy gây rối ở Hà Nội nhằm tạo cơ hội 
cho Pháp can thiệp sâu vào vấn đề Bac Kì. 

Lấy cớ giải quyết vụ gây rối của lái buôn Duy-puy,«Gác-ni-ê đưa hơn 200 
quân Pháp ra Bắc. Nhưng thực chất, đây là việc làm nằm trong kế hoạch đánh 
chiếm Bắc Kì của thực dâr. Pháp. 

Sau đó, Pháp cho quân đánh thành Hà Nội 20-11-1873. Sau khi chiếm 
dược thành, chúng cho quân đánh chiếm các tinh Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương, 
Ninh Bình và Nam Định. 

Câu hỏi. Tại sao quăn triều đình ở Hà Nội dỏng mà vẫn không thắng được giặc? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Quân triều đình ở Hà Nội đông nhưng trang bị vũ khí thô sơ, triêu đinh không 
tỏ chức cho nhân dân kháng chiến. Vì vậy, cuộc en đấu do Nguyên Tri Phương 
chi huy không bảo vệ được thành vì diễn ra đơn K không có sự hô trợ của các nơi’ 
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3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874). 

Câu hỏi. Nhân (lân Hà Nội tiến hành kháng chiến chống Pháp như thế nào? 9 

* Hướng (lẫn trả lời. 

Ngay tìr khi quân Pháp chiếm Hà Nội, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên 
kháng chiến. Đêm đêm, các toán nghĩa binh tấn công địch, đốt kho dạn địch. Ờ cửa 
ô Thanh Hà (nay là Ô Quan Chường), một đội nghĩa binh đã anh dũng chặn đánh 
địch và hi sinh đến người cuối cùng để bảo vệ thành Hà Nội. 

Câu hỏi. Nhân dân các tỉnh đồng hằng Bắc Kì đã đấu tranh chống thực dàn 
Pháp như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tại các tinh đồng bằng Bấc Kì, quân Pháp vap phải sự kháng cự quyết liệt của 
nhân dân ta. Ở Thái Bình và Nam Định, có căn cứ kháng chiến của cha con 
Nguyễn Mậu Kiến và Phạm Văn Nghị... 


Câu hỏi. Em hãy so sánh thái độ, hành động của nhân dân và triều đình Huế 
trong việc Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất? 

* Hướng dẫn trả lời. 



Thái độ 

Hành động 

Nhân dân Hà 

Nội và các tinh 
Bắc Kì 

Kiên quyết chống giặc. 

Nhân dân anh dũng đứng lẽn 
kháng chiến ở Hà Nội và các 
tinh đồng bằng Bắc Kì. 

Triều đình 

Không kiên quyết chổng 
giặc, cầm chừng, chù yếu 
thiên về thương thuyết. 

- Tạo điều kiện cho Pháp ra Bầc 
Kì. 

- Làm thất thủ thành Hà Nội. 

- Kí Hiệp ước Giáp Tuất (15-3- 
1874) 


Câu hỏi. Trình bày tóm tắt diễn biến chính của trận cầu Giấy năm 1873? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Thay lực lượng của địch ở Hà Nội yếu, quân ta khép chặt vòng vây nên ngà) 
21-12-1873, quân Pháp buộc phải phá vòng vây đánh ra cầu Giấy. Chớp thời cơ 
quân Cờ đen cùa Lưu Vĩnh Phúc và Hoàng Tá Viêm phục kích, giết tại trận víêrì 
chỉ huy Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan và binh lính địch. 

Câu hỏi. Chiến thắng cầu Giấy năm 1873 có ý nghĩa như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Chiến thắng cầu Giấy (1873) của quân dân ta làm cho quân Pháp hoang mang 
lo sợ, còn quân dân ta thì phấn khởi, càng hăng hái đánh giặc. 

Câu hỏi. Thái độ của triều đình Huế sau chiến thẳng cầu Giấy như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Trieu đình Huế dã không tận dụng ưu thế có dược sau chiến thắng cầu Giấy 
để phản công địch, mà lại thỏa hiệp với Pháp bằng việc kí Hiệp ước Giáp Tuất (I 5- 
3-1874) với những điẻu khoản nặng nê - chính thức thừa nhận chủ quyên cùa Pháp 
ở 6 tỉnh Nám Kì. 








Càu lĩỏi. Vì sao triều (íìnlt Huế kí Hiệp irớc Giúp Tuất ỉ874? Em cỏ nhận xét gì 
về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhum Tuất 1862? 

* Iĩướng (tun tru tời. 

Ị ỉiệp ước 1874 là một sự tính toán thiêu cân tlìận của triêu đình Huế, xuảt 
phát từ ý thức bảo vệ quycn lợi của giai câp và dòng họ, triêu đình Huê trượt dài 
trẻn con dường di đên dáu hàng hoàn toàn thực dân Pháp. Chủ quyên dân tộc bị 
xâm phạm nhiêu hơn, tạo diêu kiện đê Pháp thực hiện âm mưu xâm lược tiêp theo. 

So với Hiệp ước 1 862, ỉ ỉiệp ước 1874 ta mất thêm ba tinh Nam Kì, mất thêm 
một phân quan trọng chù quyền lãnh thỏ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. 
Câu hỏi. Đường tối khủng chiến của triều dinh Huế cỏ gì thay đỏi sau chiến 
thắng Cầu Giấy 12-1873? 

* Hướng dẫn trá lời 

Đường lôi kháng chiến của triều đình Huế không có gì thay đỏi, vì vậy đã 
không phát huy dược chiến thắng cầu Giấy (12-1873), mà chỉ coi đây là một cơ 
hội đe điều đình, thương lượng với Pháp. Hiệp ước căt đât câu hòa lân thứ hai 
(thừa nhận cho Pháp chiêm cả 6 tỉnh Nam Kì) đã nhanh chóng được kí kẽt vào 
ngày 15-5-1874. 

II. Thực dẫn Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng 
chiêu trong những năm 1882-1884. 

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882). 

Câu hói. Tmlì lĩìnli nước ta sau Điều ước 1874. Thái độ của triều đình Huế như 
thế nào? 

* Hướng dẫn trà lời. 

Pháp tiếp tục ý đỏ chiếm toàn bộ lãnh thồ nước ta. Kinh tế - tài chính ngày 
càng kiệt quệ. Nhân dân đói khổ, giặc cướp hoành hành ở khắp nơi, có lúc triều 
đinh Huế dà phai cầu cứu quân Pháp và quân Thanh đảnh dẹp. Các dề nghị cải 
cách„ duy tân bị khước từ. Tình hình Băc Kì rối loạn cực độ. 

Câu hói. Pháp lấy cớ gì đưa (Ịuăn ra Bắc Kì lần thứ hai? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Lấy có triều dinh Huế vi phạm Hiệp ước 1874, vân giao thiệp với Trung Quốc 
má không hỏi ý kiến Pháp, ngăn cản người Pháp đi lại buôn bán trên sông Hồng. 
Câu hỏi. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì tần thử hai như thế nào? 

* Hướng (tản trả lời. 

1882, quân Pháp do Dại tá Ri-vi-e chỉ huy dã đổ bộ đánh thành Hà Nội. 
Chúng đòi quân ta nộp khí giới và giao thành khỏng điều kiện. Không được ta trà 
lời, Pháp nô súng tấn công. Quân ta chống cự quyết liệt nhưng cuối cùng thành Hà 
Nội vẫn bị rơi vào tay giặc. Quân Pháp nhanh chóng tòa đi đánh chiếm Hòn Gai, 
Nam Định và các tinh thuộc đồng bằng Bắc Kì. 

Cầu hỏi. Trước việc Pháp chiếm thành Hà Nội , triều đình Huế đã làm gì? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Trước việc Pháp chiếm thành Hà Nội, triều đình Huế vội vàng cầu cứu nhà 
Thaiìỉh, tạo cơ hội cho quân Thanh vào Bẳc Kì; nuôi ào tường điều đình với Pháp, đồng 
thời ỉra lệnh cho quân ta phải rút lên mạn ngược, giải tán các đội quân địa phương. 
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2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp. 

Càu hỏi. Trước sự lấn chiếm của thực dân Pháp , nhăn dân Bắc Kì cỏ tliái độ 
như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng chiến chống Pháp. 

Câu hỏi. Quăn dãn Bắc Kì đă phoi hợp với quàn đội triều đình chiến đấu chổtng 
Pháp quyết liệt như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Khi quân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân ta đã tích cục phối 
hợp với quan quân triều đình kháng chiến. Nhân dân Hà Nội tự tay đốt nhà, tạo 
thành bức tường lửa chặn giặc; họ tổ chức thành đội ngũ để tham gia bảo vệ thành. 
Việc Tồng đốc Hoàng Diệu hi sinh với thành Hà Nội đã nêu cao tinh thần yêu nước 
bất khuất cho nhân dân. Sau khi thành mất, cuộc chiến đấu trong lòng địch diễn ra 
rất quyết liệt. 

Quản dân ờ các địa phương sôi nổi chống giặc: dựng rào cản, cắm kè trên 
sông, làm hầm chông, cạm bẫy để cản giặc. 

Câu hòi Chiến thăng cầu Giấy lần thứ hai quăn ta đã tiêu diệt Ri-vi-e như thế nào? 

* Hướng dan trả lời. 

Khi Ri -vi-e đánh Nam Định, các cánh quân của quân ta từ Sơn Tây và Bắc 
Ninh kéo về Hà Nội, uy hiếp quân Pháp. Ri-vi-e kéo quân về giải vây cho Hà Nội 
đã bị quân ta phục kích, tiêu diệt tại cầu Giấy ngày 19- 5 -1883. 

Câu hởL Cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội năm 1882 có gì khác năm 1873? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Tăng cường phòng thủ. 

- Cuộc chiến đấu có sự phối hợp trong ngoài. 

-Một sô người chủ trương trình triều đình thực hiện kế sách chiến đấu lâu dài, 
dựa vảo rừng núi nhưng không được triều đình chấp nhận. 

Câu hỏi. Sau khi Ri-vi-e bị giết tại cầu Giấy năm 1883, tại sao thực dân phtỉp 
không chịu nhượng bộ triều đình Huế? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Chiến thắng cầu Giấy lần thứ hai càng làm cho quân Pháp thêm hoang mang 
dao động. Chúng toàn bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng 
với Pháp, hi vọng chờ chiến thẳng này mà địch sẽ rút quân. Nhân co hội vua Tụ 
Đức chết, triều đình Huế đang lục đục, thực dân Pháp có thêm viện binh dã đem 
quân tấn công thẳng vào Thuận An - cửa ngõ kinh thành Huế. 

3. Hiệp ước Pa-tor-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884) 

Câu hỏi. Khi Pháp tấn công Thuận An thái độ của triều đình Huế như thể nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Hoảng hốt, xin đình chiến vạ kí hiệp ước 1883 (Hác-măng). 

Câu hỏi. Nhăn dân ta có phản ứng gì khi triều đình kí hiệp ước Hác-măng 
(1883)? 

* Hirớng dẫn trà lời. 

Nhản dân ta tiếp tục chống Pháp và chống lại triều đình. 
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Căn hỏi . Nội dunỵ 'Ị cơ hán cùa hiệp ước ĩĩảc-màng (1883) là gì? 

* Hướng dẫn tru Ịởi. 

Bắc Kì và Trung Kì phải đặt dưới sự bao hộ của Pháp; cắt tinh Bình Thuận ra 
khói Trung Kì, nhập vào đat Nam Kì thuộc Pháp. 

Triêu đình Huế được cai quan Trung Kì nhưng phải thông qua Khâm sứ Pháp 
ờ Huề. Ba tinh Thanh Nghệ - Tĩnh được sát nhập vào Bắc Kì. 

Công sứ Pháp ờ Bác Kì kiêm soát mọi công việc của quan lại triều đình, năm 
quyên trị an và nội vụ. 

Moi việc giao thiệp với nước ngoài của triều dinh I ỉuế đều do Pháp nam, kê cả 
việc giao thiệp với Trung Quốc. 

Câu hoi. Chu trương cua Pháp sau trận cầu Giấy lần thứ hai (5-1883), có gì 
khác với trận cầu Giấy thủ nhắt (12-1873)? Ket quả của việc Pháp thực hiện 
chu trương đỏ? 

* Hướng dãn trá lòi. 

- Không giống như trận Câu Giấy lẩn thứ nhất, lần này chù trương thôn tính 
toàn bộ Việt Nam dà trờ thành đường lối chung của Nhà nước thực dân Pháp. 

- Vì vậy, Pháp quyết định đem quân đánh thẳng Thuận An, sát kinh thành 
ỉ kiê. Hiệp ước Hác-măng (1 883) và sau đó là Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) đã được 
kí kẻt, chấm dứt sự tồn tại độc lập của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Nen "bào 
hộ” của Pháp dược xác lập trên toàn bộ đất nước Việt Nam. 

Câu hỏi. Hiệp ước 1884 khác với hiệp ước 1883 ớ diêm gì và âm mưu xảo quyệt 
của thục dân Pháp được the hiện như thế nào? 

* Hưởng dân trả lòi . 

Hiệp ước 1884 có nội dung CO' bản giống với hiệp ước 1883, chi sửa đổi về 
ranh giới khu vực Trung Kì như trả lại các tình Bình Thuận và Thanh - Nghệ - 
Tĩnh cho Trung Kì. 

Âm mưu xảo quyệt của thực dân Pháp là vừa đánh, vừa tìm cách mua chuộc, 
xoa dịu, lay lòng vua quan phong kiến triều Nguyễn. 

BÀI 26 

PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHÓNG PHÁP 
TRONG NHỮNG NẰM cuól THÉ KỈ XIX 

I. Cuộc phân cỏng của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra 
“Chìiếi Cần vương”. 

1. Cìuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7-1885. 

Cữu h)i. Sau hiệp ước Pa-tơ-nốt (Ị884), nội hộ triều đình Huế dã phân hóa như 
thế mà)? 

* ĨĨỊuớĩg dan trả lời. 

Nhìn chung, sau Hiệp ước 1884, triều đình Huế đã đầu hàng thực dân Pháp 
nltưingtrong triều vẫn có một số người chủ trương chống Pháp, khôi phục lại nền 
độc lập dân tộc, ráo riết chuẩn bị lực lượng đề đánh Pháp khi có thời cơ. Đó là phe 
chủ chiến do Thôn Thất Thuyết cầm đầu. 



Câu hói. Phe chủ chiến chiếm số ít hay số đông? 

* Hướng (lẫn trả lời. 

Phe chủ chiến chiếm số ít. 

Càu hỏi Vì sao phe chủ chiến chiếm số ít mà dám chống lại giặc Pháp? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Phái chù chiến đứng đầu là Tỏn Thất Thuyết (Thượng thư bộ Binh, thành Mên 
Hội đồng phụ chính) nắm quận đội trong tay, lại có chỗ dựa là phong trao chmg 
Pháp xâm lược của nhân dân ta cùng với các quan lại trong phái chú chiến ở các 
địa phương vẫn tiếp tục diễn ra sau Hiệp ước 1884. Đây là nguồn cồ VÍL động viên 
phái chủ chiến quyết tâm chống lại thực dân Pháp. 

Câu hỏi. Tôn Thất Thuyết và những người cùng chí hướng đd chuẩn bị tdivng 
gì đế chống lại thực dân Pháp? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tôn Thất Thuyết ra sức gây dựng lực lượng, xây dựng căn cử Tân Sớ tích trữ 
lương thảo, khí giới, thành lập các đội quân... Ồng còn trừng trị những tẻ có xu 
hướng thân Pháp và đưa Ung Lịch lên làm vua (tức vua Hàm Nghi). 

Câu ItỏL Thải độ của Pháp trước hành động của phe chủ chiến? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Pháp tức giận quyết tâm tiêu diệt bằng được phe chủ chiến. 

Lấy cớ triều đình đưa Hàm Nghi lên ngôi mà không hôi ý kiến, Pháp cho qtân 
vào đóng ở đồn Mang Cá, tòa Khâm sứ, định bắt cóc Tôn Thất Thuyết rohrng vệc 
không thành. 

Câu hỏi. Trước thái độ của Pháp, Tôn Thất Thuyết đà hành dộng th ế lào? Vì 
sao ông làm thế? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Tôn Thất Thuyết quyết định tấn công trước để giành thế chủ động (đâ) là hhh 
thức tự vệ). 

Câu hỏi. Diễn hiến cuộc phản công của phái chủ chiến tai kinh thành tỉ tế? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tân cỏig qum 
Pháp ờ tòa Khâm sử và đồn Mang Cá. Quân Pháp nhất thòi rối loạn. Sam khi củig 
cố tinh thần, chúng đã mờ cuộc phản công chiếm Hoàng thành. Trẽn ‘dường li, 
chúng xà sủng tàn sát, cướp bóc hết sức dã man, hàng trăm người dân vỡ t)i đãbị 
giết hại. 

Câu hỏi. Tại sao cuộc phản cong diễn ra chù động , quyết liệt nhưng cuii cùig 
thất hại? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Mặc dù chủ động tấn công nhưng quân ta chưa chuẩn bị kĩ, chưa sẵin :àng íế 
chiến đấu. 

Pháp có vũ khí hiện đại, quân Pháp mạnh, đông, ưu thế hơn hãn quâni tí. 



2. Phong trào Cân V trong bùng nô và lan rộng. 

Câu hơ. Sau khi cuộc phàn công thất hại , phe chú chiến cỏ tiếp tục chổng Pháp 
nữa khhtg? 

* Ịỉitớrg dẫn trá lời 

Ph- chủ chiến vẫn tiếp tục chong Pháp. 

Câu hỏi Phong trào cần vương nô ra vù phát triên như thế nào? 

* líướrg dẫn trả lời. 

Nịày 13-7-1885, nhân danh vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết ra “Chiếu cần 
vương" kêu gọi văn thân và nhân dân đứng len giúp vua cứu nước. Từ dó, một 
phong rào yêu nước chống xâm lược đã dâng lẻn sôi nồi. Nhân dân các địa 
phương và dân tộc thiêu số ở vùng biên giới Việt - Lào đã ủng hộ và giúp đờ mọi 
mặt che phong trào. 

Câu hơ. Tác dụng và ỷ nghĩa của “Chiếu cần vương"? 

* Ịĩướrg dẫn trá lời. 

SaJ khi “Chiếu cần vương” dược ban ra, một phong trào đấu tranh vũ trang 
chông >âm lược trong cà nước bùng nô làm cho thực dân Pháp lo sợ và phải vất và 
đối phó trong nhiều năm. Phong trào vẫn được duy trì và phát triển với quy mô lớn 
hơn Iigíy cả khi vua Hàm Nghi đã bị giặc bắt. 

Câu hơ. Hành động của vua Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết là líủnh động yêu 
nước Vi dược đánh giá cao , vì sao ? 

* Ịỉướrg dẫn trả lời. 

- Chừng tò tinh thân kiên quyết đâu tranh chống xâm lược của những quan lại 
triều đìih tâm huyết, mà tiêu biểu là vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. 

- Từ hành động tự vệ chính dáng chuyên sang phát động cuộc kháng chiến 
trong toàn quốc. Phong trào cần vương thực chất là phong trào đấu tranh chống 
ngoại xâm của nhân dân, dưới ngọn cờ của một ỏng vua yêu nước, trong thời kì 
này hoài toàn vắng mặt sự tham gia của quân đội triều đình. 

Câu há. Vi sao “Chiếu cần vương ” dược dỏng đáo các tầng lớp nhãn dãn ta 
hưởng ứng? 

* lỉurớtg dẫn trá lời. 

Đc là lời kẻu gọi tầm huyết của một ông vua trẻ tuổi, cỏ tinh thẩn yêu nước và 
kháng Miái. Ong dã dửng về phía nhân dân, và ủng hộ phái chủ chiến chống thực dân 
Pháp, nong muốn giành lại độc lập cho dân tộc trong khi triều đình Huế nhu nhược, 
cain tân làm tay sai cho giặc. “Chiếu cằn vương” phù hợp với tâm tư, nguyện vọng 
và truyón thống yêu nước của quảng dại quần chúng nhân dân Việt Nam. 

Câu hở. Nhận xét về giai đoạn dầu của Phong trào cần vương (1885 - 1888). 

* ỉỉướtg dần trả lời. 

- Nức độ : Phong trào phát triền rộng khắp, bao gồm các cuộc khởi nghĩa lớn, nhò. 

- pịa bàn mở rộng trẽn phạm vi cả nước từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Quàng 
Bình, Quảng Ngãi, Bình Định. 

- lực lượng : Tham gia đông dảo, chủ yếu là nông dân. 

- lãnh dạo : Không còn là những vồ quan Triều đình như thời kì đầu chống 
Pháp rrà là những văn thân, sĩ phu yêu nước có chung nỗi đau mất nước với quần 
chúng ho động, cũng đứng vê phía nhân dân chống thực dân Pháp. 
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II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào cẩn vuưng. 

1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887). 

Câu hỏi. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình do ai lãnh đạo? 

* Hướng dẫn trả tời. 

Cuộc khởi nghĩa Ba Đình do Phạm Bành, Đinh Công Tráng và mọt số tù 
trưởng miẻn nủi lãnh đạo. 

Câu hỏi. Quan sát hình 91 (SGK, trang 127) - “Công trình phòng thủ Ba Đìnẫt ”. 
Em có nhận xét gì về những diêm mạnh , điêmyếu cùa cứ điểm Ba Đình? 

* Hướng dẫn trà lời. 

* Điểm mạnh: Quan sát lược đồ, ta thấy: ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ 
Khê thuộc huyện Nga Sơn, tinh Thanh Hóa tạo thành thế chân kiềng, phối hợp hỗ 
trợ nhau trong chiến đấu. Địa thế này đã giúp cho những người lãnh đạó khửi nghĩa 
Ba Đình xảy dựng nên một chiến tuyến phòng thủ kiên cố. Phía ngoài là ruộng lúa, 
lũy tre dày, vùng, ngập nước, bên trong là làng xóm, công sự. Cứ điểm có thế mạnh 
về phòng thủ. 

* Điểm yếu: Căn cứ Ba Đình dễ bị cô lập, khó ứng cứu, không thc sử dụng 
cách đánh du kích, chỉ có thể đánh công kiên. 

Càu hỏi. Cuộc chiến đấu ở Ba Đình dã diễn ra như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Chi huy cuộc chiến đấu ở Ba Đình là Phạm Bành, Đĩnh Công Tráng và một số 
tù trường miền núi. Cuộc chiến đấu diễn ra rất quyết liệt từ khi giặc Pháp mở cuộc 
tiến công quy mô vào căn cứ. Nghĩa quân chiến đấu anh dũng trong suốt 34 ngày 
đêm, đánh lại nhiều đợt tấn công điên cuồng của giặc Pháp. Nhưng thực dản Pháp 
đã triệt hạ ba làng, nghĩa quân phải rút lên Mă Cao để bảo toàn lực lượng và tiếp 
tục chiên đâu thêm một thời gian nữa mới tan rã. 

2. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892). 

Câu hỏi Ai là người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy? Ông là người như thể nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là Nguyễn Thiện Thuật. Ông từng 
làm Tán tương quân vụ (là chức được bô nhiệm đên một đơn vị quân dội đẻ hợp 
đồng thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp, có khi ờ luôn lại làm tham mưu) tỉnh Hưng 
Hỏa. Khi triêu đình kí Hiệp ước 1883, Nguyễn Thiện Thuật trở về quẽ (Mĩ Hào, 
Hưng Yên) mộ quân, lập căn cứ kháng chiến. Dưới quyền ông cỏn có các tưởng 
lĩnh khác, hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau. 

Câu hỏi. Tại sao gọi là khởi nghĩa Bãi Sậy? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Gọi là khởi nghĩa Bãi Sậy bởi vì địa bàn của cuộc khởi nghĩa là một vùng 
đảm lây, lau sậy rậm rạp, um tùm thuộc các huyện Vản Lâm, Văn Giang, Khoái 
Châu, Yên Mĩ của tỉnh Hưng Yên. Vị trí này nằm giừa hai dường gĩao thông quan 
trọng: Ọuổc lộ số 5 Hà Nội - Hải Phòng và Đường số 39 Hả Nội — Thái Bình. 



câu hói. Đánh như thế nào gọi lù (lánh du kích ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Dánh du kích là dánlì nhỏ, nhanh, gọn và bất ngờ. 

Câu hỏi- Cách dành du kích cỏ lợi như thế nào? 

* Hưởng dãn trả tời. 

Cách đảnh này là íấy ít đánh nhiều, lấy yếu dánh mạnh, tập trung được địa 
bàn, kéo dài thời gian, gây cho địch nhiều khó khăn, tổn thất. 

Câu hói- Thành phần tham gia cuộc khởi nghĩa Ba Đình và khởi nghĩa Bãi Sậy 
cỏ gì giong nhau? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Những người lãnh dạo khởi nghĩa đều là văn thân, sĩ phu yẽu nước chống 
Pháp, lực lượng tham gia khởi nghĩa là nông dân; nghĩa quân đêu có tinh thân 
chông Pháp quyết liệt. 

Cãu hói Điẽm khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy và cuộc khởi nghĩa Ba 
Đìnhlàgi? 

* Hướng dẫn trả tời 

- Khởi nghĩa Bãi Sậy dựa vào địa thế thuận lợi, nghĩa quân đã sử dụng lối 
đánh du kích dộc đáo, lợi hại, phân tán trong nhân dân thành nhóm nhò, khi ẩn, khi 
hiộn, luôn chủ động phục kích đánh giặc trên đường đi hoặc tập kích các đồn lẻ cùa 
chúng. 

- Viộc xây dựng căn cứ thể hiện sự sáng tạo của nghĩa quân, cho nên khời 
nghĩa tồn tại được lâu hom khởi nghía Ba Đình. 

- Căn cứ Bài Sậy không có thành lũy, công sự như căn cứ Ba Đình. Ọuân khởi 
nghĩa Bải Sậy không thể cố thủ như Ba Đình, địa bàn hoạt động mờ rộng ra các 
tinh Bẳc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình. 

3. Khởi nghĩa Hovng Khe (1885-1895). 

Câu hỏi Ai là người lành đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Phan Đình Phùng. Ồng 
sinh năm 1847, người làng Đông Thái, nay là xã Đức Phong, huyện Đức Thọ, tinh 
Hà TTnh; từng Jàm quan Ngự sử trong triều đình Huế. Tính tình ông cương trực, 
thẳng than. Ong phản đối việc phế lập trong triều dinh nên bị cách chức đuổi về 
quề. Khi phong trào cần vương bùng nổ (tháng 7-1885), ông hăng hái hưởng ứng 
lời kẽu gọi cứu nước của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, mộ quân khởi nghĩa 
và trở thành thủ lĩnh khởi nghĩa Hương Khê. Ông hy sinh ngày 28-12-1895. 

Câu hỏi Em có nhận xét gì về căn cứ của cuộc khới nghĩa Hương Khê? 

* Hướng dấn trá lời ,. 

Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hương Khê ở vùng núi rừng Ngàn Trươi 
(Hà 'Tĩnh). Từ đây nghĩa quản có thề di chuyển quân ra Nghệ An, Thanh Hóa và 
vào Quảng Bình, xuống đồng bằng hoặc có thể thông sang Lào. Địa thế ờ đây hiểm 
trở, địch khổrtấn công, tiêu diệt. 
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Câu hỏL Điểm mạnh của khởi nghĩa Hương Khê so với Ba Đình, Bãi Sậy ? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Địa bàn rừng núi hiểm trờ, rộng lớn, cỏ thể ra Bắc, vào Nam, dễ dàng cho việc 
tiếp ứng, có đại bản doanh. 

Lực lượng nghĩa quân đỏng, gồm nhiều dân tộc. 

Có chi huy tài giỏi. 

Câu hỏi Nghĩa quăn Hương Khê đã chiến đấu ngoan cường như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nghĩa quân chiến dấu rất dũng cảm dựa vào địa thế núi rừng hiểm trò và phối 
hợp chặt chẽ giữa các dội nghĩa quân với nhau nên đã bẻ gãy nhiều cuộc càn quét 
của địch. 

Câu hỏi. Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê kéo dài được hơn 10 năm? 

* Hướng dẫn trá ỈỜL 

Cuộc khời nghĩa Hương Khê kéo dài được hơn 10 năm (1885-1895) là do ý 

chí chiến đấu bất khuất của người chi huy và nghĩa quân; những người lãnh đạo 

khởi nghĩa kiên quyết, sáng suốt; cỏ chiến thuật thích hợp, căn cứ địa hiểm trỏ, 

được nhân dân hết sức ủng hộ về vật chất và tinh thần. Nghĩa quân tự rèn đúc khí 

giới và tích trữ lương thảo, tự chế tạo được súng trường theo mẫu súng của Pháp, 

t 

Càu hỏi Trong các cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, cuộc khởi 
nghĩa nào điển hình nhất trong phong trào cần vương ? Vì sao? 

* Hướng dẫn trả ỈỜL 

- Khởi nghĩa Hương Khê là điển hình nhất. 

- Bởi vì : 

+ Đây là cuộc khởi nghĩa cỏ quy mô lớn, địa bàn rộng. 

+ Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là văn thân các tinh Thanh-Nghệ-Tĩnh. 

+ Thời gian tồn tại 10 năm. 

+ Tính chắt ác liệt (chiến đấu cam go) chống Pháp và triều đình phong kiến bù nhìn 
+ Tổ chức chặt chẽ, chi huy thống nhất. 

+ Tự chế tạo được vũ khí (súng trường theo mẫu súng cùa Pháp) 

Câu hỏi Để dập tắt được cuộc khởi nghĩa , thực dãn Pháp đă làm gì? 

* Hướng dẫn trả ỈỜL 

Thực dân Pháp tập trung binh lực và xây dựng hệ thống đồn bốt dày đặc nhảm 
bao vây, cô lập nghĩa quân, dùng lực lượng lớn tấn công vào căn cứ Ngàn Trươi, 
căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa. 

Câu hỏi. Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê thất bại? 

* Hướng dẫn trà lời 

Từ năm 1895, nghĩa quân Hương Khê gặp nhiều khó khăn về lực lượng và 
người chi huy; trong khi đó, thực dân Pháp lại dùng các thủ đoạn tàn ác và âm mưu 
rất hiểm độc: chúng mờ các cuộc tấn công quy mô lớn, bao vậy, thắt chặt cãn cứ 
của nghĩa quản, cô lập và cắt đứt mọi liên hệ với nhân dân đến cuối năm 1895, 
cuộc khởi nghĩa hoàn toàn tan rã. 
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Câu hỏi. y nglìĩa cua cuộc khới nghĩa H lương Khê? 

* bíu ớng dẫn trá lời. 

Nêu cao truycn thông anh hùng, hất khuất của dàn tộc ta trong cuộc đâu tranh 
chóng ngoại xâm. 

Làm chậm quá trình xâm lược của thực dân Pháp. 

I)ẻ lại nhiêu bài học quý báu về khởi nghĩa vũ trang. 

Câu hỏi. Ent có nhận xét gì về phong trào vù trang chống Pháp cuối thế ki XIX? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Lãnh đạo khởi nghĩa đêu xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước. 
Lực lượng tham gia đông đảo các tầng lóp nhân dân nhất là nông dân (có cả 
đồng bào dân tộc thiểu số). 

Cấc cuộc khởi nghĩa bị chi phối bỏi tư tưởng phong kiến (lấy cái dũng để đền 
ơn vua, trà nợ nước) của kẻ trượng phu, không phát triển thành cuộc kháng chiến 
toàn (lân, toàn quốc, song qua hai giai đoạn phát triển, phong trào cho thấy nội 
dung yêu nước, giữ vị trí chủ đạo còn nghĩa trung quân, “Cần vương” chỉ là phụ. 

Mặc dù đà chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng phong trào vẫn thất bại. Sự 
thất bại này chứng tò sự non kém của những người lành đạo, đông thời phản ánh sự 
bất cập của ngọn cò’ phong kiến trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. 

ỉ)ây là phong trào kháng chiên lớn mạnh, thê hiện truyền thống yêu nước và 
khí phách anh hùng của dân tộc ta, tiêu biêu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân 
dân ta cuối thế kỉ XIX, hứa hẹn một năng lực chiến đấu dồi dào trong cuộc đương 
đầu vởi thực dân Pháp, để lại nhiều tấm gương và bài học kinh nghiệm quý báu. 


BÀI 27 

KHỞI NGHĨA YÊN THÉ VÀ PHONG TRÀO 
CHÓNG PHÁP CỦA ĐÒNG BÀO MIỀN NÚI 
CUỐI THÉ KỈ XIX 

I. Khỏi nghĩa Yên Thế (1884-1913). 

Càu hỏi. Nguyên nhăn hùng nổ cuộc khơi nghĩa Yên Thế? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Giữa thế kỉ XIX, nhiều nông dân vùng đồng bàng Bắc Bộ rời quẻ hương lên Yên 
Thế lập làng, tổ chức sản xuất. Khi Pháp mờ rộng phạm vi chiếm đóng Bấc Kì, Yên 
Thế trờ thành mục tiêu bình định, bóc lột của chúng. Vì vậy, nhân dân ờ đây đã đứng 
lên đâu tranh chống lại thựo dân Pháp xâm lược, bảo vệ cuộc sống của mình. 

Câu hỏi. Em hăy nhận xét về vị trí của căn cứ Yên Thế? 

* Hưởng dẫn trả lời. 

Yên.Thế là vùng đồi núi trung du ờ phía Tây Bắc tinh Bấc Giang, thông với 
nhiều tinh ờ vùng rừng núi như Lạng Sơn, Thái Nguyên và vùng đồng bằng như 
Bắc Ninh, Hà Nội. Địa bàn Yên Thế là vùng cây cối rậm rạp, khí hậu khắc nghiệt, 
rất bât lợi đối với địch nhưng rất thuận lợi cho cách đánh du kích của nghĩa quân. 
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Càu hỏi Em cỏ nhận xét gì về thành phần lãnh đạo của cuộc khới nghĩa yên 
Thế (1884-1913) ? 

* Hướng dẫn trả tời 

- Khác với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần vương, phong trào 
chống Pháp ở Yên Thế không phải do một số người hoặc một cá nhân văn thân, sĩ 
phu yêu nước phát động, tập hợp mà là một loạt các cuộc khởi nghĩa nhỏ do nhiều 
thủ lĩnh địa phương cầm đầu. 

- Những người này đều xuất thân từ nông dân địa phương, ít chịu ảnh hưởng 
của tư tường phong kiến, không có sự gắn bó chặt chẽ với khẩu hiệu cần vương, 
mong muốn xảy dựng một cuộc sống bình quân, bình đẳng sơ khai về kinh tế và xã 
hội, một biểu hiện về tính tự phát cùa mặt tư tưởng của nông dân. 

Câu hỏL Vì sao thực dãn Pháp lại phải hai lần thương lượng và giáng hòa với 
nghĩa quân Yên Thế? 

* Hướng dẫn trả lời . 

Thực dân Pháp chi thương lượng và giảng hòa với nghĩa quân Yên Thế khi 
chúng vấp phải khó khăn lớn như đòi điều đình để chuộc lại tên Sét-nay, hoặc để 
chúng tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và bóc lột. 

Câu hỏi Thực chất âm mưu giảng hòa của Pháp là gì? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Trong thời gian hòa hoãn, thực dân Pháp chuẩn bj lực lượng và bất ngờ tấn công 
trở lại. Chúng cho lính lùng sục, tập trung quân mờ những trận càn liên tiếp, bao vây 
cán cứ, tiêu diệt dần lực lượng nghĩa quân và sát hại thủ lĩnh cuộc khời nghĩa. 

Câu hỏi Em có nhận xét gì về sự khác biệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với 
cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần vương? 

* iỉướng dan trả lời. 

Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, có thời gian kéo dài nhất (gần 30 năm), quyết 
liệt nhất và có ảnh hường sâu rộng nhất từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến 
những năm đầu thế ki XX. Khởi nghĩa Yên Thế không chịu sự chi phối của tư 
tướng “Cần vương” mà là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân để tự vệ, bào 
vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất giữ làng. Nghĩa quân đã chiến đấu rất quyết liệt, 
buộc kẻ thù hai lần phải giảng hòa và nhượng bộ một số điều kiện cỏ lợi cho ta. 
Đặc biệt trong thời kì đình chiến lần thứ hai, nghĩa quân Yên Thế còn liên lạc với 
các nghĩa sĩ yêu nước theo xu hướng mới như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 
Câu hỏi Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa lâu hơn bất cứ cuộc khởi 
nghĩa nào trong phong trào cần vương , đúng hay sai , tại sao? 

* Hướng dẫn trả tời . 

Đúng. 

- Khởi nghĩa đã tập hợp được lực lượng đông đào nông dân trên một địa 
bàn rộng lớn. 

- Khời nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của một thù lĩnh độc đáo, mưu trí, dũng 
cảm, trung thành, tận tụy với nguyện vọng của nhân dân, đồng cam cộng khổ, 
thương yêu đùm bọc nghĩa quân, có cuộc sống giàn dị hoà mình với quần chúng. 
Nghĩa quân đã gẳn bó mật thiết với nhân dân. 
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câu ỉĩiH. Nguyên nhãn thất hại vù ỷ nghỉu lịch sứ cua cuộc khới nghĩa Yên Thế? 

* H trỏng (lân tra lời. 

Tir sau năm 1909. nghĩa quân gặp nhiêu khó khăn vê mọi mặt. Lúc này phong 
trào CAn vương đã tan ra nên thực dân Pháp có diều kiện tập trung lực lượng dể 
đàn áp khởi nghĩa Yên The; thêm vào dó. chúng lại có thủ doạn cho tay sai sát hại 
thú lìm của cuộc khởi nghĩa. 

Vồ phía nghĩa quân, lực lượng bị tiêu hao dần, dần dến tan rã. Phong trào bó 
hẹp trong một dịa phương, bị cô lập, so sánh lực lượng quá chcnh lệch. 

* Câu hỏi Ý nghĩa cùa cuộc khới nghĩa Yên Thế? 

* Htrâng (lăn trá lời. 

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là cuộc dấu tranh tự phát vô cùng oanh liệt cùa nông 
dán. Ngay ca khi các phong trào khác dâ tan rã, nhưng phong trào nông dân Yên 
Thê ván tồn tại. Điêu đó chứng tò khả năng lớn lao cua nông dân trong lịch sử đấu 
tranh của dân tộc, tinh thần chiên đâu bất khuất, kiên cường của nhân dân ta trong 
cuộc cấu tranh chống ngoại xâm. 


II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi. 

Càu hỏi. Vì sao phong trào dấu tranh ở miền núi nổ ra chậm hơn ở miền xuôi? 

* Hirểng (lân trả lời. 

Fháp tiến hành bình định ở đây muộn hơn. 

Câu hỏi. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi đã kháng chiến chống Pháp 
nltur ừế nào? 

* Hiứng (lẫn trả lời. 

Phong trào kháng chiến chống Pháp của dồng bào các dân tộc thiểu số ờ miền 
núi nỏ ra muộn hon vùng đông băng, nhưng diên ra bên bi và kéo dài. Phong trào 
kháng chiến diễn ra ỏ khắp các vùng miền núi trong cả nước từ Hà Giang, Tuyên 
Quang, Son La, Yên Bái, Lai Châu đên miên Trung, Tây Nguyên và Nam Kì. 
phong trào có sự tham gia tích cực của các dân tộc thiểu số như Thái, Mường, 
Mông, Dao, Hoa, Khơ-me và các dân tộc ờ Táy Nguyên. 

Câu hói. Tác dụng và ỷ nghĩa các cuộc đấu tranh của dồng bào các dãn tộc thiểu 
số (ịỳ mền núi? 

* Huửng dẫn trả lời. 

Phong trào đấu tranh chống Pháp ở miên núi nổ ra kịp thời, phát triển mạnh 
mẽ,, drợc duy trì tương đối lâu dài, hỗ trợ cho các cuộc đấu tranh cùa đồng bào ở 
vùng đông băng, trực tiêp góp phân làm chậm quá trình xâm lược và bình định của 
tlụrc Jân Pháp. 

Càìu i ỏi Nhận xét về phong trào khởi nghĩa của đồng bào miền núi về quy mô, 
ngurỏì lãnh dạo, nguyên nhãn thất bại, đặc diêm chung: 

* Huửng (lần trả lời. 

- Ọuy mô: Rộng lớn khắp miền núi cả nước: Tây Bẳc, Đông Bắc, miền 
Trung, Tây Nguyên, Nam Kì. 



- Lãnh đạo: Các thủ lĩnh địa phương, tù trường miền núi. 

- Nguyên nhân thất bại: 

+ Nổ ra lẻ tẻ, thiếu sự thống nhất, mang tính địa phương, tồn tại trcng 
thời gian ngắn. 

+ Bị thực dân Pháp dùng nhiều thủ đoạn đàn áp quản sự, mua chiòc, 
dụ dỗ. 

- Đặc điêm chung: Các cuộc khởi nghĩa tự phát, không có mối quan hộ tĩực 
tiếp với các cuộc khởi nghĩa cần vương, không bị chi phối bởi tư tưỏng 
trung quân. Nó thường xuất phát từ quyền lợi của một bộ phận dân cư và 
mang tính chất địa phương chủ nghĩa. 

Câu hỏi. Ý nghĩa cúa phong trào nông dân Yên Thế và cuộc đấu tranh cứa đồig 
bào các dãn tộc ntiển núi giai đoạn này? 

* Hướng dần trả ỈỜL 

Tuy thất bại, phong trào khởi nghĩa Yên Thế và cuộc đấu tranh của đong bìo 
các dân tộc miền núi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó khẳng định sức mạnh tiềm năìg 
của giai cấp nông dân, đồng thời cũng bộc lộ nhiều nhược điểm khi chưa có nột 
giai cấp tiên tiến lãnh đạo. 


BÀI 28 

TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM 
NỬA CUÓI THÉ KỈ XIX 

I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. 

Câu hỏi Tình kình kinh tế - xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX có đặc điểm gì nồi bịt? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Giữa thé ki XIX, nền kinh tế - xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảig 
nghiêm trọng: bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng, nôig 
nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp sa sút, tài chính khô kiệt, đời sông nhìn 
dân vô cùng khó khăn; mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn xã hội ngày càng gay git, 
làm cho xâ hội thêm rối loạn. 

Câu hỏi Nguyên nhân nào dẫn đến tình hình kinh tế - xã hội như vậy? 

* Hướng dẩn trả ỈỜL 

Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, thực dân Pháp ráo riết mờ rộng cuộc chùn 
tranh xâm lược Nam Kì, chuân bị tấn công xâm lược toàn bộ nước ta. Trong kii 
đỏ, triều đình Huế lại thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu, kìn 
hãm sự phát triển của đất nước về kinh tế và xã hội. 

Câu hỏi Đe giải quyết tình hình trên , cằn phải làm gì? 

* Hướng dẫn trả IỜL 

Phải thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xă hội cho phù hợp, đưa đât nưcc 
thoát khỏi bể tắc. 



Câu hỏ~ Nguyên nhãn nào (tun dến những cuộc khới nghĩa nông (tân chông 
triều đìrh phong kiên trong nữa cuối thế ki XIX? 

* lỉuónỉ dẫn trá tời. 

Hộ máy chính quyền mục nát lừ trung ương đến địa phương, kinh té sa sút, 
nhản dâ 1 bị áp bức một cồ hai tròng (sự bóc lột cùa triều dinh phong kiến, sự bóc 
lột đàn i.p của chính quyền dỏ hộ), đời sống vô cùng cực khổ -> phong trào khởi 
nghĩa cía nông dân lại tiếp tục bùng nổ dữ dội trong những năm cuối the kỉ XIX. 

II. Nhíng đề nghị cải cách ỏ Việt Nam giữa thê kỉ XIX. 

Câu hỏi Vì sao các (Ịuatĩ lại , sĩ phu dua ra nltừng dê nghị cải cách? 

* ỉỉư&nỊ dẫn trả tời. 

I)ứig trước tình trạng đất nước ngày càng nguy nan và xuất phát từ lòng yêu 
nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thề đương đầu với cuộc tấn 
công ngìy càng dồn dập cùa kè thù, một số quan lại, sĩ phu thức thời đã mạnh dạn 
đưa ra rhững đề nghị, đòi thay đổi chính sách về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa 
của triềi đinh Huế. 

Càu hỏ. Hãy cho biết những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cãi cách ở nửa 
cuỉìi thé kỉ XIX? 

* ỉíưởn; dẫn trả lời 

Nhrng sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nước ta vào nửa cuối thế kỉ 
XIX là 'rần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Lộ Trạch. 

Câu hỏầ Nêu những nội dung chính trong để nghị cái cách cùa các sĩ phu, quan 
lại yêu tước? 

* tỉư&nỊ dẫn trả lời. 

Nộ dung của các đề nghị cải cách bao gồm những yêu cầu đòi đổi mới đất 
nước về mọi mặt như mở cửa biền Trà Lí ờ Nam Định cho nước ngoài vào buôn 
bán, đẩ Y mạnh khai thác ruộng hoang, khai mỏ, phát triền buôn bán, chấn chinh 
quốc plòng, chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triên công thương nghiệp và tài 
chính, diỉnh đốn vò bị, mờ rộng ngoại giao, cài cách giáo dục, nâng cao dân trí, 
bảo vệ (ất nước. 

Câu ềiỏi Em có nhận xét gì về những đề nghị cái cách cùa Nguyễn Trường Tộ? 

* lĩướnỊ dẫn trả IỜL 

- Niững đề nghị cài cách của Nguyễn Trường Tộ là sự kết hợp của ba yếu tố: 
yêu nưcc; kính chúa; kiến thức sảu rộng do đi sớm ra nước ngoài nên có cái nhìn 
thức thci. 

- Thững đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ rất toàn diện, đê cập đến 
nhiều vin đề: kinh tế, chính trị, pháp luật, tôn giáo. Trong số những đê nghị đó, cỏ 

* dề nghịcỏ thể thực hiện được như thay đổi chính kiến, quan niệm, khai thác nguỏn 
lực ctiaaước, của dân, chấn chinh giáo dục...Không đòi hỏi quá nhiêu tiền của, mà 
chi cần lòng quyết tâm cao vi sự nghiệp đồi mới đẩt nựớc. Tuy nhiên, thực tế đã 
không dễn ra như vậy. 
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III. Ket cục của các đề nghị cải cách. 

Càu hởi. Nhận xét những mặt tích cực, hạn chế, kết quá và ý nghĩa của các đề 
nghị cải cách? 

* Hướng dẫn trả tời. 

- Tích cực: Đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc dó, có tác dộng tới 
cách nghĩ, cách làm của một bộ phận quan lại triều đình. 

- Hạn chế: Các đề nghị cải cách mang tính rời rạc, chưa giải quyết dirợc mâu 
thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc đó. 

- Kết quả: Triều đình Huế cự tuyệt, không chấp nhận các dề nghị cài cách. 

- Ý nghĩa: l ấn công vào những tư tưởng lỗi thời, bào thủ, càn trờ bước tiến hỏa của 
dán tộc; phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết 

Câu hỏi. Vi sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam nữa cuối thế kỉ XIX không thực 
hiện được? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Các đề nghị cải cách ở nước ta cuối thế ki XIX không thực hiện dược vì triều 
đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn thay đổi hiện trạng của đất nước; tuy bất 
lực trước những khó khăn của đất nước nhưng họ vẫn từ chối mọi cải cách, kẽ cả 
những cải cách hoàn toàn có khả năng thực hiện được, gây trở ngại cho việc phát 
triển những nhân tố mới của xã hội. Vì vậy, làm cho đất nước luân quân trong vòng 
lạc hậu, bế tắc cùa chế độ phong kiến đương thời. 


Câu hỏi. Lập bảng thống kê các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX. 
* Hướng dẫn trà lời. 


Thời gian 

Người đề xướng 

Nội dung cải cách 

1868 

- Trần Đìrìh Túc và 
Nguyễn Huy Tế. 

- Đình Văn Điền. 

- Xin mờ cửa biển Trà Lí (Nam Định). 

- Đẩy mạnh khai khẩn ruộng lioang, phát trién 
buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. 

1872 

Viện Thương Bạc. 

Xin mở ba của biền ờ miền Trung và miền 
Bắc để thông thương với bên ngoài 

1863-1871 

Nguyễn Trường Tộ. 

30 bản điều trần: Chấn chinh bộ máy 
quan lại, phát triển công, thương và tồi 
chính, chinh đốn võ bị, mờ rộng ngoại 
giao, cải tổ giáo dục. 

1877 và 1882 

Nguyễn Lộ Trạch. 

Chấn hưng dân khí, khai thong dân trí, 
bảo vệ dất nước 
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CHƯƠNG II 

XÃ HỘI VIÉT NAM TỪ NĂM 1897 ĐÉN NĂM 1918 


BÀI 29 

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỤC DÂN 
1’HÁP VÀ NHŨNG CHUYÊN BI ÉN VÈ KINH TÉ, XÃ HỘI Ở 

VIỆT NAM 

I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất cùa thực dân Pháp (1897 - 1914). 

1. Tổ chứ'c bộ máy nhà nước. 

Câu hỏi. Rộ máy cai trị của thực (tăn Pháp ở Việt Nam được tổ chức như thế nào? 

* Hướng iíỉầtt trá lòi. 

- Thụrc dân Pháp thành lặp Liên bang Đông Dương bao gồm Việt Nam, Cam- 
pu-chia, L ào, đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp. 

- Riêiĩig Việt Nam bị chia thành ba xứ với ba chê độ cai trị khác nhau: 

+ Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ. 

+ Trung Kì theo chế độ bảo hộ. 

+ ÌNam Kì theo chế độ thuộc địa. 

+ Mỗi xứ gồm nhiều tinh; đứng đầu xứ và tỉnh là các viên quan người 
Pháp. Dưỡi tỉnh là huyện, phủ, châu. Đơn vị cơ sờ cùa tồ chức hành chính ở Việt 
Nam vẫn llà làng, xã do các chức dịch địa phương cai quản. 

Cân hởi . TTỔ chức hộ máy nhà nước Việt Nam cuối thế ki XIX - đầu thế kỉ XX có 
đặc điếm Ịgì? 

* Hướng tdẩn trà lời. 

Toàn bò hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam từ chính quyền cơ sở 
đến trung ương vào cuối thế kỉ XIX - dầu thế kỉ XX đều do thực dân Pháp điều 
hành và chi phối. 

Cân hỏi . Wẽ sơ đồ tổ chức hộ máy Nhà nước Việt Nam đầu thế kỉ XX và rút ra 
nhận xét wề hệ thống chính quyền của Pháp: 

* Hưởng (dần trả lời : 
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Nhận xét: 

Bộ máy cai trị tổ chức chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn. 

Ket hợp giữa Nhà nước thực dân và quan lại phong kiến. 

2. Chính sách kinh tế. 

Câu hỏi. Tại sao mãi đến đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp mới tiến hành khai thác 
Việt Nam một cách quy mô? 

* Hướng dẫn tra tời 

Đến dầu thế ki XX, thực dân Pháp mới dập tắt được các cuộc khởi nghĩa, căn 
bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự và đặt xong bợ rnáy 
thống trị ở Việt Nam. 

Câu hỏi. Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, 
công, thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính . Em cỏ nhận xét gì VỀ nền 
kinh tế Việt Nam dẫu thế kỉ XX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

• Kinh tế: 

- Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng dất của nông dân. 

- Công nghiệp: Khai thác IĨ1Ò, xuất khâu kiếm lời. 

- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường mua bán hàng hóa, nguycn liệu, 
thu thuế. 
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Giao thông vận tái: Xây (lựng dường sá, cáu công, bên cảng, đường dây 
điện thoại vừa đê vươn tói các vùng nguyên liệu, vừa đê dàn áp các 
cuộc nôi dậy của nhân dân. 

- Tài chính: Dánh thuế nặng đe giữ dộc quyền thị trường Việt Nam, hàng 
hóa Pháp nhập vào đánh thuế nhẹ hoặc dược miễn thuế, hàng hoá nước 
ngoài nhập vào Việt Nam đánh thuế cao. 

• Nhận xét: Nen kinh tê Việt Nam đầu thế kỉ XX dã có nhiều biến dôi. Những yếu 
tô tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch thuộc địa của thực dân 
Pháp —» Nên kinh tê Việt Nam cơ bản van là nên sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc. 
Câu hỏi. Các chính sách trên của Pháp nhăm mục đích gì? 

* Hướng (lẫn trá lò i. 

- Vơ vét sức người, sức cùa của nhân dân ta làm giàu cho Pháp. 

- Cướp đoạt ruộng đât đc lập dồn diên trông lúa, phát canh thu tô kiếm nhiều lời. 

- Khai mò và mờ một sô nhà máy chê biên đê vơ vét tài nguyên phong phú của 
Việt Nam, làm giàu cho nước Pháp. 

- Tăng thuế cũ và đặt nhiều thứ thuế mới nhằm ăn cướp tiền bạc cùa nhân dân ta. 

- Cường đoạt sức lao dộng của nhân dân ta băng cách băt đi phu mở đường, 
đào sòng, xây cầu, làm đường săt đc phục vụ việc khai thác thuộc địa và bóc lột 
của chúng. 

Câti hỏi . Tác hụi cứa chính sách khai thác cùa thực (lãn Pháp đối với kinh tế 
Việt Nam như thể nào? 

* Hướttg dẫn trả lời. 

- Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt. 

- Nông nghiệp dẫm chân tại chỗ. 

- Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hãn công nghiệp nặng. 

-> Nen kinh tế Việt Nam cơ bản là nền sản xuất nhở, lạc hậu, phụ thuộc vào 
kinh tể Pháp. 

' Đời sống nhân dân, đặc biệt là công nhân và nông dân, cực khổ và bị bần 
cùng hóa. 

3. Chính sách văn hóa, giáo dục. 

Câu hỏi . Chính sách văn hỏa, giáo dục của Pháp cổ dùng tà dế khai hoá văn 
minh cho người Việt Nam hay không? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Không đúng. Đường lối của Pháp là hạn ché phát triển giáo dục ở thuộc địa; 
Pháp duy trì nên giáo dục Hán học, lợi dụng hệ tu tưởng phong kiên và tri thức cựu 
học đê phục vụ ché độ mới. 

Số trường học chi được mờ một cách dè dặt, số trẻ được đến trường rất ít, 
càng ờ các lớp cao, số học sinh càng giảm dần. 

V đô của Pháp là: 

+ Thông qua giáo dục nô dịch, thực dân Pháp muốn tạo ra một lớp người 
chỉ biêt phục tùng 

+ Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt. 

+ Kim hăm nhân dân ta trong vòng ngu dốt đe de bề cai trị. 
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Câu hỏi. Hệ thống giáo dục, thi cử của Pháp đầu thế ki XX cỏ gì khác so với thời 
phong kiến? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Đen năm 1914, Pháp vẫn duy tri che độ giáo dục cùa thời phong kiên, song 
trong một số kì thi có thêm môn tiếng Pháp. 

-> Hệ thống giáo dục phổ thông được chia làm ba bậc: 

- Bậc Áu học (học chữ Hán và Ọuốc ngữ); 

- Bậc Tiểu học (học chữ Hán, Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tụ nguyện); 

- Bậc Trung học (học chữ Hán, Quốc ngữ và chữ Pháp là bẳt buộc). 

Câu hỏL Anh hưởng cùa chính sách văn hỏa , giáo dục của Pháp doi với Việt 
Nam? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đưa nền văn hóa phương Tây vào Việt Nam, tạo ra một tâng lớp thượng lưu, 
trí thức mới, nhưng chỉ phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột của thực dân 
Pháp, còn nhân dân ta thì vẫn bị kim hãm trong vòng ngu dôt, lạc hậu. 

II. Những chuyến biến của xã hội Việt Nam. 

1. Các vàng nông thôn. 

Câu hỏi. Chính sách khai thác, bóc lột của thực dãn Pháp đã làm cho xã hội 
Việt Nam có những biển đoi, giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân thay đôi 
như thế nào? 

* Hướng dẫn trả lời. 

• Địa chủ phong kiến: 

- Đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số lượng ngày càng tềng thêm. 

- Địa vị kinh tế được tăng cường, nắm trong tay nhiều ruộng đất, rúm chính 
quyền ờ các địa phương. 

- Một bộ phận cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân. Một sô địa 
chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước. 

• Nông dân: 

- Chiếm số lượng dỏng đảo, bị tước đoạt ruộng đất, bị bần cùng hóa, tì phá sản, 
có người phải bỏ làng quẻ đi làm thuê. Cuộc sống cùa họ cực khố trăm bê. 

- Cỏ tinh thần yêu nước và hăng hái tham gia cuộc đấu tranh chống đế quốc, 
phong kiến. 

2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp tầng lóp mới. 

Càu hỏi. Vì sao đến đầu thế kỉ XX, dô thị Việt Nam ra dời và phát triên nlĩaalì chỏng? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Kết quả của việc dẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa của thực d<n Pháp. 
Câu hỏi. Cuối thế kỉ XIX, các đô thị Việt Nam phát triển như thế nào? 

* Hướng dẫn trà tời. 

Cuối the ki XIX - đầu thế kỉ XX, các đô thị Việt Nam xuất hiện Igày càng 
nhiều, ngoài những đô thị như Sài Gòn - Chợ Lớn, Hà Nội, Hải Phòng, CÒI có Nam 
Định, Hòn Gai, Huế, Đà Nang, Ọuy Nhơn, Biên Hòa, Mĩ Tho. 
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Căn hỏi . Cùng với sự phát triên của dô thị, cỏ cúc giai cấp và tầng ìởp mới nào 
xuất hiện? 

* Hướng dẫn trá lời. 

( ùng với sụ phát triên cua đỏ thị, trong xà hội đà xuât hiện tâng lớp tư sản, 
tiêu tự san thành thị và giai câp công nhân. 

Cân hỏi. Thái độ cua từng tầng lớp, từng giai cấp đối với phong trào giải phóng 
dân tộc như thế nào? Vì sao họ cỏ thái độ như vậy? 

* Hưởng dẫn trá lỏi. 

- Tâng lớp tư sản: Đa số là các chủ hẫng buôn bán, ngoài ra có một số là thầu 
khoán, chủ xí nghiệp, chù xưởng thủ công. Mọ bị chính quyền thực dân kìm hãm, 
tư bản Pháp chén ép. Tiềm lực kinh té của họ yếu ót, nên chỉ muốn có điều kiện 
làm ăn, buôn bán dề dàng, chưa có ý thức tham gia vào phong trào cách mạng giải 
phóng dân tộc đầu thế kỉ XX. 

- Tâng lớp tiêu tư sản: Xuât thân từ các chủ xưởng tluì công nhỏ, những viên 
chức cấp thấp như thông ngôn, nhà giáo, thư kí, kế toán... Cuộc sống của họ rất bấp 
bênh và do có ý thức dân tộc nên họ tích cực tham gia vào cuộc vận động cửu nước 
đầu thế kì XX. 

- Tâng lớp công nhân: Phần lớn xuất thản từ nông thôn, không có ruộng đất 
phải bỏ làng ra các nhà máy, hầm mò, đồn điền làm thuê. Họ bị thực dân phong 
kiến và tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đau tranh mạnh mẽ chống lại bọn địa 
chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, giảm giờ làm. 

Câu hỏi, Tầng lớp nào trớ thành lực lượng đi đầu trong đấu tranh cách mạng ở 
nước ta đầu thế kỉ XX? 

* Hưởng dẫn trá lòi. 

Những trí thức Nho học tiến bộ Việt Nam là lực lượng đi đầu trong cuộc vận 
động cứu nước theo con đường dân chu tư sản vì họ có lòng yêu nước nồng nàn và 
có sự hiểu biết sâu rộng. 

Câu hỏi. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp , tầng lớp trong xã hội Việt 
Nam cuối tiiế kỉ XIX - đầu thế ki XX. 


Giai cấp 
tầng lớp 

Nglìê nghiệp 

Thái dộ đối với dân tộc 

Địa chủ 
phong kiến 



Nông dân 



Công nhân 



Tư sản 



Tiểu tư sản 
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* Hướng dẫn trả lời. 


Giai cấp 
tầng lớp 

Nghề nghiệp 

Thái độ đối với dân tộc 

Địa chù 
phong kiến 

Kinh doanh ruộng đất, bóc lột 
địa tô 

Đánh mất ý thức dan tộc, làm 
tay sai cho đế quốc 

Nông dân 

Làm ruộng, đóng mọi thứ thuế 

Có ý thức dân tộc sâu sac, sàn 
sàng hường ứng. tham gia các 
cuộc đau tranh. Họ là lục lượng 
cách mạii£ đỏng đảo 

Công nhân 

Bán sức lao động, làm thuê 

Kiên quyết chống đế quốc, 
giành độc lập, xoá bỏ chế độ 
phong kiến,họ là lực lượng 
lãnh đạo cách mạng 

V 

Tư sản 

Kinh doanh công, thương 
nghiệp 

Chưa có thái độ hưởng 'Vng liay 
tham gia các cuộc vận độnig 
cách mạng đầu thế ki XX. Một 
bộ phận có ý thức dân tòc, 
nhưng cơ bản là thỏa hiệp với 
đế quốc 

Tiểu tư sản 

Làm công ăn lương, buôn bán 
nhỏ 

Có ý thức dân tộc, tích Cực 
tham gia vào các cuộc vận 
động cứu nước đầu thế u XX 


3. Xu hưỏìig mói trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. 

Câu hôi. Những nét chính trong cuộc đâu tranh của nhãn dân ta cuối thế kiXJX? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ, được đông đảo nhân dân tiaim gia, 
nhưng đều thất bại. 

Câu hỏi. Tư tưởng nào có ảnh hưởng đến Việt Nam lúc đỏ? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Tư tường dân chú tư sản châu Âu, tư tường muốn noi theo gương Nhít Bàn. 
Câu hỏi. Vì sao đầu thế kỉ XX, ở nước ta xuất hiện xu hưởng cửu nước nởTỈ 

* Iỉướng dẫn trá lời. 

Đầu thế ki XX, cuộc vận động cửu nước ờ nước ta đã đi theo con điờmgdân 
chủ tư sản là vì xã hội Việt Nam lúc này cỏ thể tiếp nhận được xu hướng iTHỚi (do 
xã hội đã có cơ sở và giai cấp mới). Hiện tượng này khác với tình hình Việít Nam 
nửa cuối thế kì XIX, khi các tư tường cài cách tiến bộ dã không thực hiệnđurợc do 
chưa có cơ sở kinh tế và xã hội. 

Câu hỏi. Tại sao các nhả yêu nước lúc hay giừ muốn noi theo con đuừnìg của 
Nhật Bán? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nhật Bản là một nước ở châu Á, có điều kiện tự nhiên và xã hội gìn giống 
Việt Nam. Đầu thế ki XX, Nhật Bàn nhờ có duy tân và con dường tư bàn chủ nghĩa 
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mà trờ nên giàu mạnh nên đã kích thích nhiều người ycu nước Việt Nam muốn đi 
theo con dường của họ. 

Câu hci. So sánh một số điếm cơ hản về xu hướng cứu nước cuối thế ki XIX và 
xu Itiưóng cứu nước đầu thế kỉ XX theo các nội dung sau đây: 


Các nội dung 
chú yếu 

Xu hướng cứu nước cuối thế ki 
XIX 

Xu hướng cứu nước dầu thế 
kỉ XX 

Mục dích 



Thàĩnh phần 
lãnhì đạo 



Hìnlh thức 
hoạtỉ đọng 



Tổ chưc 



Lực liợng 
tharm gia 




* Hưrớr.g dẫn trá lời. 


Các nội dung 
chi yếu 

Xu hướng cứu nước cuối thế ki 
XIX 

Xu hướng cứu nước đâu thê 
kỉ XX 

Mục: đích 

Đánh Pháp, giành độc lập dân 
tộc, xây dựng lại chế độ phong 
kiến 

Đánh Pháp, giành độc lập 
dân tộc, kết hợp với cải cách 
xã hội, xây dựng chế độ 
quân chủ lập hiên và cộng 
hoà tư sản 

Thàinh phần 
lãnhị đio 

Văn thản, sĩ phu phong kiên yêu 
nước 

Tầng lớp Nho học tré đang 
trẽn con đường tư sản họá 

Hìnhi tí ức 
hoạt đảng 

Vũ trang 

Vũ trang, tuyên truyền giáo 
dục, vận động cải cách xã 
hội, kết hợp lực lượng bên 
trong và bẻn ngoài 

Tố Cihếc 

Theo lề lối phong kiến 

Biến đấu tranh giai cấp 
thành tổ chức chính trị sơ 
khai 

Lực lượng 
thann gia 

Đông, nhưng hạn chế 

Nhiều tầng lớp, giai cấp, 
thành phần xã hội 
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BÀI 30 

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHÓNG PHÁP 
TỪ ĐÀU THÉ KỈ XX ĐÉN NẢM 1918 

I. Phong trào yêu nưức trước Chiến tranh thế giói thứ nhất. 

1. Phong trào Đông Du (1905 - 1909). 

Câu hỏi. Dựa vào đâu Hội Duy tăn chủ trương hạo động vù trang giànlt độc 
lập ? Em có nhận xét gì về chủ trương này ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Đầu thế ki XX, những người Việt Nam yêu nước do Phan Bội Clìâu đứng đầu 
lập ra Hội Duy tân với mục đích là đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tồ quốc. Hội 
dự định dựa vào Nhật Bàn để xúc tiến việc chuẩn bị bạo động, họ cho rằng Nhật 
Bản là nước cùng màu da, cùng văn hóa (đồng chủng, đồng văn), Nhật Bản đi theo 
con đường tư bản chủ nghĩa trờ nên giàu mạnh, thoát khỏi đế quốc xâm lược, nên 
có thể dựa vào Nhật Bản. 

Đây là một chù trương sai lầm, ấu trĩ vì Nhật Bản là một nước đế quốc, bản 
chất chẳng khác gì đế quốc Pháp. 

Cău hỏi. Chủ trương bạo động chống Pháp của Phan Bội Châu có gì khác so 
với chủ trương bạo động của phong trào cần vương cuối thế kỉ XỈX? 

* Hướng dẫn trà lời. 

Bạo động của Phan Bội Châu được triển khai trước hết bằng việc chuẩn bị lực 
lượng, tuyên truyền yêu nước, tính đến khả năng liên kết quốc tế chống chủ nghĩa 
đế quốc. 

Bạo động trong phong trào cần vương (dùng vũ trang nổi dậy) mang tính tức thời. 
Câu hỏi. Hoạt động chủ yếu của phong trào Đông Du là gì ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Đưa học sinh du học ờ Nhật (từ tháng 10 - ỉ 905 đến 9 - 1908) số học sinh du 
học lên tới 200 người. 

- Viết sách báo, tổ chức giáo dục, tuyên truyền yếu nước trong thanh, thiếu 
niên và nhân dân. 

Câu hòi Tác dụng và kết quà của phong trào Đông Du như thế nào ? 

* Hướng dẫn trả lòi. 

Phong trào Đông Du đã khuấy động một phong trào yêu nước mạnh mẽ và 
rộng lớn, hàng trăm thanh niên đã sang Nhật học. Thực dân Pháp đã câu kêt với 
quân phiệt Nhật đàn áp, trục xuất những người ycu nước Việt Nam khỏi đất Nhật. 
Vì vậy, đến tháng 3-1909, phong trào Đông Du tan rã và Hội Duy tân cũng ngừng 
hoạt động. 

Câu hỏi. Trước sự thất bại của phong trào Dông Du đã đế lại hài học gì ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

- Chủ trương bạo động là đúng như tư tường cầu ngoại viện là sai lầm. 

- Xây dựng thực lực trong nước, trên cơ sờ thực lực mạnh mà tranh thủ sự hỗ 
trợ quốc tế chân chính (dựa vào Nhật để đánh Pháp, trong khi đó Nhật - Pháp đều 
là đế quốc, điều đó thể hiện sự ấu trĩ sai lầm). 
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2. DỎI 1 £ Kinh nghĩa (hục. 

Cảu hỏl Dỏng Kinlĩ nghĩa thục cỏ những hoạt dộng gì ? 

* Ị í trứng dẫn trả lời. 

Dcng Kinh nghĩa thục dà vận dộng cải cách văn hóa, xã hội theo lối tư sản, 
mở trường học ở Hà Nội và các tỉnh ỉ là Dông, Sơn Tây, Bac Ninh, Hưng Yên, Hải 
Dương. Thái Bình... dạy các môn Dịa lý, Lịch sử, Khoa học thường thức, tổ chức 
bình văn, xuât bản sách báo, diễn thuyết, tuyên truyền. 

Câu hoi Đông Kinh nghĩa thục có gì khác với nhà trường dương thời ? 

* I ỉ trứng dẫn trả lời. 

Đóng Kinh nghĩa thục hoạt động như một tồ chức cách mạng chứ không chỉ 
đơn ihiân làm nhiệm vụ dạy học. Đông Kinh nghĩa thục có sự phân công, phân 
nhiệm, mục đích rõ ràng. 

Câu hol Sự tiến bộ của Đong Kinh nghĩa thục biếu hiện ớ điếm nào ? 

* Ịítrớrg dẫn trá lời. 

Đcng Kinh nghĩa thục là cuộc vận động cải cách vãn hóa nhằm nâng cao lòng 
yeii rurơc, truyền bá nội dung học tập mới và nếp sống mới mang màu sắc dân chủ, 
chống phong kiến. 

Câu hàĐông Kinh nghĩa thục cỏ tác dụng như thế nào đối với cuộc vận dộng 
giái phíng dàn tộc đầu thế kí XX? 

* ỉltrởrg dẫn trả lời. 

Đóng Kinh nghĩa thục là một tổ chức cách mạng, có phân công, phân nhiệm, 
mực đích rõ ràng, có cơ sờ địa phương. 

Đcng Kinh nghĩa thục dã nâng cao lòng yêu nước và chí tiến thủ cho quần 
chứng, truyền bá một nền tư tưởng, học thuật mói, một nếp sống mới, tiến bộ, hỗ 
trợ phoig trào Đông du, Duy tân. 

Đcng Kinh nghĩa thục chông nên giáo dục cũ, cô vũ cái mới (học chữ Quốc 
ngữ), đi phá và lên án phong tục, tập quán lạc hậu. 

©eng Kinh nghĩa thục tố cáo tội ác, thức tỉnh đồng bào. 

3. Cwộ< vận động Duy tân và phong trào chống thué ở Trung Kì (1908) 

Câu íhơ. So sánh chù trương của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh có điểm 
gì giẩtiỊ và khác nhau? 

* lĩưrớig dẫn trả lời. 

- Ciống: Đều mong muốn giành độc lập dân tộc, cải cách dưa đất qpức phát triển. 

- khác : với Phan Bội Châu dùng chủ trương bạo động kết hợp với cải cách xã 
hội đtể 'iành độc lập dân tộc, Phan Chu Trinh chủ trương tiến hành vận động cải 
cách. Cỉi cách được tiến hành từ hai phía: nhà nước thực dân và tự thân vận động. 

+ Đối với nhà nước thực dân: Phan Chu Trinh viết thư gửi toàn quyền Pôn 
Bô (19(6). 

+ Đôi với quân chúng: ông hô hào mở trường học, khai trí, bài trừ hủ tục, 
cổ độinị chấn hưng thực nghiệp. 
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Câu hỏL So sánh cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì với Đông Kinh nghĩa thục 
về mục đích , nội dung và hình thức hoại động? 

* Hướng dẫn trà lời. 

Cuộc vận động Duy tân ờ Trung Kì do Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Khảng 
lãnh đạo cỏ mục đích, nội dung và hỉnh thức hoạt động giống với Đông Kinh nghĩa 
thục ờ ngoài Bắc, nhưng phạm vi hoạt động rộng hơn như mở trường, diễn thuyết 
về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên truyền đả phá các phong tục 
tập quán lạc hậu, đả phá mê tín dị đoan; đã kích quan lại xấu xa, cổ động việc mở 
mang công thương nghiệp. 

Câu hỏL Hãy cho biết qui mô và mức độ của phọng trào chống thuế ở Trung Kì. 

* Hướng dẫn trả lài. 

Năm 1908, dưới ảnh hường trực tiếp của phong trào Duy tân, một phong trào 
chống đi phu, chống sưu thuế diễn rầm rộ ờ Quảng Nam^ Quãng Ngãi, rồi lan ra 
các tỉnh Trung Kì, làm cho thực dân Pháp run sợ thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tuyên án 
xử tử nhiều nhà yêu nước. Phan Châu Trinh bị chúng đày ra Côn Đảo. 

Câu hỏL Em có nhận xét gì về cuộc nổi dậy của nhân dân Trung Kì năm 1908? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cuộc nổi dậy cùa nhân dân Trung Kì năm 1908 về thực chất là một phong trào 
quần chúng công khai đầu tiên ờ Việt Nam được dấy lên bời tư tưởng dân tộc, dân 
quyền do các sĩ phu Duy tân đầu thế kỉ XX truyền bá. 

Phong trào đã thể hiện 'rò tinh thần và năng lực cách mạng cùa nông dân trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời cũng cho thấy những hạn chế của họ khi 
chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến. 


Bài tập 4. Lậj) bảng thống kê các phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kí XX. 
Nêu điểm giống nhau và khác nhau của các phong trào trên theo mâu sau : 

* Hướng dẫn trả IỜL _____ 


Các phong trào 

Mục đích 

Hình thức và nội dung hoạt 
động 

Đông du (1905) 

Đào tạo nhân tài cho đất 
nước, chuẩn bị khời nghĩa 
vũ trang. 

-Đưa học sinh sang Nhật du học 

-Viết sách báo tuyên truyền yêu 
nước. 

Đông Kinh 
nghĩa thục 
(1907) 

Nâng cao dân trí, bồi, 
dưỡng nhân tài. 

- Mờ trường học 

- Diễn thuyết, bình văn, sách 
báo. 

-Cuộc vận động 
Duy tân, 

-Phong trào 
chống thuế ở 
Trung Kì(1908) 

-Nâng cao dân trí, 

-Đấu tranh chống sưu cao, 
thuế nặng. 

-Diễn thuyết đề tài sinh hoạt xồ 
hội, tình hình thế giới. 

-Khuyến khích kinh doanh công 
thương nghiệp. 
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* Diêm giông: Đêu là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sàn 
do các sĩ phu yêu nước dề xướng, lãnh đạo. 

* f)iêm khác: Hình thức đấu tranh. 

- Đỏng du: Bạo động chống Pháp. 

- Duy tân: Ồn hòa. 

- Đông Kinh nghĩa thục: Mở các nhà trường, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài. 

II. Phong trào yêu nước trong thòi kì Chiến tranh thế giói thứ nhất (1914 - 1918). 

1. Chính sách của thực dân Pháp ỏ Đông Dương trong thòi chiến. 

Câu hỏi. Những thay đoi trong chính sách kinh tế , xã hội của Pháp ở Việt Nam 
trong thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

* Hướng dần trả lời. 

Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nồ. Việt Nam trở thành đối tượng 
để thực dân Pháp vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh. Chúng ráo riết bắt 
nhiêu lính thợ đây ra chiến trường, phá cây lương thực, trồng cây công nghiệp và đẩy 
mạnh khai thác mò lấy kim loại phục vụ cho chiến tranh; lừa gạt nhân dân mua công 
trái để bòn rút về tài chính, tắt cà đều nhàm cung cắp cho chiến tranh. 

Câu hỏi. Những chính sách trên có mặt tích cực và tiêu cực gì? 

* Hướng dẫn trá lời. 

- Tích cực: Kinh tế Việt Nam khởi sắc, tư bản dân tộc có điều kiện vươn lên, 
giai cấp công nhân tăng về số lượng. 

* Tiêu cực: Lợi nhuận chỉ để cho Pháp dốc vào chiến tranh, nhân dân ta nói 
chung càng bần cùng hơn việc bất nông dân đi lính và thu hẹp diện tích trồng lúa 
làm cho sản xuất ờ nông thôn giảm sút, đời sông nhân dân càng tlìêm khốn khổ; 
giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề do tlìực dân Pháp tập trung vào việc phát 
triền một số ngành công nghiệp phục vụ chiên tranh như khai thác mò và các đồn 
điền trồng cây công nghiệp như thầu dầu, cao su. 

2. Vụ mưu khỏi nghĩa ỏ* Huế (1916). Khỏi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở 
Thái Nguyên (1917) 

Câu hỏi. Trình bày những nét lớn về hai cuộc khới nghĩa của binh linh ở Huế 
vù Thải Nguyên theo mâu sau: 


Các cuộc khởi 
nghĩa 

Vụ mưu khởi nghĩa ử Huế 
(1916) 

Khởi nghĩa ờ Thái Nguyên 
(1917) 

Nguycn nhân 



Lành dạo 



Diên biển chính 



Kêt quà 

: 
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* Hướng dẫn trà lời. 


Các cuộc khởi 
nghĩa 

Vụ mưu khởi nghĩa ờ Huế 
(1916) 

Khởi nghĩa ở Thải Nguyên 
(1917) 

Nguyên nhân 

Pháp mờ chiến dịch bắt 
lính để được sang chiến 
trường châu Âu. 

Binh lính được giác ngộ 
phối hợp với tù chính trị 
khởi nghĩa. 

Lãnh đạo 

Thái Phiên, Trần Cao Vân 
mời vua Duy Tân tham gia. 

Lương Ngọc Quyến, Trịnh 
Văn Cấn. 

Diễn biến chính 

Dự kiến vào đêm 3 rạng 
sáng 4-5-1916 tại Huế 
nhưng bị lộ, mưu khỏ-ị 
nghĩa không thành. 

Giết chết tên giám binh, phá 
nhà lao, thả tù chính trị, 
chiếm các công sờ, làm chủ 
tinh lị, nhưng không chiếm 
được trại lính nên bị phảin 
công. 

KÌt quà 

Thái Phiên, Trần Cao Vân 
bị xử tử. Vua Duy Tân bị 
đày sang châu Phi. 

Kệo dài 5 tháng nhưng thất 
bại. Trịnh Văn cấn tự sáít. 


Càu hỏi. Nêu những điểm giống nhau giữa cuộc mưu khởi nghĩa ở Huế và khởi 
nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Lực lượng tham gia hai cuộc khởi nghĩa đều là binh lính người Việt trong quân 
đội Pháp. Thành phần lãnh đạo gồm những sĩ phu yêu nước, có tư tưởng tiến bộ 

Câu hỏi. Ỷ nghĩa của vụ mưu khởi nghĩa ở Huế ? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Mặc dù thất bại, nhưng vì nổ ra ngay tại kinh đô Huế và các tỉnh miền T rung 
nên phong trào đă có tiếng vang lớn. 

Câu hỏi. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Cuộc khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên đã giáng mộtt đòn 
mạnh vào chính sách “dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp; (được 
nhân dân địa phương ủng hộ nhiệt liệt; cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dâin cả 
nước; nêu cao tinh thần yêu nước và bất khuất của dân tộc ta. 

3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu mư<Vc. 

Câu hỏi. Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước.? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay 
thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa vậ phong trào đấu tranh nổ ra liên tiếp 
nhưng đều thất bại. Đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan; sự thất bại củat các 
phong trào yêu nước đầu thế ki; sự đàn áp, bóc lột tàn bạo của thực dân Phátp đã 
thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con đường cứu nước mói cho dân tộc. 
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Câu hỏi. Việc lựa chọn con dường cứu nước của Nguyên Tât Thành cỏ gì mới 
so với các nhà yêu nước chong Pháp trước đỏ? 

* lỉu ỏ ng dân trá lời. 

Các nhà ycu nước chống Pháp là các sĩ phu phong kiến. Mong muôn của họ là 
giai phóng dân tộc, thiết lập lại ché độ phong kiến, hoặc là các sĩ phu tân học trẻ 
tLI<>i đi theo con đường dân chủ tư sản, thiết lập chế độ quân chủ lập hiên, chẽ dộ 

cộng hòa. 

Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây đe tìm lìiêu vì sao nước Pháp thông trị 
nước mình và thực chất của các từ "Tự đo-Bình dẳng-Bác ái"; Xác định con dường 
cứu nước đủng cho dân tộc. 

Câu hỏi Tụi sao Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các 
vị tiền hoi , mà quyết định di tìm đương cửu nước mới? 

* Hướng dàn trả lời. 

Vì Nguyễn Tất Thành không nhất trí với những chủ trương, con đường cứu 
nước mà các bậc tiền bối đã lựa chọn. Nguyễn Tất Thành đã nhận xét về con 
đường cùa các bậc tiền bối đó: 

- Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp “Đưa hổ cửa trước rước heo cửa sau”. 

- Phan Châu Trinh đê nghị Pháp cải cách chăng khác gì xin giặc rủ lòng thương. 
Cẩu hỏi. Động cư nào thúc đây Nguyên Tất Thành đi sang phương Tây? 

* Hướng dân trá lời. 

Tim hiểu xem “nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi sẽ về giúp đồng 
bào mình”. Tìm hiểu những bí mật ẩn đằng sau những từ: tự do, bình đẳng, bác ái. 
Câu hỏi Ỷ nghĩa các hoạt động của Nguyễn Tất Thành là gì? 

* Hướng dẫn trả lời. 

Những hoạt dộng của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ là bước dầu nhưng có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng vì đã biết gắn liền phong trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Việt Nam với phong trào Cộng sán và công nhân Pháp 
cũng như với phong trào cách mạng thế giới. 


BÀI 31 
ÔN TẬP 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NAM 1858 ĐẾN NĂM 1918 

I Những sự kiện chính. 

Câu hỏi. Vì sao tliực dãn Pháp xâm lược Việt Nam? 

* Hướng dẫn trà lời. 

Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản Pháp đòi hỏi phải có thuộc địa để khai 
thác và bóc lột. Việt Nam Icà một trọng những thị trường đáp ứng yêu cầu này nên 
từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã tiến hành xâm lược Việt Nam. 

Câu hỏi Vì sao nước ta rơi vào tay thực dãn Pháp? 

* Hướng dẫn trá lời. 

Khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đáng lẽ triều đình nhà 
Nguyễn phải cùng với nhân dân Việt Nam đứng lên chống lại sự xâm lược của thực 
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dãn Pháp song triều đình yếu hèn, vi quyền lợi cùa mình từng bước đầu hàng giặc 
dẽ nước ta trờ thảnh thuộc địa của Pháp vào cuối thế ki XIX. 

Câu hài LẬp báng về quá trình xăm tược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc 
đấu tranh chổng xâm tược của nhân dân ta. 

* Hướng dấn trá tời. ____ 


Thời gian 

Ọuá trình xâm lược của thực 
dân Pháp 

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta 

1-9-1858 

Pháp đánh bán đảo Sơn Trà. 

Mờ màn cuộc xâm lược Việt 
Nam. 

Quân dân ta đánh trả quyết liệt 

2-1859 

Pháp kéo vào Gia Định. 

Quân ta chặn địch ở đây. Khởi 
nghĩa Nguyễn Trung Trực, khỏi 
nghĩa Trương Định 

2-1862 

Pháp chiếm Gia Định, Định 
Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long. 


6-1862 

Hiệp uớc Nhâm Tuất, Pháp chiếm 3 
tình miền Đông Nam Kì. 

Nhân dân độc lập kháng chiến, 
bất chấp lệnh bãi binh của triều 
đình. 

6-1867 

Pháp chiếm 3 tinh miền Tây. 

Nhân dân 6 tinh khởi nghĩa. 

20-11-1873 

Pháp đánh thành Hà Nội lần 1. 

Chiến thắng cầu Giấy lần 1. 

3-4-1882 

Pháp đánh thành Hà Nội lần 2. 

Chiến thắng cầu Giấy lần 2. 

18-8-1883 

Pháp đánh Huế. 

Điều ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt 
công nhận sự bảo hộ của Pháp. 

Triều đình đầu hàng nhưng 
phong trào kháng chiến của 
nhân dân ta không chấm dứt. 


n. Nhmg nội dung chủ yếu. 

Cần hài Lập niên hiểu về phong trào cần vương. 
*Huứugềỗn trả tờL __ 


Thời gian 

Sự kiện 

5-7-1885 

Cuộc phản công của phái chủ chiến ờ kinh thành Huế. 


Vua Hàm Nghi ra Chiếu cần vương. 

1886-1887 

Khởi nghĩa Ba Đình. 


Khởi nghĩa Bãi Sặy. 

1885-1895 

Khời nghĩa Hương Khê. ' 
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Cáu hỏi. Lập hảng thống kê những cuộc khởi nghĩa lớtì trong phong trào cần vương? 
* Hướ ng dẫn trả lời. __ _ 


Thời gian 

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào cần vương 

Từ tháng 12 - 1886 
đến tháng 1 - 1887 

Khải nghĩa Ba Đình: Nghĩa quân xây dựng cứ điểm 
phòng thù ờ Ba Đình (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); 
chiến đấu suốt 34 ngày đêm trong vòng vây của kẻ thù, 
bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch có trọng pháo và 
pháo hạm yểm trợ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất 
bại do thực dân Pháp đã tập trung lực lượng để triệt hạ 
bằng được căn cứ của nghĩa quân. 

Từ năm 1883 đển 
nấm 1892 

Khởi nghĩa Bãi Sậy: Do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo, ở 
vùng Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ (Hưng 
Yên). Nghĩa quân đã áp dụng chiên thuật du kích, thường 
đánh úp đôn trại trên đường 1 là Nội - Hải Phòng, Hà Nội 
- Hưng Yên, tiêu hao nhiều sinh lực địch. 

Từ năm 1885 đến 
năm 1895 

Khởi nghĩa Hương Khê: Do Phan Đình Phùng lãnh đạo; 
có quy mô lớn, lan ra 4 tinh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh và Quảng Bình; Có tổ chức chặt chẽ; nghĩa quân tự 
chế được súng hỏa mai và súng trường kiểu Pháp. Nghĩa 
quân được chia thành 15 quân thứ. Giặc Pháp và quản 
triều đình đàn áp liên tục nhưng không đè bẹp được ý chí 
chiến đấu của nghĩa quân. Cuộc khởi nghĩa đã kéo dài 
được hơn 10 năm, gây cho Pháp nhiều thiệt hại. 


Câu hói Lập biểu bảng về phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến năm 1918) 
* Hicớttg dẫn trả lời. 


phong trào 

Chủ trương 

Biện pháp đẩu tranh 

Thành phần tham gia 

phong trào 
Đôngdu 
(1905-1909) 

Giành độc 
lập, xây dựng 
xã hội tiến bộ. 

Bạo động vũ trang để 
giành độc lập. Cầu viện 
Nhật Bản. 

Nhiều thành phần 
nhưng chủ yếu là 
thanh niên yêu nước. 

Đông Kinh 
nghĩa thục 
(1907) 

Giành độc 
lập, xây dựng 
xã hội tiến bộ. 

Truyền bá tư tường mới, 
vận động chấn hưng đất 
nước. 

IMil 

Cuộc vận 
động Tuy 
tán ờ Trung 

Kì (l°08) 

Nâng cao ý 
thức tự cường 
để đi đến 
giành độc lập. 

Mở trường, diễn thuyết, 
tuyên truyền, đả phá 
phong tục lạc hậu, bỏ cái 
cũ, học theo cái mới, cổ 
động việc mờ mang công 
thương nghiệp... 

Đỏng đảo các tâng 
lớp nhân dân tham 
gia. 

Phon£ trào 
chống thué 
ỏ Truig Kì 
(1908) 

Chống đi phu, 
chống sưu 
thuế. 

Từ đấu tranh hòa bình, 
phong trào dần thiên về 
xu hướng bạo động. 

mÊÊỂ 
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Câu hỏi. So sánh hai xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu 
Trinh. 

* Hướng dẫn trả l ời. __ 


Xu 

hướng 

Chủ trương 

Biện pháp 

Khả năng 
thực hiện 

Tác dụng 

Hạn ché 

Bạo 

động 

của 

Phan 

Bội 

Châu 

Đánh Pháp, 
giành độc lập 
dân tộc, xây 
dựng xã hội 
tiến bộ về 

KT. CT, VH. 

Tập hợp lực 
lượng đánh 

Pháp, trước hết 
là xây dựng lực 
lượng về mọi 
mặt, kết hợp với 
cầu viện. 

Phù hợp VỚI 
nguyện vọng 
của nhân 
dân, nhưng 
chủ trương 
cầu viện 

Nhật Bản khó 
thực hiện. 

Khuắy động 
lòng yêu 
nước, cổ vũ 
tinh thần 
dân tộc. 

Ý đồ cầu 
viện Nhật 
Bản ỉà sai 
lầm, nguy 
hiểm. 

Cải 

cách 

của 

Phan 

Châu 

Trinh 

- Vận động 
cải cách 
trong nước - 
khai tri, mở 
mang công, 
thương 
nghiệp, tự 
cường. 

-Mở trường học. 
-Đề nghị cùng 
thực dân chấn 
chỉnh lại chế độ 
phong kiến, giúp 
Việt Nam tiến bộ. 

Không thể 
thực hiện 
được vl trái 
với đường lối 
của Pháp. 

-Cồ vũ tinh 
thần tự lập 
tự cường 
- Giáo dục 
tư tưởng 
chống các 
hủ tục 
phong kiến. 

Biện pháp 
cả lương , xu 
hướng bắt 
tay với 

Pháp, làm 
phản tán tip 
tường cứu 
nước của 
nhàn dân. 


Cãu hỏi. Tóm tắt hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ khi ra đi tìm đường cứu 
nước đến 1917. 

* Hướng dẫn trả lòi. ____ 



Hoạt động của Nguyễn Tất Thành 

Giữa năm 
1911 

- Ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rông. 

- Cuộò hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước ở châu Phi, 
châu Mĩ và châu Âu. 

Năm 1917 

Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Tại đây, Người làm rấi nhiều 
nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng và giai cấp công nhân 
Pháp, tham gia hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo 
tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam và tố cáo thực dân Pháp; 
tiếp nhận ảnh hường của cách mạng tháng Mười Nga..-Những 
hoạt động bước đầu này của người đã xác định con dường cứu 
nước đúng đăn cho dân tộc. 
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NHŨNG Sự KIỆN CHÍNH TRONG 
SÁCH GIÁO KHOA LỊCH sử 8 


Thời gian 

Lịch sử thế giới 
(từ giữa thế kỉ XVI đến năm 
1945) 

Lịch sử Việt Nam 
(từ năm 1858 đến năm 1918) 

1 566 

Cách mạng Hà Lan 


1640-1688 

Cách mạng tư sản Anh 


1776 

Tuyên ngôn Độc lặp của Hợp 
chủng quốc Hoa Kì 


1789-1794 

Cách mạng tư sàn Pháp 


1848 

Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản 


1848-1849 

Phong trào cách mạng ở Pháp 
và Đức 


1858 


Thực dân Pháp mở đầu cuộc 
xâm lược v 'am 

1868 

Minh Trị Duy tân 


1871 

Công xã Pa-ri 


1884 


Hiệp ước Pa-tơ-nốt 

1884-1913 


Khỏ. .ighĩa Yên Thế 

1885 


Hàm Nghi ra chiêu “Cân 
Vương” 

1885-1896 


Phong trào cần Vương 

BUI 


Hội Duy tân được thành lập 

BUH 

Cách mạng Tân Hợi ở Trung 
Quốc 

Ngúyễn Tất Thành ra đi tìm 
đường cứu nước 

1914-1918 

Chiên tranh thê giới thứ nhất 


1917 

Cách mạng tháng Mười Nga 

Nguyễn Tất Thành trờ lại 

Pháp 

1919 

Phong trào Ngũ Tứ ở Trung 

Quốc 


1918-1920 

Nước Nga Xô-viết đánh thắng 
thù trong, giặc ngoài 


1922 

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô-viết được thành lập 


1929-1933 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế 
giới 


1939-1945 

Chiến tranh thế giới thứ hai 
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MỤC LỤC 


Lời mở đầu ...3 

Phần một. LỊCH sử THẾ GIỚI. 

LỊCH SỬTHÉ GIỚI CẬN ĐẠI 
(TỪ GIỮ A THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) 

Chương L Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản 
(từ giữa thế ki XVI đến năm 1917). 

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên . S..5 

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794). 13 

Bài 3. Chù nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.19 

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác. ,....25 

Chương 2. Các nước Ẩu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 

Bài 5. Công xã Pa-ri 1871...30 

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế ki XIX - đầu thế ki XX...34 

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế ki XIX - đầu thế ki XX....39 

Bài 8. Sự phát triển cùa kĩ thuật, khoa học, văn học 

và nghệ thuật thế ki XVIII -XIX.....44 

Chương 3. Châu Ả thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX 

Bài 9. Ản Đọ thế ki XVĨII - đầu thế kỉ XX.48 

Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX....51 

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 55 

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 58 

Chương 4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) 

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)..61 

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế ki XVI đến năm 19 17)..64 

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945). 

Chương L Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và 

công cuộc Xày dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1914) 

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và 

cuộc đấu tranh bào vệ cách mạng (1917 - 1921).67 

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941).73 

Chương 2. Chau Ẩu vù nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 

(1918-1939) 

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).77 

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). 83 
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Chương 3. Châu Ả giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) 

Bài 1 9 Nhạt Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). 87 

Bài 2 0 Phong trào dộc lập dân tộc ở châu Á (191 8 - 1939). 90 

Chương 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) 

Bài 2 1. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). 95 

Chương 5. Sự phát triên của khoa học - kĩ thuật 
và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX 

Bài 2:2. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật 

và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.99 

Bài 2:3. Ồn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945). 101 

Phần hai. LỊCH sử VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918. 

Chương 1. Cuộc kháng chiến chống thực dãn Pháp 

từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX 

Bài 2:4. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.105 

Bài 2:5. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884). 108 

Bài 2:6. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX... 113 
Bài 2 7. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp cùa 

đồng bào miền núi cuối thế ki XIX.119 

Bài 2:8. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.122 

Chương 2. Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 
Bài 2:9. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và 

những chuyên biến vê kinh tế, xã hội ở Việt Nam.125 

Bài 3 0. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế ki XX đến năm 1918.132 

Bài 3 1. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm ì 858 đến năm 1918.137 

TNIìững sự kiện chính trong sách giáo khoa Lịch sử 8.141 
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